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Sưu tầm và biên soạn 

 
BÀI 1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ 

ĐỀ TEST SỐ 01 
 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Hàm số ( )y f x=  liên tục trên   có bảng biến thiên hàm số ( )'y f x=  như hình dưới: 

 
Số điểm cực trị của hàm số ( )y f x=  là 

A. 4 . B. 1. C. 2 . D. 3 . 
Câu 2: Cho hàm số bậc bốn ( )y f x=  có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây: 

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. (7; )+∞ . B. ( 2;3)− . C. ( ; 2)−∞ − . D. ( 2;0)− . 

Câu 3: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. ( )2;0− . B. ( );0−∞ . C. ( )1;3 . D. ( )3;+∞ . 
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Sưu tầm và biên soạn 

Câu 4: Cho hàm số ( )y f x′=  có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây: 

 
Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên khoảng nào sau đây? 

A. ( ); 1 .−∞ −  B. ( )1;1 .−  C. ( )1;4 .  D. ( )1; .+∞  

Câu 5: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên  ? 

A. 3 23 9y x x x= − + − . B. 3 1y x x= − + + . C. 1
2

xy
x
−

=
−

. D. 22 3 2y x x= + + . 

Câu 6: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên dưới: 

 
Hàm số ( )f x  đạt cực đại tại điểm nào sau đây? 

A. 1x = . B. 1x = − . C. 3y = . D. ( )1;3M − . 

Câu 7: Cho hàm số ( )y f x=  xác định trên   và có bảng biến thiên như hình vẽ sau: 

 
Giá trị cực tiểu của hàm số ( )y f x=  là 
A. 10− . B. 11. C. 6 . D. 20− . 

Câu 8: Cho hàm số 2
1

−
=

+
xy
x

, khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Hàm số đồng biến trên ( ) ( ); 1 1;−∞ − ∪ − +∞ . 

B. Hàm số đồng biến trên ( ); 1−∞ −  và ( )1;− +∞ . 

C. Hàm số đồng biến trên { }\ 1− . 

D. Hàm số đồng biến trên ( );1−∞ . 
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Câu 9: Hàm số 
2 3 5

1

x x
y

x
− +

=
+

 nghịch biến trên các khoảng nào? 

A. ( )4;2− . B. ( ); 2−∞ − . C.  và . D. . 

Câu 10: Cho hàm số ( )y f x=  xác định trên   và có đạo hàm ( ) ( )( )202512 1 3 ,= + − ∀′ ∈f x x x x x  . 

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây? 
A. ( ); 1−∞ − . B. ( )1;3− . C. ( )3;+∞ . D. ( );0−∞ . 

Câu 11: Cho hàm số 
2 2 7

4
x xy

x
− −

=
−

. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. 3CTx = , 5CDx = . B. 3CTx = − , 5CDx = . C. 5CTx = , 3CDx = . D. 5CTx = , 3CDx = − . 

Câu 12: Điểm cực tiểu của hàm số 
2 2 1

2
x xy

x
− + −

=
+

 là 

A. 1x = . B. 5x = − . C. 2x = . D. 5x = . 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 

câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1: Cho hàm số bậc bốn ( )y f x= . Hàm số ( )y f x′=  có đồ thị như hình dưới đây 

 
a) Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên khoảng ( );0−∞ , 

b) Hàm số  đồng biến trên khoảng ( )1;1− . 

c) Hàm số ( )y f x=  nghịch biến trên khoảng ( );0−∞ . 

d) Hàm số ( )y f x=  nghịch biến trên khoảng ( )1;2 . 

Câu 2: Cho hàm số ( )
2 3 .

1
x xy f x

x
+

= =
−

 

a) Hàm số ( )f x  đồng biến trên khoảng ( );1 .−∞  

b) Cực đại của hàm số ( )f x  là 1.  

c) Hàm số ( )f x  có ba điểm cực trị. 

d) Hàm số ( )f x  nghịch biến trên khoảng ( )1;3 .−  

Câu 3: Cho hàm số 
2 133

42
x x

y
− +

= . 

a) Hàm số nghịch biến trên khoảng ( )1;0− . 

b) Hàm số đồng biến trên khoảng ( )0;1 . 

c) Hàm số có giá trị cực tiểu 2CTy = . 
d) Hàm số có 2 điểm cực trị. 

( ); 1−∞ − ( )1;− +∞ ( )4; 1− −

( )y f x=

O x

y
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Sưu tầm và biên soạn 

Câu 4: Cho hàm số ( )2
2log 4 5= − +y x x  có đồ thị là ( )C . 

a) Hàm số có tập xác định là = D . 
b) Hàm số đồng biến trên  . 
c) Hàm số đạt cực tiểu tại 2=x . 
d) Giả sử đồ thị hàm số ( )C  cắt đường thẳng ( ) : 1=d y  tại hai điểm ,A B  và có điểm cực trị là 

M . Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác MAB  bằng 2 . 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Biết rằng tất cả các khoảng nghịch biến của hàm số 
2 2 2

1
x xy

x
+ +

=
+

 là hai khoảng ( ) ( ); , ;a b b c  

với a b c< < . Tính T a b c= + +  
Câu 2: Biết rằng đồ thị hàm số 4 22y x ax b= − +  có một điểm cực trị là ( )1;2 . Tính khoảng cách giữa 

điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho (quy tròn đến hàng phần trăm). 

Câu 3: Biết rằng hai điểm cực trị của đồ thị hàm số 
2

2

2 3
1

x xy
x
+ −

=
+

 cùng với điểm ( )5; 5I − − tạo 

thành một tam giác. Diện tích tam giác đó bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) 
Câu 4: Xí nghiệp A  sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Biết rằng hàm tổng chi phí sản xuất là 

3 277 1000 40000TC x x x= − + +  và hàm doanh thu là 22 1312TR x x= − + , với x  là số sản phẩm. 
Lợi nhuận của xí nghiệp A  được xác định bằng hàm số ( )f x TR TC= − , cực đại lợi nhuận của 

xí nghiệp A  khi đó đạt bao nhiêu sản phẩm? 

Câu 5: Hàm số ( )2
3log 2y x x= −  nghịch biến trên khoảng ( );a−∞ có độ dài lớn nhất. Khi đó a  bằng? 

Câu 6: Lát cắt ngang của một vùng đất ven biển được mô hình hoá thành một hàm số bậc ba ( )y f x=  

có đồ thị như hình vẽ (đơn vị độ dài trên các trục là km). 

 
Biết khoảng cách hai bên chân đồi 2 kmOA = , độ rộng của hồ 1 kmAB =  và ngọn đồi cao 
528 m . Tìm độ sâu của hồ (tính bằng mét) tại điểm sâu nhất? (làm tròn đến hàng đơn vị). 

 
---------- HẾT ---------- 
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Sưu tầm và biên soạn 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Hàm số ( )y f x=  liên tục trên   có bảng biến thiên hàm số ( )'y f x=  như hình dưới: 

 
Số điểm cực trị của hàm số ( )y f x=  là 

A. 4 . B. 1. C. 2 . D. 3 . 
Lời giải 

Dựa vào bảng biến thiên ta có phương trình ( )' 0f x =  có hai nghiệm đơn nên hàm số 

( )y f x=  có 2 điểm cực trị. 

Câu 2: Cho hàm số bậc bốn ( )y f x=  có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây: 

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. (7; )+∞ . B. ( 2;3)− . C. ( ; 2)−∞ − . D. ( 2;0)− . 

Lời giải 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ( ; 2)−∞ − . 

Câu 3: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. ( )2;0− . B. ( );0−∞ . C. ( )1;3 . D. ( )3;+∞ . 

Lời giải 
Từ bảng biến thiên ta có 
Hàm số đồng biến trên các khoảng ( );1−∞ , ( )3;+∞  và nghịch biến trên khoảng ( )1;3  

Câu 4: Cho hàm số ( )y f x′=  có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây: 
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Sưu tầm và biên soạn 

 
Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên khoảng nào sau đây? 

A. ( ); 1 .−∞ −  B. ( )1;1 .−  C. ( )1;4 .  D. ( )1; .+∞  

Lời giải 
Dựa vào đồ thị hàm số ( )y f x′=  ta có ( ) ( )0 1;1f x x′ > ∀ ∈ − và ( )4;+∞ nên hàm số đồng biến 

trên khoảng ( )1;1−  và ( )4;+∞ . 

Câu 5: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên  ? 

A. 3 23 9y x x x= − + − . B. 3 1y x x= − + + . C. 1
2

xy
x
−

=
−

. D. 22 3 2y x x= + + . 

Lời giải 
Tập xác định:   
Ta có: 23 6 9y x x′ = − + −  

0y′ = ⇔ PT vô nghiệm. 
0,y x′ < ∀ . Hàm số luôn nghịch biến trên  . 

Câu 6: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên dưới: 

 
Hàm số ( )f x  đạt cực đại tại điểm nào sau đây? 

A. 1x = . B. 1x = − . C. 3y = . D. ( )1;3M − . 

Lời giải 
Từ đồ thị, hàm số ( )f x  đạt cực đại tại điểm 1x = − . 

Câu 7: Cho hàm số ( )y f x=  xác định trên   và có bảng biến thiên như hình vẽ sau: 

 
Giá trị cực tiểu của hàm số ( )y f x=  là 
A. 10− . B. 11. C. 6 . D. 20− . 
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Sưu tầm và biên soạn 

Lời giải 
Dựa vào bảng biến thiên ta có giá trị cực tiểu của hàm số ( )y f x=  là 20CTy = − . 

Câu 8: Cho hàm số 2
1

−
=

+
xy
x

, khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Hàm số đồng biến trên ( ) ( ); 1 1;−∞ − ∪ − +∞ . 

B. Hàm số đồng biến trên ( ); 1−∞ −  và ( )1;− +∞ . 

C. Hàm số đồng biến trên { }\ 1− . 

D. Hàm số đồng biến trên ( );1−∞ . 

Lời giải 
TXĐ: { }\ 1= −D . 

Ta có 
( )2

2 3 0
1 1

′− ′ = = > ∀ ∈ +  +
xy x D
x x

. 

Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng ( ); 1−∞ −  và ( )1;− +∞ . 

Câu 9: Hàm số 
2 3 5

1

x x
y

x
− +

=
+

 nghịch biến trên các khoảng nào? 

A. ( )4;2− . B. ( ); 2−∞ − . C.  và . D. . 

Lời giải 
TXĐ: { }\ 1D = − . 

Ta có. 
( )

2

2

2 8

1

x x
y

x

+ −′ =
+

,∀ ∈x D . 

Khi đó 0y′ = 2 2 8 0x x⇒ + − =
4

2

x

x

= −
⇒  =

. 

Bảng biến thiên: 

 
Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng ( )4; 1− − . 

Câu 10: Cho hàm số ( )y f x=  xác định trên   và có đạo hàm ( ) ( )( )202512 1 3 ,= + − ∀′ ∈f x x x x x  . 

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây? 
A. ( ); 1−∞ − . B. ( )1;3− . C. ( )3;+∞ . D. ( );0−∞ . 

Lời giải 

Ta có ( ) ( )( )2025

0
0 12 1 3 0 1

3
′



=
= ⇔ + − = ⇔ = −

=

x
f x x x x x

x
. 

Bảng xét dấu: 

( ); 1−∞ − ( )1;− +∞ ( )4; 1− −
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Sưu tầm và biên soạn 

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ( ); 1−∞ − . 

Câu 11: Cho hàm số 
2 2 7

4
x xy

x
− −

=
−

. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. 3CTx = , 5CDx = . B. 3CTx = − , 5CDx = . C. 5CTx = , 3CDx = . D. 5CTx = , 3CDx = − . 
Lời giải 

Tập xác định: { }\ 4=D  . 

Ta có: 
( )( ) ( )2

2

2 2 4 2 7
( 4)

x x x x
y

x
−

′
− − − −

=
−

2

2

15
( 4)

8x x
x

+
=

−
− . 

Khi đó 0y′ =  
5 ( )
3 ( )

x tm
x tm
=

⇔  =
. 

Bảng biến thiên 

 
Từ bảng biến thiên ta có hàm số đạt cực tiểu tại 5x = , và cực đại tại 3x = . 

Câu 12: Điểm cực tiểu của hàm số 
2 2 1

2
x xy

x
− + −

=
+

 là 

A. 1x = . B. 5x = − . C. 2x = . D. 5x = . 
Lời giải 

Tập xác định: { }2D = − . 

Ta có 
( )( ) ( )2 2

2 2

2 2 2 2 1 4 5
( 2) ( 2)

x x x x x xy
x x

− + + − −
′

+ − − − +
= =

+ +
. 

Khi đó 0y′ =  
5 ( )

1 ( )
x tm
x tm
= −

⇔  =
. 

Bảng biến thiên 

 
Từ bảng biến thiên ta có hàm số đạt cực tiểu tại 5x = −  và 12CTy = . 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
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Câu 1: Cho hàm số bậc bốn ( )y f x= . Hàm số ( )y f x′=  có đồ thị như hình dưới đây 

 
a) Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên khoảng ( );0−∞ , 

b) Hàm số  đồng biến trên khoảng ( )1;1− . 

c) Hàm số ( )y f x=  nghịch biến trên khoảng ( );0−∞ . 

d) Hàm số ( )y f x=  nghịch biến trên khoảng ( )1;2 . 

Lời giải 
a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Sai, vì dựa vào đồ thị thì ( ) 0f x′ >  ( ) ( )1;1 2;x∀ ∈ − ∪ +∞ . 

b) Đúng, vì dựa vào đồ thị thì ( ) 0f x′ >  ( )1;1x∀ ∈ − . 

c) Sai, vì dựa vào đồ thị thì ( ) 0f x′ <  ( ) ( ); 1 1;2x∀ ∈ −∞ − ∪ . 

d) Đúng, vì dựa vào đồ thị thì ( ) 0f x′ <  ( )1;2x∀ ∈ . 

Câu 2: Cho hàm số ( )
2 3 .

1
x xy f x

x
+

= =
−

 

a) Hàm số ( )f x  đồng biến trên khoảng ( );1 .−∞  

b) Cực đại của hàm số ( )f x  là 1.  

c) Hàm số ( )f x  có ba điểm cực trị. 

d) Hàm số ( )f x  nghịch biến trên khoảng ( )1;3 .−  

Lời giải 
a) Sai b) Đúng c) Sai d) Sai 

 
 

Câu 2 
a) S 
b) Đ 
c) S 
d) S 

 
Tập xác định: { }\ 1D =  . 

( )
( )

2

2
2 3 .
1

x xy f x
x
− −′ ′= =
−

 

( )y f x=

O x

y

1− 1 2

2

2−
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1
0

3
x

y
x
= −′ = ⇔  =

. 

Bảng biến thiên: 

 
a) Từ bảng biến thiên suy ra mệnh đề sai. 
b) Mệnh đề đúng. 
c) Hàm số chỉ có hai điểm cực trị là 1x = −  và 3.x =  Vậy mệnh đề sai. 
d) Do hàm số không xác định tại 1x =  thuộc ( )1;3−  nên mệnh đề sai. 

Câu 3: Cho hàm số 
2 133

42
x x

y
− +

= . 

a) Hàm số nghịch biến trên khoảng ( )1;0− . 

b) Hàm số đồng biến trên khoảng ( )0;1 . 

c) Hàm số có giá trị cực tiểu 2CTy = . 
d) Hàm số có 2 điểm cực trị. 

Lời giải 
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

 

( )
2 133

42
x x

y f x
− +

= = . 

Tập xác định: D =  . 

Ta có ( )
2 133

4 3 32 3 .2 .ln 2; 0 ; 2
2 2

x x
y x y x D f

− +  ′ ′= − = ⇔ = ∈ = 
 

. 

Bảng biến thiên của hàm số 
2 3 22x xy − +=  

 
Từ bảng biến thiên ta có: Các mệnh đề a) và c) đúng. 
Các mệnh đề b) và d) sai. 

Câu 4: Cho hàm số ( )2
2log 4 5= − +y x x  có đồ thị là ( )C . 

a) Hàm số có tập xác định là = D . 
b) Hàm số đồng biến trên  . 
c) Hàm số đạt cực tiểu tại 2=x . 
d) Giả sử đồ thị hàm số ( )C  cắt đường thẳng ( ) : 1=d y  tại hai điểm ,A B  và có điểm cực trị là 

M . Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác MAB  bằng 2 . 
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Lời giải 
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

 
a) Điều kiện xác định: 2 4 5 0− + >x x  (luôn đúng với mọi ∈x ). 
Vậy hàm số có tập xác định là = D . 

b) Ta có ( )2

2 4
4 5 ln 2
−′ =

− +
xy

x x
. 

Do 0 2′ > ⇔ >y x  nên hàm số đồng biến trên khoảng ( )2;+∞ . 

c) Ta có bảng biến thiên 

 
Suy ra hàm số đạt cực tiểu tại 2=x . 
d) Đồ thị hàm số ( )C  có điểm cực tiểu là ( )2;0M  và cắt đường thẳng ( ) : 1=d y  tại hai điểm 

( ) ( )1 2;1 , ;1A x B x  với 1 2,x x  là nghiệm của phương trình: 

( )2 2 2
2

1
log 4 5 1 4 5 2 4 3 0

3
=

− + = ⇔ − + = ⇔ − + = ⇔  =

x
x x x x x x

x
( ) ( )1;1 , 3;1⇒ A B . 

Khi đó ( ) ( )1;1 , 1;1 . 0= − = ⇒ =
   

MA MB MA MB . Suy ra tam giác MAB  vuông tại M . 

Do đó, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác MAB  là 1
2

= =
ABR . 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Biết rằng tất cả các khoảng nghịch biến của hàm số 
2 2 2

1
x xy

x
+ +

=
+

 là hai khoảng ( ) ( ); , ;a b b c  

với a b c< < . Tính T a b c= + +  
Lời giải 

Trả lời: -3 
Tập xác định: { }\ 1− . 

Ta có: 
( )

2

2
2
1

x xy
x
+′ =
+

, 
0

0
2

x
y

x
=′ = ⇔  = −

. 

Bảng xét dấu của y′ : 

 
Vậy hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng ( )2; 1− −  và ( )1;0− . 
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Sưu tầm và biên soạn 

Câu 2: Biết rằng đồ thị hàm số 4 22y x ax b= − +  có một điểm cực trị là ( )1;2 . Tính khoảng cách giữa 

điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho (quy tròn đến hàng phần trăm). 
Lời giải 

Trả lời: 1,41 
Ta có 34 4y x ax′ = − . 

Do đồ thị hàm số đã cho có một điểm cực trị là ( )1;2  nên ta có 
3

4 2

14.1 4 .1 0
31 2 .1 2

aa
ba b
= − = 

⇔  =− + = 
. 

Khi đó 3

0
4 4 0 1

1

x
y x x x

x

=
′ = − = ⇔ =
 = −

. 

Bảng biến thiên: 

 
Đồ thị hàm số có hai điểm cực tiểu ( ) ( )1;2 , 1;2A B−  và một điểm cực đại ( )0;3C . 

Vậy khoảng cách giữa điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là 

( ) ( )2 20 1 3 2 2 1,41.AC BC= = − + − = ≈  

Câu 3: Biết rằng hai điểm cực trị của đồ thị hàm số 
2

2

2 3
1

x xy
x
+ −

=
+

 cùng với điểm ( )5; 5I − − tạo 

thành một tam giác. Diện tích tam giác đó bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) 
Lời giải 

Trả lời: 6,71 
Tập xác định   

+ 
( )( ) ( )

( )

2 2

22

2 2 1 2 2 3

1

x x x x x
y

x

+ + − + −
′ =

+ ( )
2

22

2 8 2

1

x x

x

− + +
=

+
 

2 5
0

2 5

x
y

x

 = −
′ = ⇔ 

= +
. 

Bảng biến thiên 

 
Vậy đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là ( )2 5; 1 5A − − −  và ( )2 5; 1 5B + − +  
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Khi đó ( )2 5;2 5AB =


2 10AB⇒ = ; ( )2; 1AI = −


5AI⇒ = ; ( )2 2 5; 1 2 5IB = + − +


45 4 5IB⇒ = + . 

Trong tam giác 
2 2 2

cos
2 .

AB AI BIA
AB AI
+ −

=
40 5 45 4 5 1

2.2 10. 5 10
+ − −

= = −
3sin
10

A⇒ = . 

Diện tích tam giác ABI  là: 1 . .sin
2ABIS AB AI A= 1 3.2 10. 5 3 5

2 10
= = 6,71≈ . 

Cách 2: Áp dụng công thức tính nhanh: Với ( );AB a b=


, ( );AI c d=


 thì diện tích tam giác ABI  

là: 1
2ABIS ad bc= −  

Vậy diện tích tam giác ABI  là 1 2 5 4 5 3 5
2ABIS = − − = . 

Câu 4: Xí nghiệp A  sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Biết rằng hàm tổng chi phí sản xuất là 
3 277 1000 40000TC x x x= − + +  và hàm doanh thu là 22 1312TR x x= − + , với x  là số sản phẩm. 

Lợi nhuận của xí nghiệp A  được xác định bằng hàm số ( )f x TR TC= − , cực đại lợi nhuận của 

xí nghiệp A  khi đó đạt bao nhiêu sản phẩm? 
Lời giải 

Trả lời: 52 
Xét hàm số: 

( ) ( )2 3 22 1312 77 1000 40000f x TR TC x x x x x= − = − + − − + + . 

( ) 3 275 312 40000f x x x x= − + + − . 

TXĐ: ( )0;D = +∞ . 

Ta có ( )
( )
( )

2
52

3 150 312 0
2

x N
f x x x

x L

=
′ = − + + = ⇔ 

= −
 

Bảng biến thiên: 

 
Hàm số đạt giá trị cực đại 74416CĐy =  tại 52x = . 
Vậy lợi nhuận của công ty đạt cực đại khi số sản phẩm 52x = . 

Câu 5: Hàm số ( )2
3log 2y x x= −  nghịch biến trên khoảng ( );a−∞ có độ dài lớn nhất. Khi đó a  bằng? 

Lời giải 
Trả lời: 0 
Hàm số ( )2

3log 2y x x= −  có tập xác định ( ) ( );0 2;D = −∞ ∪ +∞ . 

Ta có ( )2

2 2
2 ln 3

xy
x x

−′ =
−

. Khi đó 0y′ = ⇔ 1x = . 

Bảng biến thiên: 
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Sưu tầm và biên soạn 

 
Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số y  nghịch biến trên ( );0−∞ . 

Vậy 0a = . 
Câu 6: Lát cắt ngang của một vùng đất ven biển được mô hình hoá thành một hàm số bậc ba ( )y f x=  

có đồ thị như hình vẽ (đơn vị độ dài trên các trục là km). 

 
Biết khoảng cách hai bên chân đồi 2 kmOA = , độ rộng của hồ 1 kmAB =  và ngọn đồi cao 
528 m . Tìm độ sâu của hồ (tính bằng mét) tại điểm sâu nhất? (làm tròn đến hàng đơn vị). 

Lời giải 
Trả lời : 158 
Theo đề bài ta có : 2 kmOA = , 3 kmOB =  và 528 m=0,528 km . 

Đồ thị hàm số ( )y f x=  đi qua các điểm ( )0; 0O , ( ) ( )2; 0 , 3; 0A C  suy ra

( ) ( )( ) ( )3 22 3 5 6y f x ax x x a x x x= = − − = − +  với 0a > . 

Ta có : ( )23 10 6y a x x′ = − + , 

5 7
30

5 7
3

x
y

x

 +
=

′ = ⇔
 −

=


. 

Từ độ cao của đồi ta có tại vị trí điểm cực đại 5 7 ; 0,528
3Đ CĐCx y−

= =  suy ra 

3 2
0,528 0, 25

5 7 5 7 5 75. 6.
3 3 3

a = ≈
     − − −

− +     
     

. 
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Điểm sâu nhất của hồ ứng với vị trí của điểm cực tiểu 5 7 , 0,1578
3CT CTx y+

= ≈ . 

Vậy độ sâu của hồ tại điểm sâu nhất xấp xỉ 0,1578 km  hay xấp xỉ 158 m . 
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BÀI 1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ 

ĐỀ TEST SỐ 02 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục trên  . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. Nếu ( ) 0,f x x′ ≠ ∀ ∈  thì hàm số ( )f x đồng biến trên . 

B. Nếu ( ) 0,f x x′ > ∀ ∈  thì hàm số ( )f x đồng biến trên . 

C. Nếu ( ) 0,f x x′ = ∀ ∈  thì hàm số ( )f x đồng biến trên . 

D. Nếu ( ) 0,f x x′ < ∀ ∈  thì hàm số ( )f x đồng biến trên . 

Câu 2: Cho hàm số bậc bốn có đồ thị như hình vẽ dưới đây: 

 
Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là 
A. = −1x . B. = 0x . C. = 2x . D. ( )−0; 1 .A  

Câu 3: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên tập xác định của nó? 

A. 
2 1

3
xy

x
+

=
−

. B. 3 22 15 1y x x x= − + − − . 

C. 22 1y x= − + . D. 3 22 2024 5y x x x= − + + . 

Câu 4: Cho hàm số ( )=y f x  có bảng biến thiên sau: 

 
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

C
H

Ư
Ơ

N
G

    
     

         I 
ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM 
ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ 
ĐỒ THỊ CỦA  HÀM SỐ 
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A. ( )1;1− . B. ( )4;+∞ . C. ( );2−∞ . D. ( )0;1 . 

Câu 5: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. (2; )+∞ . B. ( 2; )− +∞ . C. ( ;0)−∞ . D. ( ;2)−∞ . 

Câu 6: Hàm số ( )( )32 1 3 2y x x= − − có bao nhiêu điểm cực đại? 

A. 0. B. 2. C. 3. D. 1. 
Câu 7: Cho hàm số ( )y f x=  có ( ) ( )( )( )22 1 1 ,f x x x x x′ = + + − ∀ ∈ . Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên 

khoảng nào sau đây? 
A. ( )1;1− . B. ( )0;+∞ . C. ( ); 2−∞ − . D. ( )2; 1− − . 

Câu 8: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau: 

 
Giá trị cực đại của ( )f x  là 

A. 4 . B. 8 . C. 10 . D. 2− . 

Câu 9: Tính giá trị cực đại của hàm số ln .xy
x

=  

A. 1
e

. B. 1 . C. e . D. 0 . 

Câu 10: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. ( )0;4 . B. ( )0;2 . C. ( )1;1− . D. ( ); 1−∞ − . 

Câu 11: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên   và có bảng xét dấu ( )f x′  như sau: 
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Hàm số ( )y f x=  có bao nhiêu điểm cực trị? 

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. 
Câu 12: Biết ( )1; 5M − là một điểm cực trị của đồ thị hàm số ( ) 3 2 1y f x x ax bx= = + + + . Giá trị ( )2f

bằng 
A. 3− . B. 21− . C. 3. D. 15 . 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau: 

 

a) Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên khoảng ( ;2).−∞  
b) Hàm số ( )y f x= nghịch biến trên khoảng (0;3).  
c) Hàm số ( )y f x= đạt cực đại tại 2.x =  

d) Giá trị cực tiểu của hàm số ( )y f x=  là 4.y = −  
Câu 2: Cho hàm số bậc ba ( )y f x=  có đồ thị là đường cong như hình vẽ sau 

 
a) Hàm số ( )y f x= đồng biến trên khoảng ( ;3).−∞  
b) Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số 

( )y f x=
 là 2. 

c) Hàm số ( )y f x= có hai cực trị trái dấu. 
d) Phương trình đường thẳng qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số 

( )y f x=  là : 3d y x= −  
 

Câu 3: Cho hàm số bậc bốn trùng phương ( )f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
a) Hàm số đồng biến trên ( )1;1− . 

b) Độ dài đoạn thẳng nối hai điểm cực tiểu là 2 . 
c) Hàm số ( )2f x  nghịch biến trên ( )0;1  

d) Số điểm cực trị của hàm số [ ]4
4

1 ( ) 1= −y f x
x

 là 5. 
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Câu 4: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm ( ) ( )1 xf x x e′ = + . 

a) Hàm số nghịch biến trên ( ); 1−∞ − . 

b) Giá trị cực tiểu của hàm số là 0 . 
c) Hàm số ( )2f x  đồng biến trên ( )1;− +∞  

d) Có 2025  giá trị nguyên của tham số m  trong [ ]2024;2025−  để hàm số: 

( ) ( ) 2ln 4 2g x f x mx mx= − + −  nghịch biến trên ( )2024;e e . 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1: Biết đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị của hàm số 3 23 9 1y x x x= − + + +  là 

4 0.ax by+ + =  Tính 2 .a b+  

Câu 2: Biết đồ thị hàm số 3 2y ax bx cx d= + + +  có hai điểm cực trị ( ) ( )1; 7 , 2; 8A B− − . Tính ( )1 .y −  

Câu 3: Cho hàm số ( )3 2 2, ; ;= + + + ∈y ax bx cx a b c  có bảng xét dấu như sau: 

 
Có bao nhiêu số dương trong các số ; ; ?a b c  

Câu 4:  Xét một chất điểm chuyển động trên một trục số nằm ngang, chiều dương từ trái sang phải (Hình 
1). Giả sử vị trí ( )s t  (mét) của chât điểm trên trục số đã 

chọn tại thời điểm t  (giây) được cho bởi công thức 
( ) 3 29 15 , 0s t t t t t= − + ≥ . Hỏi có bao nhiêu giá trị t

nguyên để chất điểm chuyển động sang trái? 
Câu 5: Máng trượt của một cầu trượt cho trẻ em được uốn từ một tấm kim loại có bề rộng 80 cm , mặt 

cắt được mô tả ở Hình 2. Nhà thiết kế khuyến cáo, diện tích của mặt cắt càng lớn thì càng đảm 
bảo an toàn cho trẻ em. 

 
Gọi S  là diện tích mặt cắt. Với x  đạt giá trị bằng bao nhiêu thì cầu trượt đảm bảo an toàn nhất 
cho trẻ em? 

Câu 6: Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất 

định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số 5000( ) , 0
1 5 tf t t

e−= ≥
+

 

trong đó thời gian t  được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm 
( )f t′  là biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành bao nhiêu năm thì tốc độ bán hàng là 

lớn nhất? (quy tròn đến hàng phần trăm). 
 

---------- HẾT ---------- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục trên  . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. Nếu ( ) 0,f x x′ ≠ ∀ ∈  thì hàm số ( )f x đồng biến trên . 

B. Nếu ( ) 0,f x x′ > ∀ ∈  thì hàm số ( )f x đồng biến trên . 

C. Nếu ( ) 0,f x x′ = ∀ ∈  thì hàm số ( )f x đồng biến trên . 

D. Nếu ( ) 0,f x x′ < ∀ ∈  thì hàm số ( )f x đồng biến trên . 

Lời giải 
Hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục trên thì hàm số ( )f x đồng biến trên khi ( ) 0,f x x′ > ∀ ∈

. 

+) Với ( ) 0,f x x′ < ∀ ∈  thì hàm số ( )f x nghịch biến trên ; Nếu ( ) 0,f x x′ = ∀ ∈  thì hàm số

( )f x là hàm hằng trên ; Nếu ( ) 0,f x x′ ≠ ∀ ∈  thì chưa xác định được hàm số ( )f x đồng biến 

hay nghịch biến trên . 
Câu 2: Cho hàm số bậc bốn có đồ thị như hình vẽ dưới đây: 

 
Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là 
A. = −1x . B. = 0x . C. = 2x . D. ( )−0; 1 .A  

Câu 3: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên tập xác định của nó? 

A. 
2 1

3
xy

x
+

=
−

. B. 3 22 15 1y x x x= − + − − . 

C. 22 1y x= − + . D. 3 22 2024 5y x x x= − + + . 
Lời giải 

Hàm số 3 22 15 1y x x x= − + − −  có TXĐ D =  . 

23 4 15 0y x x x′ = − + − < ∀ ∈  vì 
3 0
4 ( 3).( 15) 41 0

a = − <
 ′∆ = − − − = − <

 

Vậy hàm số 3 22 15 1y x x x= − + − −  nghịch biến trên  . 

Lưu ý: Hàm số 
2 1

3
xy

x
+

=
−

 có 
( )2

7 0, 3
3

y x
x
−′ = < ∀ ≠
−

 nên hàm số này nghịch biến trên từng 

khoảng xác định của nó. 
Câu 4: Cho hàm số ( )=y f x  có bảng biến thiên sau: 
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Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. ( )1;1− . B. ( )4;+∞ . C. ( );2−∞ . D. ( )0;1 . 

Lời giải 
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng ( )1;0−  và ( )0;1 . 

Câu 5: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. (2; )+∞ . B. ( 2; )− +∞ . C. ( ;0)−∞ . D. ( ;2)−∞ . 

Lời giải 
Từ bảng biến thiên của hàm số ta có hàm số đồng biến trên hai khoảng ( ); 1−∞ −  và ( )1;− +∞  do 

vậy hàm số đồng biến trên khoảng (2; )+∞ . 

Câu 6: Hàm số ( )( )32 1 3 2y x x= − − có bao nhiêu điểm cực đại? 

A. 0. B. 2. C. 3. D. 1. 
Lời giải 

( ) ( )2 23 2 15 4 9y x x x′ = − − −  vì ( )23 2 0,x x R− ≥ ∀ ∈ nên dấu của y′ là dấu của biểu thức 
215 4 9x x− −  

2

2 139
1515 4 9 0

2 139
15

x
x x

x

 −
=

− − = ⇔
 +

=


 

Ta có bảng biến thiên 

 
Dựa vào bảng biến thiên ta suy ra hàm số có 1điểm cực đại 
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Câu 7: Cho hàm số ( )y f x=  có ( ) ( )( )( )22 1 1 ,f x x x x x′ = + + − ∀ ∈ . Hàm số ( )y f x=  

đồng biến trên khoảng nào sau đây? 
A. ( )1;1− . B. ( )0;+∞ . C. ( ); 2−∞ − . D. ( )2; 1− − . 

Lời giải: 

Ta có ( ) ( )( )( )2

2
0 2 1 1 0 1

1

x
f x x x x x

x

= −
′ = ⇔ + + − = ⇔ = −
 =

. 

Bảng xét dấu của đạo hàm: 

 
Vậy hàm số đồng biến trên khoảng ( ); 2−∞ −  và ( )1;+∞ . 

Câu 8: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau: 

 
Giá trị cực đại của ( )f x  là 

A. 4 . B. 8 . C. 10 . D. 2− . 
Lời giải: 

Dựa vào bảng biến thiên, ta suy ra giá trị cực đại của hàm số  f x  bằng 8 . 

Câu 9: Tính giá trị cực đại của hàm số ln .xy
x

=  

A. 1
e

. B. 1 . C. e . D. 0 . 

Lời giải: 
+) Tập xác định: ( )0;D = +∞  

+) 
2

1 ln xy
x
−′ = ; 0 ln 1y x x e′ = ⇔ = ⇔ = . Ta có BBT: 

 

+) Dựa vào BBT, hàm số có giá trị cực đại 1y
e

= . 

Câu 10: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau: 
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Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. ( )0;4 . B. ( )0;2 . C. ( )1;1− . D. ( ); 1−∞ − . 

Lời giải: 
Từ bảng biến thiên suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng ( )1;1− . 

Câu 11: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên   và có bảng xét dấu ( )f x′  như sau: 

 
Hàm số ( )y f x=  có bao nhiêu điểm cực trị? 

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. 
Lời giải 

Vì hàm số ( )y f x=  liên tục trên   và ( )f x′  đổi dấu 3 lần nên hàm số ( )y f x=  có 3 điểm 

cực trị. 
Câu 12: Biết ( )1; 5M − là một điểm cực trị của đồ thị hàm số ( ) 3 2 1y f x x ax bx= = + + + . Giá trị ( )2f

bằng 
A. 3− . B. 21− . C. 3. D. 15 . 

Lời giải 
Ta có: 

( ) 23 2y f x x ax b′= = + +  

Vì ( )1; 5M − là một điểm cực trị của đồ thị hàm số ( )y f x=  

Ta có: 
( )
( )
1 0 2 3 6
1 5 3 9

f a b a
f a b b
′ = + = − = −  ⇔ ⇔  = + = =  

. (thử lại thoả yêu cầu) 

Vậy ( ) ( )3 26 9 1 2 3.f x x x x f= − + + ⇒ =  

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau: 

 

a) Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên khoảng ( ;2).−∞  
b) Hàm số ( )y f x= nghịch biến trên khoảng (0;3).  
c) Hàm số ( )y f x= đạt cực đại tại 2.x =  
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d) Giá trị cực tiểu của hàm số ( )y f x=  là 4.y = −  
Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 
 

a) Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên các khoảng ( ;0)−∞  và (3; ).+∞  
b) Hàm số ( )y f x=  nghịch biến trên khoảng (0;3).  

c) Hàm số ( )y f x= đạt cực đại tại 0.x =  

d) Giá trị cực tiểu của hàm số ( )y f x=  là 4.y = −  
Câu 2: Cho hàm số bậc ba ( )y f x=  có đồ thị là đường cong như hình vẽ sau 

 

Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai? 
a) Hàm số ( )y f x= đồng biến trên khoảng ( ;3).−∞  
b) Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số 

( )y f x=
 là 2. 

c) Hàm số ( )y f x= có hai cực trị trái dấu. 
d) Phương trình đường thẳng qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số ( )y f x=  là : 3d y x= −  

Lời giải 
a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 

 
a) Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên các khoảng ( ; 1)−∞ −  và (1; ).+∞  
b) Giá trị cực đại là y = 3, giá trị cực tiểu là y = –1. Do đó tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu 

của hàm số đã cho là 3 1 2.− =  
c) Hàm số ( )y f x= có hai cực trị là 1.x = ±  
d) Gọi : axd y b= +  là đường thẳng qua hai điểm cực trị ( 1;3), (1; 1).A B− −  

3 2
, : 2 1

1 1
a b a

A B d d y x
a b b
− + = = − 

∈ ⇒ ⇒ ⇒ = − + + = − = 
 

Câu 3: Cho hàm số bậc bốn trùng phương ( )f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
a) Hàm số đồng biến trên ( )1;1− . 

b) Độ dài đoạn thẳng nối hai điểm cực tiểu là 2 . 
c) Hàm số ( )2f x  nghịch biến trên ( )0;1  
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d) Số điểm cực trị của hàm số [ ]4
4

1 ( ) 1= −y f x
x

 là 5. 

Lời giải 
a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Sai. Vì hàm số nghịch biến trên ( )0;1 . 

b) Đúng. 
Ta có: hai điểm cực tiểu lần lượt có tọa độ ( )1; 1− −  và ( )1; 1− . 

Do đó độ dài nối 2 điểm cực tiểu là ( ) ( )2 21 1 1 1 2+ + − + = . 

c) Sai. 

Ta có: ( ) ( )2 2 2f x f x′ ′=    

( )

1
2

2 0 0
1
2

x

f x x

x

− =
′ = ⇔ =   


=


 

Do đó, hàm số đồng biến trên 1 ;1
2

 
 
 

. 

d) Đúng. 

Giả sử 4 2( ) .= + +f x ax bx c
 
Từ 

'(0) 0
2

(0) 1
4

'( 1) 0
1

( 1) 0

=
= = ↔ = − ± =  = ± =

f
a

f
b

f
c

f

. Suy ra 4 2( ) 2 4 1.= − +f x x x  

Khi đó 
44 2 4 4 2 4

4

1 2 4 2 ( 2) = − = − y x x x x
x

. Có 4 3 2 3 2' 2 .4. .( 2) .(3 2)= − −y x x x . 

Và ' 0= ⇔y 0=x  (nghiệm bội lẻ); 2= ±x  (nghiệm bội lẻ); 
2
3

= ±x  

Do đó, hàm số y  có 5  cực trị. 

Câu 4: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm ( ) ( )1 xf x x e′ = + . 

a) Hàm số nghịch biến trên ( ); 1−∞ − . 

b) Giá trị cực tiểu của hàm số là 0 . 
c) Hàm số ( )2f x  đồng biến trên ( )1;− +∞  

d) Có 2025  giá trị nguyên của tham số m  trong [ ]2024;2025−  để hàm số: 

( ) ( ) 2ln 4 2g x f x mx mx= − + −  nghịch biến trên ( )2024;e e . 

Lời giải 
a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai 

a) Đúng. 
b) Sai. Vì không đủ cơ sở để xác định hàm số ( )f x  nên không xác định được giá trị cực tiểu. 

c) Sai. 
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Ta có: ( ) ( ) ( ) 22 2 22 2 1 xf x xf x x x e′  ′= = +   

( )2 0 0f x x′  = ⇔ =   

Do đó, hàm số nghịch biến trên ( )1;0− . 

d) Sai. 

Ta có ( ) ( ) ( ) ln1 1ln 2 4 ln 1 2 4 ln 1 2 4xg x f x mx m x e mx m x mx m
x x

′ ′= − + = + − + = + − +  

Hàm số nghịch biến trong khoảng ( )2024;e e  khi và chỉ khi ( )2024ln 1 4 0, ;x mx m x e e+ − + ≤ ∀ ∈  

( )2024ln 12 , ;
2

xm x e e
x

+
⇔ ≥ ∀ ∈

−
. 

Xét hàm số ( ) ( )2024ln 1, ;
2

xg x x e e
x

+
= ∈

−
 

Ta có ( )
( )

( ) ( )
( )2024

2 2

1 1 ln 1 1 ln , ;
2 2

x x x xxg x x e e
x x x

+ − − −′ = = ∈
− −

 

( ) ( )20240, ;g x x e e′ < ∀ ∈  

Bảng biến thiên: 

 

Quan sát bảng biến thiên ta có 2 12 2
2 2

m m m
e e

≥ ⇔ ≥ ⇒ ≥
− −

. 

Do [ ]2024;2025m∈ − , m∈  nên { }2;3;...;2025m∈ . 

Vậy có 2024  giá trị nguyên của tham số m . 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1: Biết đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị của hàm số 3 23 9 1y x x x= − + + +  là 

4 0.ax by+ + =  Tính 2 .a b+  
Lời giải: 

Trả lời: 6 
Tập xác định   
Ta có: 23 6 9.y x x′ = − + +  

2 1
0 3 6 9 0

3
x

y x x
x
= −′ = ⇔ − + + = ⇔  =

. 

BBT: 
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Do đó đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là ( )1; 4A − −  và ( )3;28B . 

Suy ra đường thẳng AB  có phương trình 8 4 0 8; 1.x y a b− + = → = = −  

Câu 2: Biết đồ thị hàm số 3 2y ax bx cx d= + + +  có hai điểm cực trị ( ) ( )1; 7 , 2; 8A B− − . Tính ( )1 .y −  

Lời giải 
Trả lời: -35 
Ta có: 23 2y ax bx c′ = + + . 

Theo bài cho ta có: 

3 2 0 3 2 0 2
12 4 0 12 4 0 9

7 7 3 1 12
8 4 2 8 7 12

a b c a b c a
a b c a b c b

a b c d a b c c
a b c d d a b c d

+ + = + + = =  
  + + = + + = = −  ⇔ ⇔  + + + = − + + = − =  
  + + + = − = − − − − = −  

 

Suy ra: 3 22 9 12 12y x x x= − + − . Do đó, ( )1 35y − = − . 

Câu 3: Cho hàm số ( )3 2 2, ; ;= + + + ∈y ax bx cx a b c  có bảng xét dấu như sau: 

 
Có bao nhiêu số dương trong các số ; ; ?a b c  

Lời giải 
Trả lời: 3 
Ta có 23 2′ = + +y ax bx c . 

Phương trình 0′ =y  có hai nghiệm 1 2 0< <x x  nên
1 2

1 2

2 0 (1)
3

0 (2)
3

 + = − <

 = >


bx x
a

cx x
a

 

Từ ( ) ( )1 ; 2  suy ra ; ;a b c  cùng dấu. Hơn nữa ( )0 0y c′ = >  nên 0; 0; 0a b c> > > . 

Câu 4:  Xét một chất điểm chuyển động trên một trục số nằm ngang, chiều dương từ trái sang phải (Hình 
1). Giả sử vị trí ( )s t  (mét) của chât điểm trên trục số đã chọn tại thời điểm t  (giây) được cho 

bởi công thức ( ) 3 29 15 , 0s t t t t t= − + ≥ . Hỏi có bao nhiêu giá trị t nguyên để chất điểm chuyển 

động sang trái? 

 
Lời giải 

Trả lời: 3 
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Ta có: Vận tốc ( ) ( ) ( )3 2 29 15 3 18 15v t s t t t t t t′ ′= = − + = − +  

Chất điểm chuyển động theo chiều âm (sang bên trái) khi 
( ) ( )( )20 3 18 15 0 1 5 0 1 5v t t t t t t< ⇔ − + < ⇔ − − < ⇔ < <  

Do t∈ nên { }2,3,4t∈  

Câu 5: Máng trượt của một cầu trượt cho trẻ em được uốn từ một tấm kim loại có bề rộng 80 cm , mặt 
cắt được mô tả ở Hình 2. Nhà thiết kế khuyến cáo, diện tích của mặt cắt càng lớn thì càng đảm 
bảo an toàn cho trẻ em. 

 
Gọi S  là diện tích mặt cắt. Với x  đạt giá trị bằng bao nhiêu thì cầu trượt đảm bảo an toàn nhất 
cho trẻ em? 

Lời giải 
Trả lời: 20 
Do tấm kim loại có bề rộng 80 cm  nên ta có: 2 80 80 2x y y x+ = ⇔ = − . 
Để có thể thiết kế được máng trượt thì 0 80 2 0 40y x x> ⇔ − > ⇔ < . Suy ra 0 40x< < . 

Diện tích của mặt cắt máng trượt là: ( ) 280 2 2 80S xy x x x x= = − = − + . 

Ta có: ( ) 22 80S x x x= − +  với ( )0;40x∈ ; 

( ) 4 80;S x x= − +′  

( ) 0 4 80 0 20S x x x= ⇔ − + = ⇔ =′ . 

Bảng biến thiên của hàm số ( )S x  như sau: 

 
Do đó, hàm số ( )S x  đạt cực đại tại 20x =  và 800CDS = . 

Vậy để cầu trượt đảm bảo an toàn nhất cho trẻ em thì ( )20  cmx = . 

Câu 6: Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất 

định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số 5000( ) , 0
1 5 tf t t

e−= ≥
+
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trong đó thời gian t  được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm 
( )f t′  là biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành bao nhiêu năm thì tốc độ bán hàng là 

lớn nhất? (quy tròn đến hàng phần trăm). 
Lời giải: 

Trả lời: 1,61 

Ta có: 
( )

( ) ( )2 2

5000 1 5 25000( )
1 5 1 5

t t

t t

e ef t
e e

− −

− −

− + ′
′ = =

+ +
 

Tốc độ bán hàng là lớn nhất khi ( )f t′  lớn nhất. 

Đặt 
( )2
25000( )
1 5

t

t

eh t
e

−

−
=

+
. 

( ) ( ) ( )
( )

2

4

25000 1 5 2 5 1 5 25000
( )

1 5

t t t t t

t

e e e e e
h t

e

− − − − −

−

− + − ⋅ − ⋅ + ⋅
′ =

+
 

( )( )
( )

( )
( )4 3

25000 1 5 1 5 10 25000 1 5

1 5 1 5

t t t t t t

t t

e e e e e e

e e

− − − − − −

− −

− + + − − −
= =

+ +
 

( )
( )3

25000 1 5
( ) 0 0

1 5

t t

t

e e
h t

e

− −

−

− −
′ = ⇔ =

+
 11 5 0 ln 5(tm)

5
t te e t− −⇔ − = ⇔ = ⇔ =  

Ta có bảng biến thiên với [0; )t∈ +∞ : 

 
Vậy sau khi phát hành khoảng ln 5 1,61≈  năm thì thì tốc độ bán hàng là lớn nhất. 
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BÀI 2: GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT VÀ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT CỦA HÀM SỐ 

ĐỀ TEST 01 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [ ]1;3−  và có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị lớn nhất 

của hàm số đã cho trên đoạn [ ]1;2−  bằng 

 
A. 3 . B. 1. C. 2− . D. 2 . 

Câu 2: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên [ ]3;2−  và có bảng biến thiên như hình dưới đây. Gọi M  và 

m  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )y f x=  trên [ ]1;2− . Giá trị của 

M m+  bằng bao nhiêu? 

 
A. 3 . B. 2 . C. 1. D. 4 . 

Câu 3: Gọi m  là giá trị nhỏ nhất của hàm số 
2 3

1
xy
x
+

=
−

 trên đoạn [ ]2;4 . Khi đó: 

A. 6m = . B. 2m = − . C. 3m = − . D. 19
3

m = . 

Câu 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số ( ) 2 3y f x x x= = −  trên đoạn [ ]0;2 .  

A. 9
4

− . B. 3
2

− . C. 0 . D. 5 . 

C
H

Ư
Ơ

N
G

    
     

         I 
ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM 
ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ 
ĐỒ THỊ CỦA  HÀM SỐ 
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Câu 5: Cho hàm số ( )y f x=  xác định, liên tục trên 

đoạn [ ]2;2−  và có đồ thị là đường cong 

trong hình vẽ sau: 
Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định 
sau: 
A. 

[ ]
( )

2;2
min 4f x
−

= − .  

B. 
[ ]

( )
2; 2

min 1f x
−

= .  

C. 
[ ]

( )
2; 2

min 2f x
−

= .  

D. 
[ ]

( )
2;2

min 2f x
−

= − . 

 
Câu 6: Cho hàm số  y f x  xác định, liên tục trên   và có bảng biến thiên như sau: 

 
Giá trị lớn nhất của hàm số  y f x trên đoạn  0;2  bằng 

A. 1. B. 3 . C. 0 . D. 2 . 

Câu 7: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số ( ) ( )21 30
40

f x x x= −  trên nửa khoảng ( )0;+∞  

A. 20 . B. 24 . C. 25 . D. 30 . 
Câu 8: Cho hàm số 2 4 ln 2xy x= − . Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [ ]0;4  có dạng lna b c− . Tính 

a b c+ + ? 
A. 2− . B. 14.  C. 34.  D. 0 . 

Câu 9: Gọi ,m M  lần lượt là giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số lny x x= −  trên đoạn 
1 ;
2

e 
  

. Giá trị 

của M m−  là 

A. 
1ln 2
2

e − − . B. 1e − . C. 
1ln 2
2

− . D. 2e − . 

Câu 10: Cho hàm số ( ) 24 .y f x x= = −  Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. Hàm số có GTLN là 2. B. Hàm số có GTNN là 0. 
C. Hàm số đạt GTLN tại 2.x =  D. Hàm số đạt GTNN tại 2.x = ±  

Câu 11: Cho hàm số ( ) 15y f x x
x

= = − + , xét trên khoảng ( )0; +∞ giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 

A. 0 . B. −3 . C. 4 . D. −4 . 
Câu 12: Để hàm số = − + +y x x m4 26  đạt giá trị lớn nhất trên  − 1;1  bằng 5 thì giá trị của tham số m  

bằng 
A. 0 . B. 5 . C. −5 . D. 1 . 
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số   2 5002f x x
x

  . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau 

Khẳng định Đúng Sai 
a)   0 5f x x    .   

b) ( )lim 0
x

f x
→+∞

= .   

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên ( )0;5  là 150.   

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên ( )0;+∞  là 150.   

Câu 2: Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30.000  đồng một chiếc và mỗi 
tháng cơ sở bán được trung bình 3000  chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán 
để có lợi nhận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 
30.000  đồng mà cứ tăng giá thêm 1000  đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100  chiếc. Biết vốn sản 
xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18.000 . 

Khẳng định Đúng Sai 
a) Nếu cơ sở bán mỗi chiếc khăn với giá 37000 (đồng) thì số tiền lãi 

sau 1 tháng là 44 (triệu đồng). 
  

b) Sau khi cơ sở tăng giá mỗi chiếc khăn thêm x  (nghìn đồng) thì 
tổng số lợi nhuận một tháng của cơ sở được tính theo công thức
( ) 2100 1800 36000f x x x= − + + . 

  

c) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số khăn bán ra giảm 800  chiếc.   
d) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá 

39000  đồng. 
  

Câu 3: Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Khẳng định Đúng Sai 

a) ( )max 5.
x

f x
∈

=


   

b) ( )min 2.
x

f x
∈

=


   

c) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )f x  trên 

[ ]1;1− là 7 

  

d) ( )
0;

2

max sin 5.
x

f x
π ∈  

=    
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Câu 4: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên đoạn [ ]1;3−  và có đồ thị như hình vẽ sau: 

 
 

Khẳng định Đúng Sai 
a) 

[ ]
( ) ( )

1;3
max 3 .
x

f x f
∈ −

=    

b) 
[ ]

( )
1;3

min 2.
x

f x
∈ −

= −    

c) Tập giá trị của hàm số ( )f x  trên [ ]1;2−  là [ ]2;3−    

d) ( )2max 3sin 1 2.
x

f x
∈

− =


   

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 2 2y x
x

= +  trên đoạn 1 ;2
2
 
  

 là… 

Câu 2: Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số ln( ) xg x
x

=  trên đoạn [1;4]  là… (làm tròn 

đến hàng trăm) 
Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm số ( ) sin cosf x x x= + 2  trên [ ];0 π  là … 

Câu 4: Một màn hình BC  có chiều cao 1,4m  được đặt thẳng đứng và mép dưới của màn hình cách mặt 
đất một khoảng 1,8BA m= . Một chiếc đèn quan sát màn hình được đặt ở vị trí O  trên mặt đất. 
Hãy xác định khoảng cách AO  sao cho góc quan sát BOC  là lớn nhất. 

 
Câu 5: Một ông nông dân có 240 m hàng rào và muốn rào lại cánh đồng hình chữ nhật tiếp giáp với một 

con sông. Ông không cần rào cho phía giáp bờ sông. Hỏi ông có thể rào được cánh đồng với diện 
tích lớn nhất là 

Câu 6: Anh Hà dự định làm một cái thùng đựng dầu hình trụ bằng sắt có nắp đậy thể tích 310m . Chi phí 
làm mỗi 2m  đáy là 400 ngàn đồng, mỗi 2m  nắp là 200 ngàn đồng, mỗi 2m  mặt xung quanh là 
300 ngàn đồng. Để chi phí làm thùng là ít nhất thì anh Hà cần chọn chiều cao của thùng là bao 
nhiêu? (Xem độ dày của tấm sắt làm thùng là không đáng kể, làm tròn kết quả đến hàng phần 
trăm). 

---------------------------HẾT------------------------ 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [ ]1;3−  và có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị lớn nhất 

của hàm số đã cho trên đoạn [ ]1;2−  bằng 

 
A. 3 . B. 1. C. 2− . D. 2 . 

Lời giải 
Dựa vào đồ thị ta có 

[ 1;2]
2max y

−
=

 
Câu 2: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên [ ]3;2−  và có bảng biến thiên như hình dưới đây. Gọi M  và 

m  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )y f x=  trên [ ]1;2− . Giá trị của 

M m+  bằng bao nhiêu? 

 
A. 3 . B. 2 . C. 1. D. 4 . 

Lời giải 
Ta có 

[ ]
( ) ( )

1;2
1 3M max f x f

−
= = − =  và 

[ ]
( ) ( )

1;2
0 0m min f x f

−
= = = . 

Vậy 3M m+ = . 

Câu 3: Gọi m  là giá trị nhỏ nhất của hàm số 
2 3

1
xy
x
+

=
−

 trên đoạn [ ]2;4 . Khi đó: 

A. 6m = . B. 2m = − . C. 3m = − . D. 19
3

m = . 

Lời giải 

Hàm số 
2 3

1
xy
x
+

=
−

 liên tục trên đoạn [ ]2;4 .  

Ta có ( )
( )

( )
( )

2

2

1 2;42 3' ' 0
3 2;41

xx xy x y
xx

= − ∉− −
= ⇒ = ⇔ 

= ∈− 
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Tính ( ) ( ) ( )19' 2 7; ' 4 ; ' 3 6
3

y y y= = = . 

Suy ra 6m = . 
Sử dụng Casio 

Nhập MODE 7. ( )
2 3

1
xf X
x
+

=
−

. 

Start? 2  End? 4  Step? 1
9

. Kết luận. 

Câu 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số ( ) 2 3y f x x x= = −  trên đoạn [ ]0;2 .  

A. 9
4

− . B. 3
2

− . C. 0 . D. 5 . 

Lời giải 
Chọn A 

'(x) 2 3f x= −  
3'(x) 0 2 3 0
2

f x x= ⇒ − = ⇔ =  

3 9(0) 0; (2) 2;
2 4

f f f − = = − = 
 

 

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số là 9
4
−  khi 3

2
x =  

Câu 5: Cho hàm số ( )y f x=  xác định, liên tục trên đoạn [ ]2;2−  và có đồ thị là đường cong trong hình 

vẽ sau: 

 
Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau: 
A. 

[ ]
( )

2;2
min 4f x
−

= − . B. 
[ ]

( )
2; 2

min 1f x
−

= . C. 
[ ]

( )
2; 2

min 2f x
−

= . D. 
[ ]

( )
2;2

min 2f x
−

= − . 

Lời giải 
Quan sát đồ thị trên đoạn [ ]2;2− , giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )y f x=  là 4− . 

Câu 6: Cho hàm số  y f x  xác định, liên tục trên   và có bảng biến thiên như sau: 

 
Giá trị lớn nhất của hàm số  y f x trên đoạn  0;2  bằng 
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A. 1. B. 3 . C. 0 . D. 2 . 
Lời giải 

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy trên đoạn  0;2  giá trị lớn nhất của hàm số  y f x  bằng3 . 

Câu 7: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số ( ) ( )21 30
40

f x x x= −  trên nửa khoảng ( )0;+∞  

A. 20 . B. 24 . C. 25 . D. 30 . 
Lời giải 

Chọn C 

( ) 3 21 3
40 4

f x x x= − +  

( ) 23 3'
40 2

f x x x= − +  

( ) 2 0( )3 3' 0 0
20( )40 2

x l
f x x x

x n
=

= ⇔ − + = ⇔  =
 

Bảng biến thiên. 

. 
Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là 25  khi 20x =  

Câu 8: Cho hàm số 2 4 ln 2xy x= − . Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [ ]0;4  có dạng lna b c− . Tính 

a b c+ + ? 
A. 2− . B. 14.  C. 34.  D. 0 . 

Lời giải 
TXĐ: D =   

2 ln 2 4ln 2xy′ = −  

Cho 0y′ = ⇔ 2 ln 2 4ln 2 0 2x x− = ⇔ =  

 
Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [ ]0;4  bằng 4 8ln 2−  tại 2x = . 

Khi đó: 4 8 2 14.a b c+ + = + + =  

Câu 9: Gọi ,m M  lần lượt là giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số lny x x= −  trên đoạn 
1 ;
2

e 
  

. Giá trị 

của M m−  là: 
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A. 
1ln 2
2

e − − . B. 1e − . C. 
1ln 2
2

− . D. 2e − . 

Lời giải 
Chọn D 
Tập xác định ( )0;D = +∞  

Ta có 
11y
x

′ = − . Xét 
1 10 1 0 1 ;

2
y x e

x
 ′ = ⇔ − = ⇔ = ∈  

 

Xét ( ) ( )1 1 ln 2, 1 1, 1
2 2

y y y e e  = + = = − 
 

 

Do đó 
1;
2

min 1
e

m y
 
  

= =  và 
1;
2

max 1
e

M y e
 
  

= = −  

Suy ra 1 1 2M m e e− = − − = − . 

Câu 10: Cho hàm số ( ) 24 .y f x x= = −  Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. Hàm số có GTLN là 2. B. Hàm số có GTNN là 0. 
C. Hàm số đạt GTLN tại 2.x =  D. Hàm số đạt GTNN tại 2.x = ±  

Lời giải 

Tập xác định:  = − D 2;2 . . 

Ta có: 

+ −
= = ⇔ =

−

x
y y x

x 2
' ; ' 0 0.

4
 

+ ( ) ( )= ± =y y0 2; 2 0.  

Vậy ( ) ( )= = = ± =
D D

y y y ymax 0 2;min 2 0 . Vậy khẳng định C là sai. 

Câu 11: Cho hàm số ( ) 15y f x x
x

= = − + , xét trên khoảng ( )0; +∞ giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 

A. 0 . B. −3 . C. 4 . D. −4 . 
Lời giải 

Hàm số ( ) 15y f x x
x

= = − +  luôn xác định trên khoảng ( )0; .+∞  

Ta có ( )2

11' 1 ' 0
1 0;

x
y y

xx
=

= − ⇒ = ⇔  = − ∉ +∞
. 

BBT của hàm số ( ) 15y f x x
x

= = − +  trên khoảng ( )0; +∞  
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Vậy 
( )

( )
+∞

= = −y y
0;
min 1 3 . 

Câu 12: Để hàm số = − + +y x x m4 26  đạt giá trị lớn nhất trên  − 1;1  bằng 5 thì giá trị của tham số m  

bằng 
A. 0 . B. 5 . C. −5 . D. 1 . 

Lời giải 
Ta có: 

+ 

  = ∈ − 
 = − + = ⇔ = ∉ −  
 = − ∉ −  

x

y x x y x

x

3

0 1;1

' 4 12 , ' 0 3 1;1

3 1;1

; 

+ ( ) ( )= ± = +y m y m0 ; 1 5;  

Vậy ( )
 − 

= ± = + = ⇔ =y y m m
1;1

max 1 5 5 0 . 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số   2 5002f x x
x

  . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau 

a)   0 5f x x    . 

b) ( )lim 0
x

f x
→+∞

= . 

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên ( )0;5  là 150. 

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên ( )0;+∞  là 150. 

Lời giải 
a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

 

 
3

2 2

500 4 5004 xf x x
x x

    ,   30 4 500 0 5f x x x       . 

Bảng biến thiên. 

. 
Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng ( )0;+∞ là 150  khi 5x = . 

Câu 2: Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30.000  đồng một chiếc và mỗi 
tháng cơ sở bán được trung bình 3000  chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán 
để có lợi nhận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 
30.000  đồng mà cứ tăng giá thêm 1000  đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100  chiếc. Biết vốn sản 
xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18.000 . 
a) Nếu cơ sở bán mỗi chiếc khăn với giá 37000 (đồng) thì số tiền lãi sau 1 tháng là 44 (triệu đồng). 
b) Sau khi cơ sở tăng giá mỗi chiếc khăn thêm x  (nghìn đồng) thì tổng số lợi nhuận một tháng 
của cơ sở được tính theo công thức ( ) 2100 1800 36000f x x x= − + + . 
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c) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số khăn bán ra giảm 800  chiếc. 
d) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá 39000  đồng. 

Lời giải 
a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

 
Gọi số tiền cần tăng giá mỗi chiếc khăn là x  (nghìn đồng). 
Vì cứ tăng giá thêm 1 (nghìn đồng) thì số khăn bán ra giảm 100  chiếc nên tăng x  (nghìn đồng) 
thì số khăn bán ra giảm 100x  chiếc. 
Do đó tổng số khăn bán ra mỗi tháng là: 3000 100x−  chiếc. 
Lúc đầu bán với giá 30  (nghìn đồng), mỗi chiếc khăn có lãi 12  (nghìn đồng). Sau khi tăng giá, 
mỗi chiếc khăn thu được số lãi là: 12 x+  (nghìn đồng). 
Do đó tổng số lợi nhuận một tháng thu được sau khi tăng giá là: 
( ) ( )( )3000 100 12f x x x= − +  (nghìn đồng). 

Xét hàm số ( ) ( )( )3000 100 12f x x x= − +  trên ( )0;+∞ . 

Ta có: ( ) 2100 1800 36000f x x x= − + + . 

( )' 200 1800f x x= − +  

( )' 0 200 1800 0 9f x x x= ⇔ − + = ⇔ =  

Lập bảng biến thiên của hàm số ( )f x  trên ( )0;+∞  ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất khi 9x =  

Như vậy, để thu được lợi nhuận cao nhất thì cơ sở sản xuất cần tăng giá bán mỗi chiếc khăn là 
9.000  đồng, tức là mỗi chiếc khăn bán với giá mới là39.000  đồng. 

Câu 3: Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Khẳng định Đúng Sai 

a) ( )max 5.
x

f x
∈

=


   

b) ( )min 2.
x

f x
∈

=


   

c) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )f x  trên 

[ ]1;1− là 7 

  

d) ( )
0;

2

max sin 5.
x

f x
π ∈  

=    

Lời giải 
 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 
a) Trên ,  hàm số có giá trị lớn nhất bằng 5. 
b) Trên ,  hàm số không có giá trị nhỏ nhất. 
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c) Trên [ ]1;1− , hàm số có giá trị lớn nhất bằng 5, giá trị nhỏ nhất bằng 2. Do đó tổng giá trị lớn 

nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )f x  trên [ ]1;1− là 7 

d) Ta có: [ ] ( )
0;

2

0; :sin 0;1 max sin 3.
2 x

x x f x
π

π
 ∈  

 ∀ ∈ ∈ → =  
 

Câu 4: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên đoạn [ ]1;3−  và có đồ thị như hình vẽ sau: 

 
Khẳng định Đúng Sai 

a) 
[ ]

( ) ( )
1;3

max 3 .
x

f x f
∈ −

=    

b) 
[ ]

( )
1;3

min 2.
x

f x
∈ −

= −    

c) Tập giá trị của hàm số ( )f x  trên [ ]1;2−  là [ ]2;3−    

d) ( )2max 3sin 1 2.
x

f x
∈

− =


   

Lời giải 
 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 
a) Ta có: 

[ ]
( ) ( )

1;3
max 3 3 .
x

f x f
∈ −

= =  

b) Ta có: 
[ ]

( )
1;3

min 2.
x

f x
∈ −

= −  

c) Trên đoạn [ ]1;2− , giá trị lớn nhất của hàm số là 2, giá trị nhỏ nhất là 2− . Do đó tập giá trị của 

hàm số ( )f x  trên [ ]1;2−  là [ ]2;2−  

d) Đặt [ ]23sin 1 1;2 .t x t= − ⇒ ∈ −  

Giá trị lớn nhất của hàm số ( )23sin 1y f x= −  là giá trị lớn nhất của hàm số ( )y f t= trên [ ]1;2−

. 
Dựa vào đồ thị ta có: 

[ ]
( )

1;2
max max 2y f t

−
= =



. 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 2 2y x
x

= +  trên đoạn 1 ;2
2
 
  

 là 

Lời giải 
Trả lời: 3 

Hàm số 2 2y x
x

= +  liên tục trên đoạn 1 ;2
2
 
  
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Đặt ( ) 2 2y f x x
x

= = + . 

Ta có 
3

2 2
2 2 22 xy x
x x

−′ = − = , 10 1 ;2
2

y x  ′ = ⇒ = ∈  
. 

Khi đó ( ) ( )1 171 3, , 2 5
2 4

f f f = = = 
 

. 

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số là ( ) ( )
1;2
2

min 1 3m f x f
 
  

= = = . 

Câu 2: Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số ln( ) xg x
x

=  trên đoạn [1;4]  là… (làm tròn 

đến hàng trăm) 
Lời giải 

Trả lời: 0,37  

- Hàm số ln( ) xg x
x

=  liên tục trên đoạn [1;4]  

Ta có: 2
1 ln( ) xg x

x
′ −

= . Khi đó, trên khoảng (1;4), ( ) 0g x′ =  khi x e= . 

1 ln 4 ln 2(1) 0, ( ) , (4)
4 2

g g e g
e

= = = = . 

Vậy 
[ ] [ ] [ ] [ ]1;4 1;41;4 1;4

1 1max ( ) ,min ( ) 0 max ( ) min ( ) 0,37g x g x g x g x
e e

= = ⇒ + = ≈ . 

Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm số ( ) sin cosf x x x= + 2  trên [ ];0 π  là … 

Lời giải 
Trả lời: 1,125  
Hàm số ( ) sin cosf x x x= + 2  liên tục trên [ ];0 π  

( ) sin cosf x x x= + 2 sin sinx x= + − 21 2  

Đặt sin x t= . Vì [ ]0;x π∈  nên [ ]0;1t∈  
Bài toán trở thành: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số ( ) 22 1h t t t= − + +  trên [ ]0;1  
Hàm số ( ) 22 1h t t t= − + +  liên tục trên [ ]0;1  
( ) 22 1h t t t= − + + , ( )' 4 1h t t= − +  

( )' 0h t = t⇔ =
1
4

 

( )0 1h = , ( )1 0h = , 1 9
4 8

h  = 
 

 

Vậy 
[ ]

( )
0;1

9max
8

h t = . 

Câu 4: Một màn hình BC  có chiều cao 1,4m  được đặt thẳng đứng và mép dưới của màn hình cách mặt 
đất một khoảng 1,8BA m= . Một chiếc đèn quan sát màn hình được đặt ở vị trí O  trên mặt đất. 
Hãy xác định khoảng cách AO  sao cho góc quan sát BOC  là lớn nhất. 
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Lời giải 

Trả lời: 2,4 . 
Đặt ( )OA x m=  với 0x >  

Ta có:   ( )
 

 

tan tantan tan
1 tan .tan

AOC AOBBOC AOC AOB
AOC AOB

−
= − =

+
 

2

2 2

1, 4
1, 4

. 3,2.1,8 5,761 1

AC AB
xOA OA x

AC AB x
OA x

−
= = =

++ +
 

Để góc quan sát BOC  lớn nhất thì tan BOC  lớn nhất. 

Xét hàm số 2

1, 4( )
5,76
xf x

x
=

+
 với 0x > . 

Ta có hàm số ( )f x  liên tục trên ( )0;+∞  và 
( )

2

22

1, 4 1,4.5,76( )
5,76

xf x
x

− +′ =
+

, ( ) 0 2,4f x x′ = ⇔ = ±  

Lập bảng biến thiên của hàm số ( )f x  trên khoảng ( )0;+∞  thì ta có ( )f x  đạt giá trị lớn nhất 

tại 2, 4x = . 
Vậy 2,4AO m=  thì góc quan sát BOC  lớn nhất. 

Câu 5: Một ông nông dân có 240 m hàng rào và muốn rào lại cánh đồng hình chữ nhật tiếp giáp với một 
con sông. Ông không cần rào cho phía giáp bờ sông. Hỏi ông có thể rào được cánh đồng với diện 
tích lớn nhất là 

Lời giải 
Trả lời: 7200 
Gọi hai kích thước của hình chữ nhật là x  và y , với 2 240x y+ =  ( )0 120;0 240x y< < < < . 

Suy ra 240 2y x= −  
Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là: 

( ) 2240 2 240 2 ,0 120S xy x x x x x= = − = − < < . 

' 240 4S x= − ; ( )' 0 60 0;120S x= ⇔ = ∈  

Bảng biến thiên 
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Từ bảng biến thiên ta thấy 

( )0;120
max 7200 60S x= ⇔ =  

Vậy ông nông dân có thể rào được cánh đồng với diện tích lớn nhất là 7200 m2. 
Câu 6: Anh Hà dự định làm một cái thùng đựng dầu hình trụ bằng sắt có nắp đậy thể tích 310m . Chi phí 

làm mỗi 2m  đáy là 400 ngàn đồng, mỗi 2m  nắp là 200 ngàn đồng, mỗi 2m  mặt xung quanh là 
300 ngàn đồng. Để chi phí làm thùng là ít nhất thì anh Hà cần chọn chiều cao của thùng là. (Xem 
độ dày của tấm sắt làm thùng là không đáng kể, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

Lời giải 
Trả lời: 2,34  
Gọi bán kính đáy của hình trụ là , 0R R > . Ta có 

2
2

10V R h h
R

π
π

= ⇒ = . 

Suy ra chi phí (đơn vị ngàn đồng) làm thùng 
2 2

2

.400 .200 2 .300
10600

C R R Rh

R
R

π π π

π

= + +

 = + 
 

. 

2

10' 600 2C R
R

π = − 
 

; 3 3
2

10 5 5' 0 2 0C R R R
R

π
π π

= ⇔ − = ⇔ = ⇔ =  

Bảng biến thiên 

 
Dẫn dến 

( )
3 3

0;

5min 1800 25C Rπ
π+∞

= ⇔ = . 

Vậy để chi phí nhỏ nhất thì chiều cao của hình trụ là 
3

10 2,34
25

h m
π

= ≈ . 

---------- HẾT ---------- 
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BÀI 2: GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT VÀ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT CỦA HÀM SỐ 

ĐỀ TEST 02 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Cho hàm số ( )y f x= liên tục trên  thỏa mãn giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  là 5 . Khẳng 

định nào sau đây là đúng? 
A. ( ) 5>f x x  . B.   5f x  x  , 0x ,  0 5f x  . 

C. ( ) 5<f x x  . D.   5f x  x  , 0x ,  0 5f x  . 

Câu 2: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên trên đoạn [ ]0;3  như sau: 

 
Giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )y f x=  trên đoạn [ ]0;3  là 

A. 4 . B. 1. C. 0 . D. 4− . 

Câu 3: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [ ]1;2−  và có đồ thị như hình vẽ sau 

 
Giá trị lớn nhất của hàm số ( )y f x=  trên đoạn [ ]1;2−  là 

A. 3 . B. 1− . C. 1. D. 2  

C
H

Ư
Ơ

N
G

    
     

         I 
ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM 
ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ 
ĐỒ THỊ CỦA  HÀM SỐ 
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Câu 4: Hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [ ]1;3−  và có bảng biến thiên như sau: 

 
Gọi ,M m  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )y f x=  trên đoạn [ ]1;3− . 

Khi đó giá trị của M m−  là 
A. 5.M m− =  B. 4.M m− =  C. 6M m− = . D. 3M m− = . 

Câu 5: Giá trị lớn nhất của hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình là 

 
A. 3 . B. 7 . C. 1− . D. 4 . 

Câu 6: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên   và có bảng biến thiên như hình vẽ. 

 
Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: 
A. Giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )y f x=  trong khoảng ( ); 2−∞ −  là 1. 

B. Giá trị lớn nhất của hàm số ( )y f x=  trong khoảng 1;
2

 −∞ 
 

 là 6 . 

C. Giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )y f x=  trong khoảng 12;
2

 − 
 

 là 1. 

D. Hàm số ( )y f x=  không có giá trị nhỏ nhất trên khoảng ( )2;− +∞ . 
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Câu 7: Giá trị lớn nhất của hàm số 
2

1
=

+
xy

x
 trên đoạn [ ]0;2  là 

A. 1. B. 0 . C. 
4
3

− . D. 
4
3

. 

Câu 8: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 1= +y x  trên tập xác định là 

A. 1. B. 0 . C. 1− . D. 2 . 
Câu 9: Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số sin 2 2= +y x  trên tập xác định là 

A. 4 . B. 0 . C. 3 . D. 1. 
Câu 10: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn [ ]1;3−  như hình vẽ bên. Khẳng 

định nào sau đây đúng? 

 
A. 

[ ]1;3
max ( ) (0)f x f
−

= . B. 
[ ]

( ) ( )
1;3

max 3f x f
−

= . C. 
[ ]

( ) ( )
1;3

max 2f x f
−

= . D. 
[ ]

( ) ( )
1;3

max 1f x f
−

= − . 

Câu 11: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số ( ) ( ) 23 xf x x e= − . 

A. ( )
5

min
2
ef x = −



. B. ( )
5

min
2
ef x =



. C. ( ) 5min f x e=


. D. Không tồn tại. 

Câu 12: Gọi giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số ( ) ln xf x
x

=  trên nửa khoảng )21;e  lần lượt 

là m  và M . Giá trị của biểu thức ( )ln m M+ bằng 

A. 1. B. 1− . C. e . D. 1e− . 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 

câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1: Cho hàm số ( )=y f x . Biết bảng xét dấu của ( )'f x  như sau 

 
a) Giá trị lớn nhất của hàm số ( )=y f x trên đoạn [ ]1;2−  là ( 1)−f . 

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )=y f x trên đoạn [ ]1;3−  là (3)f . 

c) [Giá trị lớn nhất của hàm số ( ) (2 )=h x f x trên đoạn [ ]1;1−  là ( 1)−f . 

d) Giá trị lớn nhất của hàm số ( ) ( )2 22 3 6 5= − − + −g x f x x x x  trên [ ]0;2  là ( )0 2−f . 
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Câu 2: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm ( ) ( ) ( )2
2 3f x x x x′ = − − − , x∀ ∈ .  

Khẳng định Đúng Sai 
a) Hàm số có ba điểm cực trị   
b) 

( )
( ) ( )

;
min .
∈ −∞

=
x

f x f
2

0    

c) ( ) ( )
∈  

=
0;4

max 3 .
x

f x f    

d) ( ) ( )max .−+ =x xf e e f 3    

Câu 3: Cho hàm số ( ) ( )2
2log 3 2y f x x x= = − +  

a) Hàm số có giá trị lớn nhất trên khoảng ( )2;+∞ . 

b) Hàm số luôn có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn [ ]1;0− . 

c) Trên đoạn [ ]1;0−  hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 1. 

d) Gọi 0m  là giá trị của tham số m  để hàm số ( ) ( )2 f xg x m= +  có giá trị nhỏ nhất trên đoạn 

[ ]3;4  bằng 3− . Khi đó ( )0 5;0m ∈ − . 

Câu 4: Cho hàm số 23)( 23 −+−== mxxxfy . 
a) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [ ]1;1−  bằng 4−  khi 0=m . 

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số )2( xfy =  trên đoạn 



−

2
1;

2
1  bằng 4−  khi 0=m . 

c) Giá trị lớn nhất của hàm số )1( += xfy  trên đoạn [ ]0;3−  bằng 1 khi 1=m . 
d) Có 2024  giá trị của nguyên của ( )2024;2023−∈m  để giá trị nhỏ nhất của hàm số 

)31()( xfxh −=  trên đoạn [ ]0;2−  nhỏ hơn 2 . 
 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
 
Câu 1: Người ta muốn sản xuất một bể nước theo dạng khối lăng trụ tứ giác đều, không có nắp trên, làm 

bằng kính và có thể tích là 316m . Biết giá của mỗi mét vuông kính là 500000 đồng. Tìm số tiền 
tối thiểu phải trả để làm bể nước trên (triệu đồng). 

Câu 2: Từ hình vuông có cạnh bằng 6  người ta cắt bỏ các tam giác vuông cân tạo thành hình tô đậm như 
hình vẽ. Sau đó người ta gập thành hình hộp chữ nhật không nắp. Thể tích lớn nhất của khối hộp 
bằng 

 
 

Câu 3: Người ta cần xây một bể chứa nước sản xuất dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 
3200 m . Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chi phí để xây bể là 350 nghìn 

đồng/ 2m . Hãy xác định chi phí thấp nhất để xây bể (làm tròn đến đơn vị triệu đồng). 
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Câu 4: Một nhà sản xuất muốn thiết kế một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, có đáy 
là hình vuông cạnh ( )x cm , chiều cao ( )h cm  và diện tích bề mặt bằng 2108cm  như hình dưới 

đây. Tìm chiều cao ( )h cm  sao cho thể tích của hộp là lớn nhất. 

 
Câu 5: Ông A muốn mua một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bằng 2100 m để làm khu vườn. Để chi 

phí xây dựng bờ rào xung quanh khu vườn là ít tốn kém nhất thì ông A đã mua mảnh đất có kích 
thước ( ) ( )a m b m× (với a  là chiều dài, b  là chiều rộng của khu vườn). Khi đó kết quả của 2a b+  
bằng bao nhiêu? 

Câu 6: Một doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang 
tập trung vào chiến lược kinh doanh xe X với chi phí mua vào một chiếc là 30  triệu đồng và bán 
ra với giá 35  triệu đồng. Với giá bán này, số lượng xe mà khách hàng đã mua trong một năm là 
400  chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe X đang bán, doanh nghiệp 
dự định giảm giá bán. Bộ phận nghiên cứu thị trường ước tính rằng nếu giảm 1  triệu đồng mỗi 
chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 100  chiếc. Hỏi theo đó, giá bán mới 
là bao nhiêu thì lợi nhuận thu được cao nhất? 

 
---------- HẾT ---------- 

 
  



CHUYÊN ĐỀ I – ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 

   Page 6 
 

Sưu tầm và biên soạn 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Cho hàm số ( )y f x= liên tục trên  thỏa mãn giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  là 5 . Khẳng 

định nào sau đây là đúng? 
A. ( ) 5>f x x  . B.   5f x  x  , 0x ,  0 5f x  . 

C. ( ) 5<f x x  . D.   5f x  x  , 0x ,  0 5f x  . 

Lời giải 
Ta có định nghĩa giá trị nhỏ nhất của hàm số: Cho hàm số ( )y f x= xác định trên tập D . Số m

được gọi là giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )y f x= trên tập D nếu ( )f x m≥ với mọi x thuộc D

và tồn tại 0x D∈ sao cho ( )0f x m= . 

Câu 2: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên trên đoạn [ ]0;3  như sau: 

 
Giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )y f x=  trên đoạn [ ]0;3  là 

A. 4 . B. 1. C. 0 . D. 4− . 
Lời giải 

Từ bảng biến thiên suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )y f x=  trên đoạn [ ]0;3  là 4−  đạt khi 

1=x . 
Câu 3: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [ ]1;2−  và có đồ thị như hình vẽ sau 

 
Giá trị lớn nhất của hàm số ( )y f x=  trên đoạn [ ]1;2−  là 

A. 3 . B. 1− . C. 1. D. 2  
Lời giải 

Từ đồ thị hàm số ta có giá trị lớn nhất của hàm số ( )f x  trên đoạn [ ]1;2−  là 3 . 

Câu 4: Hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [ ]1;3−  và có bảng biến thiên như sau: 
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Gọi ,M m  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )y f x=  trên đoạn [ ]1;3− . 

Khi đó giá trị của M m−  là 
A. 5.M m− =  B. 4.M m− =  C. 6M m− = . D. 3M m− = . 

Lời giải 
Dựa vào bảng biến thiên ta có 5; 0 5M m M m= = ⇒ − = . 

Câu 5: Giá trị lớn nhất của hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình là 

 
A. 3 . B. 7 . C. 1− . D. 4 . 

Lời giải 
Dựa vào đồ thị giá trị lớn nhất của hàm số là 4  khi 7x = . 

Câu 6: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên   và có bảng biến thiên như hình vẽ. 

 
Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: 
A. Giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )y f x=  trong khoảng ( ); 2−∞ −  là 1. 

B. Giá trị lớn nhất của hàm số ( )y f x=  trong khoảng 1;
2

 −∞ 
 

 là 6 . 

C. Giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )y f x=  trong khoảng 12;
2

 − 
 

 là 1. 
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D. Hàm số ( )y f x=  không có giá trị nhỏ nhất trên khoảng ( )2;− +∞ . 

Lời giải 
Dựa vào bẳng biến thiên ta thấy hàm số ( )y f x=  không có giá trị nhỏ nhất trên khoảng ( )2;− +∞  

Câu 7: Giá trị lớn nhất của hàm số 
2

1
=

+
xy

x
 trên đoạn [ ]0;2  là 

A. 1. B. 0 . C. 
4
3

− . D. 
4
3

. 

Lời giải 

Ta có 
( )
( ) ( )

2 2

2 2

2 1 .1 2'
1 1

+ − +
= =

+ +

x x x x xy
x x

 

0
' 0

2
=

= ⇔  = −

x
y

x
. Loại 2= −x  vì không thuộc đoạn [ ]0;2 . 

( ) ( ) 40 0; 2
3

= =y y . Do đó GTLN của hàm số trên đoạn [ ]0;2  là 4
3

 đạt được tại 2=x . 

Câu 8: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 1= +y x  trên tập xác định là 

A. 1. B. 0 . C. 1− . D. 2 . 
Lời giải 

TXĐ: [ )1;= − +∞D  

Ta có [ )1 0, 1;+ ≥ ∀ ∈ − +∞x x  nên GTNN của hàm số đã cho là 0 , đạt được khi 1= −x . 

Câu 9: Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số sin 2 2= +y x  trên tập xác định là 
A. 4 . B. 0 . C. 3 . D. 1. 

Lời giải 
TXĐ: =D   
Ta có 1 sin 2 1− ≤ ≤x  nên suy ra 1 sin 2 2 3≤ + ≤x . Do đó max min3; 1= =y y  nên 

max min 3 1 4+ = + =y y . 

Câu 10: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn [ ]1;3−  như hình vẽ bên. Khẳng 

định nào sau đây đúng? 

 
A. 

[ ]1;3
max ( ) (0)f x f
−

= . B. 
[ ]

( ) ( )
1;3

max 3f x f
−

= . C. 
[ ]

( ) ( )
1;3

max 2f x f
−

= . D. 
[ ]

( ) ( )
1;3

max 1f x f
−

= − . 

Lời giải 
Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy 

[ ]
( ) ( )

1;3
max 0 .f x f
−

=  

Câu 11: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số ( ) ( ) 23 xf x x e= − . 

A. ( )
5

min
2
ef x = −



. B. ( )
5

min
2
ef x =



. C. ( ) 5min f x e=


. D. Không tồn tại. 
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Sưu tầm và biên soạn 

Lời giải 
Ta có: ( ) ( ) 22 5 xf x x e′ = − . 

( ) 50
2

f x x′ = ⇔ = . 

Bảng biến thiên của hàm số: 

 

Vậy ( )
5

min
2
ef x = −



. 

Câu 12: Gọi giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số ( ) ln xf x
x

=  trên nửa khoảng )21;e  lần lượt 

là m  và M . Giá trị của biểu thức ( )ln m M+ bằng 

A. 1. B. 1− . C. e . D. 1e− . 
Lời giải 

Ta có: ( ) 2

1 ln xf x
x
−′ = . 

( ) 0f x x e′ = ⇔ = . 

Bảng biến thiên của hàm số trên nửa khoảng )21;e : 

 

Vậy 
)

( )
)

( )
2 21; 1;

1min 0; max
e e

m f x M f x
e 

 

= = = = . 

( ) 1ln ln 1m M
e

⇒ + = = − . 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số ( )=y f x . Biết bảng xét dấu của ( )'f x  như sau 
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Sưu tầm và biên soạn 

 
a) Giá trị lớn nhất của hàm số ( )=y f x trên đoạn [ ]1;2−  là ( 1)−f . 

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )=y f x trên đoạn [ ]1;3−  là (3)f . 

c) [Giá trị lớn nhất của hàm số ( ) (2 )=h x f x trên đoạn [ ]1;1−  là ( 1)−f . 

d) Giá trị lớn nhất của hàm số ( ) ( )2 22 3 6 5= − − + −g x f x x x x  trên [ ]0;2  là ( )0 2−f . 

Lời giải 
a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

 
a) Đúng. 
Vì hàm số ( )=y f x  nghịch biến trên đoạn [ ]1;2−  nên giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 

[ ]1;2−  là ( 1)− ⇒f a) Đúng. 

b) Sai. 
Căn cứ BXD ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại 2=x  nên giá trị lớn nhất của hàm số ( )=y f x trên 

đoạn [ ]1;3−  là (2)⇒f  b) Sai. 

c) Sai. 

Ta có ( )
12 1

' 2 '(2 ) 0 2
2 2 1

= − = − = = ⇔ ⇔ = =

x x
h x f x

x x
. 

BBT của hàm số ( ) (2 )=h x f x  là 

 
vậy giá trị lớn nhất của hàm số ( ) (2 )=h x f x trên đoạn [ ]1;1−  là 1( )

2
−f  ⇒  c) Sai. 

d) Đúng. 
Ta có 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2' 2 2 ' 2 6 6 2 2 ' 2 3 = − − − + = − − − g x x f x x x x f x x  

( ) ( )2

2 2 0
' 0

' 2 3 0

− =
= ⇔ 

− − =

x
g x

f x x
 

Với [ ] [ ]20;2 2 1;0∈ ⇒ − ∈ −x x x  

Trên [ ]1;0− , ( ) ( )2 2' 2 0 ' 2 3 0− ≤ ⇒ − − <f x x f x x  
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Do đó ( )' 0 2 2 0 1= ⇔ − = ⇔ =g x x x  

Ta có bẳng biến thiên như sau 

 
Vậy hàm số đạt giá trị lớn nhất là ( ) ( )1 1 2= − −g f  tại 1=x  ⇒  d) Đúng 

Câu 2: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm ( ) ( ) ( )2
2 3f x x x x′ = − − − , x∀ ∈ .  

Khẳng định Đúng Sai 
a) Hàm số có ba điểm cực trị   
b) 

( )
( ) ( )

;
min .
∈ −∞

=
x

f x f
2

0    

c) ( ) ( )
∈  

=
0;4

max 3 .
x

f x f    

d) ( ) ( )max .−+ =x xf e e f 3    

Lời giải 
a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng 

Ta có ( ) ( ) ( )2
0

2 3 0 2
3

x
f x x x x x

x

 =
′ = − − − = ⇔ =
 =

. 

BBT: 

 
Từ bảng biến thiên ta thấy giá trị lớn nhất của hàm số ( )f x  trên đoạn 0;4    là ( )3 .f  

d) Ta có: ( ) ( )− − −+ ≥ = → + =2 . 2 max 3 .x x x x x xe e e e f e e f  

Câu 3: Cho hàm số ( ) ( )2
2log 3 2y f x x x= = − +  

a) Hàm số có giá trị lớn nhất trên khoảng ( )2;+∞ . 

b) Hàm số luôn có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn [ ]1;0− . 

c) Trên đoạn [ ]1;0−  hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 1. 

d) Gọi 0m  là giá trị của tham số m  để hàm số ( ) ( )2 f xg x m= +  có giá trị nhỏ nhất trên đoạn 

[ ]3;4  bằng 3− . Khi đó ( )0 5;0m ∈ − . 

Lời giải 
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a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 
 

a) SAI 
Hàm số có tập xác định ( ) ( );1 2;D = −∞ ∪ +∞ . 

Ta có ( )lim
x

f x
→+∞

= +∞ . 

b) ĐÚNG 
Vì [ ]1;0 D− ⊂  và hàm số liên tục trên [ ]1;0−  nên luôn tồn tại giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ 

nhất trên đoạn này. 
c) ĐÚNG 

( ) ( ) ( ) ( )
2

2 2

2 3log 3 2 '
3 2 ln 2
xf x x x f x

x x
−

= − + ⇒ =
− +

 

( ) [ ]3' 0 1;0
2

f x x= ⇔ = − ∉ − . 

( )
( )

2

2

1 log 6

0 1 log 6

f

f

− =

= <
 

Vậy 
[ ]

( )
1;0

min 1f x
−

= . 

d) SAI 
TXĐ ( ) ( );1 2;D = −∞ ∪ +∞  chứa [ ]3;4 . 

( ) ( ) ( )2
2log 3 2 22 2 3 2xf x xg mm xx m x− +

= + −= ++ += . 

Có ( ) ( ) [ ]3' 2 3, ' 0 3;4
2

g x x g x x= − = ⇔ = ∉ . Mà hàm số đồng biến trên [ ]3;4  nên 

[ ]
( ) ( )

0;1
min 3 2g x g m= = + . 

Theo đề ta có 2 3 5m m+ = − ⇔ = −  
Vậy ( )0 5 5;0m = − ∈ − là sai. 

Câu 4: Cho hàm số 23)( 23 −+−== mxxxfy . 
a) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [ ]1;1−  bằng 4−  khi 0=m . 

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số )2( xfy =  trên đoạn 



−

2
1;

2
1  bằng 4−  khi 0=m . 

c) Giá trị lớn nhất của hàm số )1( += xfy  trên đoạn [ ]0;3−  bằng 1 khi 1=m . 
d) Có 2024  giá trị của nguyên của ( )2024;2023−∈m  để giá trị nhỏ nhất của hàm số 

)31()( xfxh −=  trên đoạn [ ]0;2−  nhỏ hơn 2 . 
Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 
a) Sai 
Khi 0=m  ta có 23)( 3 −−== xxxfy  có 33' 2 −= xy  





−=

=
⇔=

1
1

0'
x
x

y  

Bảng biến thiên  
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Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [ ]1;1−  bằng 0 . 
b) Đúng 

Ta có [ ]1;12
2
1;

2
1

−∈⇔



−∈ xx  

Đặt [ ]1;1,2 −∈= txt , 3( ) 3 2f t t t= − −  
Theo câu a có giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [ ]1;1−  bằng 4− . 
c) Đúng 

[ ] [ ]1;210;3 −∈+⇔−∈ xx  

Đặt 1+= xt , [ ]1;2−∈t ; 13)( 3 −−= tttf  

33)(' 2 −= ttf ; 



−=

=
⇔=

1
1

0)('
t
t

tf  

Ta có 3)2( −=−f ; 1)1( =−f ; 3)1( −=f  nên 
[ ]

1)1(max
0;3

=+
−

xf . 

d) Sai 
Đặt xt 31−= , [ ] [ ]7;10;2 ∈⇒−∈ tx  

23)( 23 −+−= mtttf , 
[ ]
[ ]




∉−=

∈=
⇔=−=

7;11
7;11

033)(' 2

t
t

ttf  

4)1( 2 −= mf ; 2(7) 320f m= +  

[ ]

2

2;0
min ( ) 2 4 2 6 6h x m m

−
< ⇔ − < ⇔ − < <  

Do ( )2024;2023−∈m , { }2, 1,0,1,2m Z m∈ ⇒ ∈ − − .Vậy có 5 giá trị thỏa mãn nên câu d sai 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1: Người ta muốn sản xuất một bể nước theo dạng khối lăng trụ tứ giác đều, không có nắp trên, làm 

bằng kính và có thể tích là 316m . Biết giá của mỗi mét vuông kính là 500000 đồng. Tìm số tiền 
tối thiểu phải trả để làm bể nước trên (triệu đồng). 

Lời giải 
Trả lời: 15 
Gọi cạnh đáy của bể nước có độ dài là ( )x m  và chiều cao của bể nước là ( )h m . Điều kiện 

, 0x h > . 

Khi đó thể tích của bể nước là 316m  nên 2
2

1616x h h
x

= ⇔ = . 

Diện tích cần để xây bể nước (bao gồm diện tích xung quanh và diện tích mặt đáy) là 
2 2 2

2

16 644 4 .S xh x x x x
x x

= + = + = + . 

Để tìm số tiền tối thiểu, ta tìm giá trị nhỏ nhất của hàm ( )y S x=  với 0x > . 
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Ta có ( ) 2

64' 2S x x
x

= − + . Cho ( ) 3 3' 0 2 64 0 32S x x x= ⇒ − = ⇔ = . 

Lập bảng biến thiên, ta dễ thấy 
( )

( ) ( )3

0;
min 32S x S

+∞
= . 

Vậy số tiền tối thiểu phải trả là ( )3500000. 32 15S ≈ (triệu đồng). 

Câu 2: Từ hình vuông có cạnh bằng 6  người ta cắt bỏ các tam giác vuông cân tạo thành hình tô đậm như 
hình vẽ. Sau đó người ta gập thành hình hộp chữ nhật không nắp. Thể tích lớn nhất của khối hộp 
bằng 

 
Lời giải 

Trả lời: 11,3 
Gọi cạnh hình tam giác cân bị cắt bỏ có độ dài (0 3)x x< <  

 
6 2AN BM x MN x⇒ = = ⇒ = −  

6 2
2

xEM EN −
⇒ = =  

Hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 2MF x= , 

Có chiều cao 
6 2

2
xEN −

=  

( )2 2 2 3 26 22 2. . 6 2 2 2 6 2
2

xV MF EN x x x x x−
⇒ = = = − = − +  

2 0
6 2 12 2 0

2
x

V x x
x
=

⇒ = − + ⇔
=

′ = 


 

( ) 3 2
max 2 2 2.2 6 2.2 8 2V V⇒ = = − + =  

Câu 3: Người ta cần xây một bể chứa nước sản xuất dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 
3200 m . Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chi phí để xây bể là 350 nghìn 

đồng/ 2m . Hãy xác định chi phí thấp nhất để xây bể (làm tròn đến đơn vị triệu đồng). 
Lời giải 

Trả lời: 59. 
Gọi chiều rộng của hình chữ nhật đáy bể là ( )x m  suy ra chiều dài của hình chữ nhật là 2x . 

Gọi h  là chiều cao của bể ta có 2
2

1002 . 200 .V Sh x h h
x

= = = ⇒ =  
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Diện tích của bể là 2 2 2 2
2

100 6002 . 2.2 2 2 6 2 6. . 2S h x hx x x hx x x x
x x

= + + = + = + = +  

2

6004S x
x

′ = −  

3
2

6000 4 150S x x
x

′ = ⇔ = ⇔ = . 

 
Suy ra chi phí thấp nhất để xây bể là ( )3 150 .350000 59≈S  triệu đồng. 

Câu 4: Một nhà sản xuất muốn thiết kế một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, có đáy 
là hình vuông cạnh ( )x cm , chiều cao ( )h cm  và diện tích bề mặt bằng 2108cm  như hình dưới 

đây. Tìm chiều cao ( )h cm  sao cho thể tích của hộp là lớn nhất. 

 
Lời giải 

Trả lời: 3. 
Hình hộp trên có độ dài cạnh đáy là ( ), 0x cm x >  và chiều cao là ( ), 0h cm h > . 

Diện tích bề mặt của hình hộp là 2108cm  nên 
2

2 1084 108
4

xx xh h
x
−

+ = ⇒ = . 

Thể tích của hình hộp là 
2 3

2 2 1. .108 08
4 4

x x xV x h x
x
− −

= = =  

23 108
4

xV − +′ =  

0 6V x′ = ⇔ =  (do 0x >  ). 

 
Do đó, thể tích của hình hộp là lớn nhất khi độ dài cạnh đáy ( )6x cm= . 

Khi đó, chiều cao của hình hộp là ( )
2108 6 3

4.6
cmh −

= = . 

Câu 5: Ông A muốn mua một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bằng 2100m để làm khu vườn. Để chi 
phí xây dựng bờ rào xung quanh khu vườn là ít tốn kém nhất thì ông A đã mua mảnh đất có kích 
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thước ( ) ( )a m b m× (với a  là chiều dài, b  là chiều rộng của khu vườn). Khi đó kết quả của 2a b+  
bằng bao nhiêu? 

Lời giải 
Trả lời: 30. 
Để chi phí xây dựng bờ rào là ít tốn kém nhất thì chu vi mảnh đất phải bé nhất. 
Gọi x  là chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật ( )0x >  

Suy ra chiều rộng là 100
x

 

Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là ( ) 2002C x x
x

= +  

Ta có: ( )
2

2 2

200 2 2002 xC x
x x

−′ = − =  

( ) 20 2 200 0 10C x x x′ = ⇔ − = ⇔ = ( )0vì x >  

Bảng biến thiên 

 
Từ bảng biến thiên ta thấy ( )

( )0;
min (10) 40C x C

+∞

= =  

Suy ra chu vi mảnh đất hình chữ nhật bé nhất khi chiều dài bằng 10m , chiều rộng bằng 10m  
Vậy 2 30a b+ = . 

Câu 6: Một doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang 
tập trung vào chiến lược kinh doanh xe X với chi phí mua vào một chiếc là 30  triệu đồng và bán 
ra với giá 35  triệu đồng. Với giá bán này, số lượng xe mà khách hàng đã mua trong một năm là 
400  chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe X đang bán, doanh nghiệp 
dự định giảm giá bán. Bộ phận nghiên cứu thị trường ước tính rằng nếu giảm 1  triệu đồng mỗi 
chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 100  chiếc. Hỏi theo đó, giá bán mới 
là bao nhiêu thì lợi nhuận thu được cao nhất? 

Lời giải 
Trả lời: 34,5. 
Gọi giá bán mới là x  (triệu đồng) với 30;35x  ∈   . 

Khi đó số xe bán ra là ( )400 35 100x+ − . 

Lợi nhuận thu được là 

( ) ( ) ( )
2

2

400 35 100 . 30

100 6900 117000

69100 2025 2025
2

f x x x

x x

x

 = + − − 
= − + −

 
= − − + ≤ 

 
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Dấu “=” xảy ra khi 69
2

x = . 

Vậy giá bán mới là 34,5  triệu đồng thì lợi nhuận thu được cao nhất. 
---------- HẾT ---------- 
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BÀI 3. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ 

ĐỀ TEST 01 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Cho hàm số ( )y f x=  có lim ( ) 3

x
f x

→+∞
=  và lim ( ) 3

x
f x

→−∞
= − . Khẳng định nào sau đây là khẳng 

định đúng? 
A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng 3x =  và 3x = − . 
B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang. 
C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang. 
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang là các đường thẳng 3y =  và 3.y = −  

Câu 2: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
3

5 16
xy
x
−

=
−

? 

A. 
1
5

y = . B. 
1
5

x = . C. 
16
5

y = . D. 16
5

x = . 

Câu 3: Hàm số ( )y f x= có đồ thị như hình dưới đây 

Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang là: 
A. 2y = . B. 2x = .  
C. 1y = . D. 1x = . 
 
 
 
 

Câu 4: Cho hàm số ( )y f x=  xác định trên { }\ 1;1R − , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến 

thiên như sau 

 
Hỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu tiệm cận ngang? 
A. 0  B. 1. C. 2  D. 4 . 

C
H

Ư
Ơ

N
G

    
     

         I 
ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM 
ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ 
ĐỒ THỊ CỦA  HÀM SỐ 
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Câu 5: Cho hàm số ( )y f x=  xác định trên [ )2;9  và có ( )
2

lim 2
x

f x
+→

= , ( )
9

lim
x

f x
−→

= −∞ . Tìm khẳng định 

đúng. 
A. Đồ thị hàm số ( )y f x=  có tiệm cận đứng 9x = . 

B. Đồ thị hàm số ( )y f x=  có tiệm cận ngang là đường thẳng 2y = . 

C. Đồ thị hàm số ( )y f x=  không có tiệm cận. 

D. Đồ thị hàm số ( )y f x=  có tiệm cận đứng 9x =  và một tiệm cận ngang là đường thẳng 2y =
. 

Câu 6: Cho hàm số 1
2 1
xy
x
+

=
−

. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là: 

A. 
1
2

y = − . B. 
1
2

x = − . C. 
1
2

y = . D. 1
2

x = . 

Câu 7: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
22 3 1

2
x xy

x
− −

=
−

 là 

A. 2x = − . B. 2x = . C. 2y = . D. 1
2

y = − . 

Câu 8: Đồ thị hàm số 
2 2 2

1
x xy

x
+ +

=
+

 có tiệm cận xiên là đường thẳng: 

A. y x= . B. 1y x= − . C. 2 1y x= −  D. 1y x= + . 
Câu 9: Đường thẳng y ax b= +  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số ( )y f x= . Mệnh đề nào sau đây 

đúng 
A. ( )( )lim

x
f x ax b a

→+∞
− + = .  

B. ( )( )lim 0
x

f x ax b
→+∞

− + = hoặc ( )( )lim 0
x

f x ax b
→+∞

− + =  

C. ( )( )lim
x

f x ax b b
→+∞

− + = .  

D. ( )( )lim 0
x

f x ax b
→+∞

′ − + = . 

Câu 10: Cho hàm số 12 1
2

y x
x

= − +
−

. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là 

A. 2x = . B. 2y x= − . C. 1y x= − . D. 2 1y x= −  
Câu 11: Cho hàm số ( )y f x= có đồ thị như hình 

vẽ. 
 

Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là 
A. 2x = .  
B. 2y x= − .  
C. 1y x= − .  
D. 1y x= +  
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Câu 12: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
2

2

2 3 2
4

x xy
x
− −

=
−

 là 

A. 0. B. 2. C. 1. D. 0. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 

câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số 
2 2 3 .

1
x xy

x
− +

=
−

 

Khẳng định Đúng Sai 
a) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 1.x =    
b) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang 1.y =    
c) Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên 1.y x= −    
d) Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số cắt các trục tọa độ 

tạo thành một tam giác có diện tích bằng 1.  
  

Câu 2: Cho hàm số 2
2

+
=

−
xy
x  

có đồ thị là ( )C . 

a) Đồ thị ( )C  có đường tiệm cận đứng 2x = . 

b) Đồ thị ( )C  nhận điểm ( )1;1I  làm tâm đối xứng. 

c) Đường thẳng đường thẳng : 1d y x= −  cắt đồ thị ( )C  tại 2  điểm phân biệt có độ dài bằng 

4 5.  
d) Gọi M  là điểm bất kì thuộc đồ thị ( )C . Khi đó tổng khoảng cách từ điểm M  đến hai 

đường tiệm cận của đồ thị ( )C  đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4.  

Câu 3: Cho hàm số 
2 2 1

1
x xy

x
+ −

=
−

 có đồ thị ( )C . 

a) Đồ thị ( )C  có đường tiệm cận đứng là 1.x =  

b) [Đồ thị ( )C  có đường tiệm cận xiên là 1y x= + . 

c) Trên đồ thị ( )C  tồn tại đúng 4 điểm có tọa độ nguyên. 

d) Giả sử đường thẳng ( ) :md y mx m= −  cắt đồ thị ( )C  tại hai điểm phân biệt ,A B  đồng thời 

tam giác ABC  vuông tại đỉnh ( )2;0 .C −  Khi đó, tổng tất cả các giá trị của tham số m  tìm 

được bằng 9.  

Câu 4: Cho hàm số ( ) 2

1
2 6

xy f x
x x

+
= =

− +
 có đồ thị ( )C . 

a) Hàm số đồng biến trên khoảng ( )0;1  

b) Hàm số đạt cực đại tại 4x = − . 

c) Với 3
8

m =  thì đường thẳng ( )∆  đi qua hai điểm cực trị của đồ thị ( )C  vuông góc với 

đường thẳng ( ): 2 3 2 0d m x my+ + + = . 

d) Có 2024  giá trị nguyên của tham số [ ]2;2028m∈ −  để giá trị lớn nhất của hàm số 

( ) ( ) 2cos 3 sin 1h x f x x m= − + +  lớn hơn 5 . 



CHUYÊN ĐỀ I – ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 

   Page 4 
 

Sưu tầm và biên soạn 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Gọi ,A B  lần lượt là giao điểm của tiệm cận xiên của đồ thị hàm số 
2 2 2

1
x xy

x
+ +

=
+

 với trục 

, .Ox Oy  Diện tích tam giác OAB  bằng 

Câu 2: Cho ( )f x  là hàm bậc bốn và có bảng biến thiên như hình vẽ 

 

Đồ thị hàm số ( ) ( )( )
( )

2 4 2
1

x x
g x

f x
− −

=
−

 có bao nhiêu đường tiệm cận ngang? 

Câu 3: Số lượng sản phẩm bán được của một cửa hàng quần áo trong t  (tháng) được cho bởi công thức: 

( ) 2 8200
3 2

S t
t

 = − + 
 với 1t ≥ . Xem ( )y S t=  là một hàm số xác định trên nửa khoảng [ )1;+∞

, biết rằng tiệm cận ngang của đồ thị hàm số có dạng ( )*, , , , 1a a b N a b
b

∈ = . Tính 2P a b= −  

Câu 4: Từ một tấm tôn hình chữ nhật có các kích thước là ( )x m , ( )y m  với 1x > và 1y >  và diện tích 

bằng 24m , người ta cắt bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc rồi gập thành một cái thùng dạng 
hình hộp chữ nhật không nắp (như hình vẽ) có chiều cao bằng 0,5m . Thể tích của thùng là hàm 

số ( )V x  trên khoảng ( )1;+∞ . Đồ thị hàm số 
( )
1y

V x
=  có bao nhiêu đường tiệm cận đứng? 

 
Câu 5: Cho hàm số ( ) 22 3f x x x x= − − . Tìm số đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số. 

Câu 6: Người ta muốn làm một cái bể dạng hình hộp chữ nhật không nắp (như 
hình vẽ) có thể tích bằng 31m . Chiều cao của bể là 5dm , các kích 
thước khác là ( )x m , ( )y m  với  và 0y > . Diện tích toàn phần 

của bể (không kể nắp) là hàm số ( )S x  trên khoảng ( )0;+∞ . Đường 

tiệm cận xiên của đồ thị hàm số ( )S x  là đường thẳng y ax b= + . Tính 

giá trị của biểu thức 2 2P a b= + . 
---------- HẾT ---------- 

0x > 5dm

y

x
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Cho hàm số ( )y f x=  có lim ( ) 3

x
f x

→+∞
=  và lim ( ) 3

x
f x

→−∞
= − . Khẳng định nào sau đây là khẳng 

định đúng? 
A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng 3x =  và 3x = − . 
B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang. 
C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang. 
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang là các đường thẳng 3y =  và 3.y = −  

Lời giải 
Dựa vào định nghĩa đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ta chọn đáp án D. 

Câu 2: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
3

5 16
xy
x
−

=
−

? 

A. 
1
5

y = . B. 
1
5

x = . C. 
16
5

y = . D. 16
5

x = . 

Lời giải 

Tập xác định: 16\
5

D  =  
 

 . Ta có: 

313 1lim lim lim 165 16 55
x x x

x xy
x

x
→±∞ →±∞ →±∞

−−
= = =

− −
. 

Vậy đường thẳng
1
5

y =  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho. 

Câu 3: Hàm số ( )y f x= có đồ thị như hình dưới đây 

 
Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang là: 
A. 2y = . B. 2x = . C. 1y = . D. 1x = . 

Lời giải 
Câu 4: Cho hàm số ( )y f x=  xác định trên { }\ 1;1R − , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến 

thiên như sau 

 
Hỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu tiệm cận ngang? 
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A. 0  B. 1. C. 2  D. 4 . 
Lời giải 

Chọn C vì nhìn bảng biến thiên thấy ngay đồ thị có tiệm cận ngang 2y = −  và 2y = . 

Câu 5: Cho hàm số ( )y f x=  xác định trên [ )2;9  và có ( )
2

lim 2
x

f x
+→

= , ( )
9

lim
x

f x
−→

= −∞ . Tìm khẳng định 

đúng. 
A. Đồ thị hàm số ( )y f x=  có tiệm cận đứng 9x = . 

B. Đồ thị hàm số ( )y f x=  có tiệm cận ngang là đường thẳng 2y = . 

C. Đồ thị hàm số ( )y f x=  không có tiệm cận. 

D. Đồ thị hàm số ( )y f x=  có tiệm cận đứng 9x =  và một tiệm cận ngang là đường thẳng 2y =
. 

Lời giải 
Dựa vào định nghĩa đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số ta chọn đáp án A. 

Câu 6: Cho hàm số 1
2 1
xy
x
+

=
−

. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là: 

A. 
1
2

y = − . B. 
1
2

x = − . C. 
1
2

y = . D. 1
2

x = . 

Lời giải 

Tập xác định: 1\
2

D  =  
 

 . 

Ta có: 
1 1
2 2

1lim lim
2 1x x

xy
x+ +

→ →

+
= = +∞

−
 ; 

1 1
2 2

1lim lim
2 1x x

xy
x− −

→ →

+
= = −∞

−
. 

Vậy đường thẳng
1
2

x =  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho. 

Câu 7: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
22 3 1

2
x xy

x
− −

=
−

 là 

A. 2x = − . B. 2x = . C. 2y = . D. 1
2

y = − . 

Lời giải 
2

2

2 3 1lim
2x

x x
x+→

− −
= +∞

−
 và 

2

2

2 3 1lim
2x

x x
x−→

− −
= −∞

−
 nên 2x =  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 

đã cho. 

Câu 8: Đồ thị hàm số 
2 2 2

1
x xy

x
+ +

=
+

 có tiệm cận xiên là đường thẳng: 

A. y x= . B. 1y x= − . C. 2 1y x= −  D. 1y x= + . 
Lời giải 

Ta có: 
2 2 2 11

1 1
x xy x

x x
+ +

= = + +
+ +

 

Ta có ( ) 1lim 1 lim 0
1x x

y x
x→±∞ →±∞

− + = =   +
 

Vậy tiệm cận xiên là: 1y x= + . 
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Câu 9: Đường thẳng y ax b= +  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số ( )y f x= . Mệnh đề nào sau đây 

đúng 
A. ( )( )lim

x
f x ax b a

→+∞
− + = .  

B. ( )( )lim 0
x

f x ax b
→+∞

− + = hoặc ( )( )lim 0
x

f x ax b
→+∞

− + =  

C. ( )( )lim
x

f x ax b b
→+∞

− + = .  

D. ( )( )lim 0
x

f x ax b
→+∞

′ − + = . 

Lời giải 

Câu 10: Cho hàm số 12 1
2

y x
x

= − +
−

. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là 

A. 2x = . B. 2y x= − . C. 1y x= − . D. 2 1y x= −  
Lời giải 

Ta có 1 1lim 2 1 (2 1) lim 0
2 1 2 1x x

x x
x x→±∞ →±∞

 − + − − = = − − 
 nên đường thẳng 2 1y x= −  là tiệm cận 

xiên của đồ thị hàm số đã cho. 
Câu 11: Cho hàm số ( )y f x= có đồ thị như hình vẽ. 

 
Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là 
A. 2x = . B. 2y x= − . C. 1y x= − . D. 1y x= +  

Lời giải 
Dựa vào đồ thị hàm số suy ra đường thẳng 1y x= +  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho. 

Câu 12: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
2

2

2 3 2
4

x xy
x
− −

=
−

 là 

A. 0. B. 2. C. 1. D. 0. 
Lời giải 

Ta có: ( )
( ) ( )

2

2

( 2). 2 12 3 2
4 2 . 2

x xx xy
x x x

− +− −
= =

− − +
 2 1

2
x

x
+

=
+

 

Do ( )
( ) ( )

2

2

( 2). 2 12 3 2 2 1lim lim lim 2
4 2 . 2 2x x x

x xx x x
x x x x→±∞ →±∞ →±∞

− +− − +
= = =

− − + +
 nên tiệm cận ngang của đồ thi hàm 

số là đường thẳng 2y = . 
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Do ( )
( ) ( )

2

22 2 2

( 2). 2 12 3 2 2 1lim lim lim
4 2 . 2 2x x x

x xx x x
x x x x+ + +→− →− →−

− +− − +
= = = −∞

− − + +
 và 

( )
( ) ( )

2

22 2 2

( 2). 2 12 3 2 2 1lim lim lim
4 2 . 2 2x x x

x xx x x
x x x x− − −→− →− →−

− +− − +
= = = −∞

− − + +
 nên tiệm cận đứng của đồ thị hàm 

số là đường thẳng 2x = − . Vậy đồ thị hàm số có hai tiệm cận. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 

câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số 
2 2 3 .

1
x xy

x
− +

=
−

 

 
Khẳng định Đúng Sai 

a) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 1.x =    
b) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang 1.y =    
c) Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên 1.y x= −    
d) Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số cắt các trục tọa độ 

tạo thành một tam giác có diện tích bằng 1.  
  

 
Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

b) Do 
( )
( )

lim

lim
x

x

f x

f x
→+∞

→−∞

 = +∞


= −∞
nên đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang. 

c) Ta có: 
2 2 3 21 .

1 1
x xy x

x x
− +

= = − +
− −

 

Ta có: 
( ) ( )
( ) ( )

lim 1 0

lim 1 0
x

x

f x x

f x x
→+∞

→−∞

  − − = 


 − − =  
 nên : 1y x∆ = −  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số. 

d) Gọi 
( )
( )

1;0
.

0; 1

Ox A

Oy B

∆∩ =

∆∩ = −

 Lúc đó: 1 11 1 .
2 2OABS = − =  

Câu 2: Cho hàm số 2
2

+
=

−
xy
x  

có đồ thị là ( )C . 

a) Đồ thị ( )C  có đường tiệm cận đứng 2x = . 

b) Đồ thị ( )C  nhận điểm ( )1;1I  làm tâm đối xứng. 

c) Đường thẳng đường thẳng : 1d y x= −  cắt đồ thị ( )C  tại 2  điểm phân biệt có độ dài bằng 

4 5.  
d) Gọi M  là điểm bất kì thuộc đồ thị ( )C . Khi đó tổng khoảng cách từ điểm M  đến hai 

đường tiệm cận của đồ thị ( )C  đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4.  

Lời giải 
a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

a) Đồ thị ( )C  có đường tiệm cận đứng 2x = . Vậy câu a) đúng. 
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b) Đồ thị ( )C  nhận giao điểm 2  đường tiệm cận là 2x =  và 1y =  là tâm đối xứng. Dẫn đến 

( )2;1I là tâm đối xứng của đồ thị ( )C . Vậy câu b) sai. 

c) Phương trình hoành độ giao điểm ( ) ( )( )2 1 2 2 1 2
2

x x x x x x
x
+

= − ≠ ⇔ + = − −
−

 

2 0 1
4 0

4 3
x y

x x
x y
= ⇒ = −

⇔ − = ⇔  = ⇒ =
. Từ đó, ( ) ( )0; 1 , 4;3 .A B−  Dẫn đến 2 24 4 4 2.AB = + =  

Vậy câu c) sai. 

d) Ta có ( ) ( )0 0 0
0

4; ;1
2

M x y C M x
x

 
∈ ⇒ + − 

 

Khoảng cách từ M  đến tiệm cận đứng: 1 0 2d x= − . 

Khoảng cách từ M  đến tiệm cận ngang: 2 0
0 0

4 41 1 1
2 2

d y
x x

= − = + − =
− −

. 

1 2 0 0
0 0

4 42 2 2 .
2 2

d d x x
x x

+ = − + ≥ −
− −

 ( )1 2 4min d d⇒ + = 0
0

42
2

x
x

⇔ − =
−

0 0

0 0

4 3
0 1

x y
x y
= ⇒ =

⇔  = ⇒ = −
. Vậy câu d) đúng. 

Câu 3: Cho hàm số 
2 2 1

1
x xy

x
+ −

=
−

 có đồ thị ( )C . 

a) Đồ thị ( )C  có đường tiệm cận đứng là 1.x =  

b) [Đồ thị ( )C  có đường tiệm cận xiên là 1y x= + . 

c) Trên đồ thị ( )C  tồn tại đúng 4 điểm có tọa độ nguyên. 

d) Giả sử đường thẳng ( ) :md y mx m= −  cắt đồ thị ( )C  tại hai điểm phân biệt ,A B  đồng thời 

tam giác ABC  vuông tại đỉnh ( )2;0 .C −  Khi đó, tổng tất cả các giá trị của tham số m  tìm 

được bằng 9.  
Lời giải 

 

a) Đúng  b) Sai c) Đúng d) Sai 
a) Đồ thị ( )C  có đường tiệm cận đứng là 1.x =  Vậy câu a) đúng. 

b) Ta có 
2 2 1 23 .

1 1
x xy y x

x x
+ −

= ⇔ = + +
− −

 Suy ra 

( )2 2lim 3 3 lim 0
1 1x x

x x
x x→−∞ →−∞

  + + − + = =  − −  
 và ( )2 2lim 3 3 lim 0

1 1x x
x x

x x→+∞ →+∞

  + + − + = =  − −  
. 

Dẫn đến 3y x= +  là tiệm cận xiên của đồ thị ( )C . Vậy câu b) sai. 

c) ( ) ( ) 2; : 3
1

M x y C y x
x

∈ = + +
−

 có tọa độ nguyên khi ( )2 1
xx

xy
∈∈ ⇔  −∈  







. Từ đó 
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1 2 3; 7
1 2 1; 1

.
1 1 2; 7
1 1 0; 1

x x y
x x y
x x y
x x y

− = = = 
 − = − = − = ⇔
 − = = =
 − = − = = 

 Dẫn đến đồ thị ( )C  có đúng 4 điểm có tọa độ nguyên. Vậy câu c) 

đúng. 

d) Phương trình hoành độ ( ) ( ) ( )
2

22 1 1 1 2 1 1 0
1

x xmx m x m x m x m
x
+ −

− = ≠ ⇔ − − + + + =
−

 có 

hai nghiệm phân biệt khác 1.  

( ) ( )( )
( )

2/

1 0 1
1

1 1 1 0 1 .
1

1 2 1 1 0

m m
m

m m m m
m

mm m m

− ≠ ≠
 ≠∆ = + − − + > ⇔ > − ⇔   > −  ∈− − + + + ≠  

 Gọi 

( ) ( )1 1 2 2; , ;A x mx m B x mx m− −  

Ta có ( ) ( )1 1 2 22; , 2;CA x mx m CB x mx m= + − = + −
 

. Do tam giác ABC  vuông tại C  nên 

( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2. 0 2 . 2 . 0CACB x x mx m mx m= ⇔ + + + − − =
 

( ) ( )2
1 2 1 2 1 2 1 22 4 1 0x x x x m x x x x⇔ + + + + − + + =  

21 1 1 14. 4 2. 1 0
1 1 1 1

m m m mm
m m m m
+ + + + ⇔ + + + − + = − − − − 

 

( )

( )

1
2

2

9 89
42 9 1 0 .

9 89
4

m n
m m

m n

 +
=

⇔ − + + = ⇔
 −

=


 Suy ra 1 2
9 .
2

m m+ =  Vậy câu d) sai. 

Câu 4: Cho hàm số ( ) 2

1
2 6

xy f x
x x

+
= =

− +
 có đồ thị ( )C . 

a) Hàm số đồng biến trên khoảng ( )0;1  

b) Hàm số đạt cực đại tại 4x = − . 

c) Với 3
8

m =  thì đường thẳng ( )∆  đi qua hai điểm cực trị của đồ thị ( )C  vuông góc với 

đường thẳng ( ): 2 3 2 0d m x my+ + + = . 

d) Có 2024  giá trị nguyên của tham số [ ]2;2028m∈ −  để giá trị lớn nhất của hàm số 

( ) ( ) 2cos 3 sin 1h x f x x m= − + +  lớn hơn 5 . 

Lời giải 
 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

a) 2

1
2 6

xy
x x

+
=

− +
. 

TXĐ: D =  . 
( )( )

( ) ( )
2 2

/ /
2 22 2

2 6 2 2 1 2 8 .
2 6 2 6

x x x x x xy y
x x x x

− + − − + − − +
= ⇔ =

− + − +
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Suy ra / 4
0 .

2
x

y
x
= −

= ⇔  =
 Bảng biến thiên 

 
Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số đồng biến trên khoảng ( )4;2− . Vậy câu a) đúng. 

b) Từ bảng biến thiên suy ra hàm số đạt cực đại tại 2x = . Vậy câu b) sai. 

c) /

14;
100

12;
2

x y
y

x y

− = − =
= ⇔ 

 = =

. 

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị 14;
10

A − − 
 

 và 12;
2

B  
 
 

 là 

( ) : 10 3 0.x y∆ − + =  Theo giả thiết, do d ⊥ ∆  nên ( ) 31. 2 3 10. 0 .
8

m m m+ − = ⇔ =  Vậy câu c) 

đúng. 

d) Đặt 1 3cos 3 sin 1 2 .cos sin 1 2cos 1
2 2 3

t x x t x x t x π   = − + ⇔ = − + ⇔ = + +       
; 

[ ]1;3 .t∈ − Ta có 

( ) ( ) [ ] ( )
( )

( )
( )

2
2 2 /

22 2

41 2 8, 1;3 0 .
2 6 22 6

t lt t tg t f t m m t g t
t t t nt t

= −+ − − +
= + = + ∈ − ⇒ = = ⇔ 

− + =− +   
Ta 

tính được ( ) ( ) ( )2 2 21 41 , 2 , 3 .
2 9

g m g m f m− = = + = +  Do đó 
[ ]

( ) 2

1;3

1max .
2

f t m
−

= +  Theo giả 

thiết, 2 21 9 3 2 3 25 ; ; .
2 2 2 2

m m m
   

+ > ⇔ > ⇔ ∈ −∞ − ∪ +∞      
     Kết hợp với m  là số nguyên và 

[ ]2;2028m∈ −  ta suy ra có 2026  giá trị m  thỏa mãn yêu cầu bài toán. Vậy câu d) sai. 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Gọi ,A B  lần lượt là giao điểm của tiệm cận xiên của đồ thị hàm số 
2 2 2

1
x xy

x
+ +

=
+

 với trục 

, .Ox Oy  Diện tích tam giác OAB  bằng 
Lời giải 

Trả lời: 0,5 

Ta có: 
2 2 2 11

1 1
x xy x

x x
+ +

= = + +
+ +
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Ta có: 
( ) ( )
( ) ( )

lim 1 0
1

lim 1 0
x

x

f x x
y x

f x x
→+∞

→−∞

  − + =  → = +
 − + =  

 là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho. 

Lúc đó: ( ) ( ) 1 11;0 , 0;1 . .
2 2OAB A BA B S x y∆− → = =  

Câu 2: Cho ( )f x  là hàm bậc bốn và có bảng biến thiên như hình vẽ 

 

Đồ thị hàm số ( ) ( )( )
( )

2 4 2
1

x x
g x

f x
− −

=
−

 có bao nhiêu đường tiệm cận ngang? 

Lời giải 
Trả lời: 1 

Xét phương trình ( )
( )
( )

2 2
1 0

2 2

x b
f x

x b

 =
− = ⇔ 

= −
. 

Do ( )f x  là hàm số bậc bốn có ( )lim
x

f x
→+∞

= −∞  nên ( ) ( ) ( )2 21 2 2  ( 0)f x a x x a− = + − < . 

Khi đó, ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )

2

2 2

4 2 1
22 2

x x
g x

a xa x x

− −
= =

++ −
. 

Do ( ) ( )
1lim lim 0

2x x
g x

a x→+∞ →+∞
= =

+
 và ( ) ( )

1lim lim 0
2x x

g x
a x→+∞ →+∞

= =
+

, nên 0 y =  là tiệm cận 

ngang của đồ thị hàm số. 
Vậy đồ thị hàm số ( )g x có 1 đường tiệm cận ngang. 

Câu 3: Số lượng sản phẩm bán được của một cửa hàng quần áo trong t  (tháng) được cho bởi công thức: 

( ) 2 8200
3 2

S t
t

 = − + 
 với 1t ≥ . Xem ( )y S t=  là một hàm số xác định trên nửa khoảng [ )1;+∞

, biết rằng tiệm cận ngang của đồ thị hàm số có dạng ( )*, , , , 1a a b N a b
b

∈ = . Tính 2P a b= −  

Lời giải 
Trả lời: 394 

Ta có: ( ) 2 8 2 400lim lim 200 200.
3 2 3 3x x

S t
t→+∞ →+∞

 = − = = + 
 400; 3a b⇒ = =  

Vậy 2 400 6 394P a b= − = − =  
Câu 4: Từ một tấm tôn hình chữ nhật có các kích thước là ( )x m , ( )y m  với 1x > và 1y >  và diện tích 

bằng 24m , người ta cắt bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc rồi gập thành một cái thùng dạng 
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hình hộp chữ nhật không nắp (như hình vẽ) có chiều cao bằng 0,5m . Thể tích của thùng là hàm 

số ( )V x  trên khoảng ( )1;+∞ . Đồ thị hàm số 
( )
1y

V x
=  có bao nhiêu đường tiệm cận đứng? 

 
Lời giải 

Trả lời: 2 

Do tấm tôn có diện tích bằng 24m  nên 
44xy y
x

= ⇔ =  

Thùng có chiều cao là 0,5m và các kích thước còn lại của thùng là: 1x −  và 1y −  

Thể tích của thùng là ( ) ( )( ) ( ) ( )( )1 41 4 10,5. 1 1 1 1
2 2

x x
V x x y x

x x
− − = − − = − − = 

 
 

Suy ra: 
( ) ( )( )
1 2

1 4
xy

V x x x
= =

− −
 

Ta có: 
( ) ( )( )1 1

1 2lim lim
1 4x x

x
V x x x+ +→ →

= = +∞
− −

 và 
( ) ( )( )1 1

1 2lim lim
1 4x x

x
V x x x− −→ →

= = −∞
− −

⇒  đường 

thẳng 1x = là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
( )
1y

V x
=  

( ) ( )( )4 4

1 2lim lim
1 4x x

x
V x x x+ +→ →

= = −∞
− −

 và 
( ) ( )( )4 4

1 2lim lim
1 4x x

x
V x x x− −→ →

= = +∞
− −

⇒  đường thẳng 

4x = là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
( )
1y

V x
=  

Vậy đồ thị hàm số 
( )
1y

V x
=  có 2 đường tiệm cận đứng. 

Câu 5: Cho hàm số ( ) 22 3f x x x x= − − . Tìm số đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số. 

Lời giải 
Trả lời: 2 
Hàm số xác định và liên tục trên ( ] [ );0 3;D = −∞ ∪ +∞  

Ta có: ( ) 22 3 3lim lim lim 2 1 1
x x x

f x x x xa
x x x→+∞ →+∞ →+∞

 − −
= = = − − =  

 
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( )( ) ( )2

2

3 3 3lim lim 3 lim lim
233 1 1

x x x x

xb f x x x x x
x x x

x

→+∞ →+∞ →+∞ →+∞
= − = − − = = =

+ − + −
 

3
2

y x⇒ = +  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số khi x →+∞  

( ) 22 3 3lim lim lim 2 1 3
x x x

f x x x xa
x x x→−∞ →−∞ →−∞

 − −
= = = + − =  

 
 

( )( ) ( )2

2

3 3 3lim 3 lim 3 lim lim
233 1 1

x x x x

xb f x x x x x
x x x

x

→−∞ →−∞ →−∞ →−∞
= − = − + − = − = − = −

− − + −
 

33
2

y x⇒ = −  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số khi x →−∞  

Vậy đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận xiên. 
Câu 6: Người ta muốn làm một cái bể dạng hình hộp chữ nhật không nắp (như hình vẽ) có thể tích bằng 

31m . Chiều cao của bể là 5dm , các kích thước khác là ( )x m , ( )y m  với  và 0y > . Diện 

tích toàn phần của bể (không kể nắp) là hàm số ( )S x  trên khoảng ( )0;+∞ . Đường tiệm cận xiên 

của đồ thị hàm số ( )S x  là đường thẳng y ax b= + . Tính giá trị của biểu thức 2 2P a b= + . 

 
Lời giải 

Trả lời: 5 
Do thể tích của bể là 31m  nên 0,5 1 2xy xy= ⇔ =  

Diện tích toàn phần của bể là ( ) ( )22.0,5. 2.0,5. 2 , 0S x xy x y x x
x

= + + = + + >  

Ta có: ( ) ( )( ) 2lim 2 lim 0
x x

S x x
x→+∞ →+∞

− + = =  

Suy ra đồ thị hàm số ( )S x có đường tiệm cận xiên là 2y x= + 1; 2a b⇒ = =  
2 2 5P a b= + =  

 

0x >

5dm

y

x
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BÀI 3. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ 

ĐỀ TEST 02 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Tiệm cận đứng của đồ thì hàm số 3 1
2

xy
x
+

=
−

 là đường thẳng 

A. 3y = . B. 2x = . C. 3x = . D. 2y = . 

Câu 2: Tiệm cận đứng của đồ thị số hàm số 
24 1
3 2

x xy
x
− +

=
+

 là đường thẳng 

A. 2
3

x = . B. 4
3

x = . C. 2
3

x = − . D. 3
2

x = − . 

Câu 3: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình vẽ. 

 

Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận? 
A. 4 . B. 2   
C. 1. D. 3 . 
 
 
 

Câu 4: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau 

 
Mệnh đề nào sau đây là đúng? 
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng 1x =  và tiệm cận ngang là đường thẳng 2y =  
B. Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận. 
C. Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận. 
D. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng 1x =  và tiệm cận đứng là đường thẳng 2y =
. 

C
H

Ư
Ơ

N
G

    
     

         I 
ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM 
ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ 
ĐỒ THỊ CỦA  HÀM SỐ 
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Câu 5: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 3 2
1
xy

x
−

=
+

 là 

A. 2x = − . B. 2y = − . C. 1y = − . D. 1x = − . 

Câu 6: Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau 

 
Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là 
A. 3 . B. 1. C. 2 . D. 4 . 

Câu 7: Cho hàm số ( )f x  có đồ thị như hình vẽ bên dưới. 

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là 
A. 1x = . B. 2y = − .  
C. 2x = − . D. 1y = . 

Câu 8: Đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số sau có đường tiệm cận ngang? 

A. 
1

=
+

xy
x

. B. 3 3= −y x x . C. 2log=y x . D. 2 4= + +y x x . 

Câu 9: Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây có tiệm cận xiên? 

A. 2y x= . B. 3 3 4y x x= − + . C. 2 1
1

xy
x
+

=
−

. D. 
2 1

1
x xy

x
− +

=
−

. 

Câu 10: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số 
2 3

1
x xy

x
+ −

=
−

 là: 

A. 2 1y x= − . B. 2y x= + . C. 2y x= − . D. 1y x= − . 

Câu 11: Cho hàm số 
2 3 1

2
x xy

x
− + −

=
−

. Tọa độ giao điểm của các đường tiệm cận của đồ thị hàm số là: 

A. ( )2;3− . B. ( )2;1 . C. ( )2; 1− . D. ( )3;2 . 

Câu 12: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên { }\ 1  có bảng biến thiên như hình vẽ. 

 
Tổng số đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ( )y f x=  là 

A. 1. B. 4 . C. 2 . D. 3 . 



CHUYÊN ĐỀ I – ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 

   Page 3 
 

Sưu tầm và biên soạn 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số ( )y f x= có bảng biến thiên như sau: 

 
a) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 1y =  và 3y = . 

b) Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng. 

c) Đồ thị hàm số có hai tiệm cận. 

d) Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là 2x = . 

Câu 2: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình vẽ bên dưới 

 

a) Đồ thị hàm số ( )y f x=  có tiệm cận đứng là 1x = . 

b) Đồ thị hàm số ( )y f x=  có tiệm ngang là 0y = . 

c) Đồ thị hàm số ( )y f x=  có tiệm cận xiên là đường thẳng 1y x= + . 

d) Đồ thị hàm số ( )y f x=  không có tiệm cận. 

Câu 3: Cho hàm số 
2 3 1

1
x x my

x
− − + +

=
−

 với m là tham số. Xét tính đúng hoặc sai của các khẳng định 

sau: 

a) Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang. 

b) Với 3m = −  thì đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận đứng. 

c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là 4y x= − + . 

d) Với 3m =  thì đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang. 
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Câu 4: Cho hàm số 2
3

x my
mx

+
=

−
 có đồ thị ( )mC , với m  là tham số. Các mệnh đề dưới đây đúng hay sai? 

a) Với 1m = −  thì đồ thị hàm số có tiệm cận ngang 2y = . 

b) Với 3m =  thì điểm ( )1;2A  thuộc tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. 

c) Với 1m =  thì đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số tạo với hai trục tọa độ 
một hình chữ nhật có diện tích bằng 9 . 

d) Với 1m = , tích khoảng cách từ một điểm bất kì trên đồ thị đến các đường tiệm cận bằng 7 . 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Giả sử dân số của một huyện sau t  năm kể từ năm 2024 được mô tả bởi hàm số 

( ) 20 5 , 0
2

tf t t
t
+

= ≥
+

(nghìn người). Dân số của huyện đó luôn tăng nhưng không vượt quá bao 

nhiêu nghìn người? 
Câu 2: Để loại bỏ %x chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải của một nhà máy, người ta ước lượng chi 

phí cần bỏ ra là ( ) 400 10
100

xC x
x

+
=

−
(triệu đồng), 0 100x< < . Tìm đường tiệm cận đứng của đồ 

thị hàm số ( )C x . 

Câu 3: Một công ty sản xuất đồ chơi ước tính chi phí để sản xuất x (sản phẩm) là ( ) 22 25C x x x= + + ( 

nghìn đồng). Gọi ( )f x là chi phí sản xuất trung bình mỗi sản phẩm. Phương trình đường tiệm 

cận xiên của đồ thị hàm số ( )f x  có dạng y ax b= + , coi [ )0;x∈ +∞ . Tính 2T a b= +  

Câu 4: Một bể chứa 6000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 25 gam 
muối cho mỗi lít nước với tốc độ 20 lít/phút. Giả sử sau t  phút, tỉ số giữa khối lượng muối trong 
bể và thể tích nước trong bể (đơn vị gam/lít) là một hàm ( )f t . Tìm đường tiệm cận ngang của 

đồ thị hàm số ( )f t , coi [ )0;t∈ +∞ . 

Câu 5: Một mảnh đất hình thang vuông có đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ, có diện tích là ( )224S m= . Gọi 

( )x m  là độ dài đáy nhỏ và ( )P x  là chu vi mảnh đất đó. Tìm số tiệm cận của ( )P x . 

Câu 6: Chi phí xuất bản x  cuốn tạp chí (bao gồm: lương cán bộ, công nhân viên, giấy in…) được cho 
bởi ( ) 2 82000 10C x x x= − +  đồng. Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4  nghìn đồng. 

( ) ( )T x
M x

x
=  với ( )T x  là tổng chi phí (xuất bản và phát hành) cho x  cuốn tạp chí, được gọi là 

chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản x  cuốn. Khi số lượng cuốn tạp chí phát 
hành cực lớn thì chi phí trung bình cho mỗi cuốn tạp chí ( )M x  sẽ tiệm cận với đường có phương 

trình dạng y ax b= + . Tính 25T a b= +  
 

---------- HẾT ---------- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Tiệm cận đứng của đồ thì hàm số 3 1
2

xy
x
+

=
−

 là đường thẳng 

A. 3y = . B. 2x = . C. 3x = . D. 2y = . 

Lời giải 

Tập xác định của hàm số là { }\ 2D =  . 

Ta có 
2 2

lim , lim
x x

y y
+ −→ →

= +∞ = −∞ . 

Suy ra tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng 2x = . 

Câu 2: Tiệm cận đứng của đồ thị số hàm số 
24 1
3 2

x xy
x
− +

=
+

 là đường thẳng 

A. 2
3

x = . B. 4
3

x = . C. 2
3

x = − . D. 3
2

x = − . 

Lời giải 

Tập xác định: 2\
3

D  = − 
 

 . 

Ta có 
2 2
3 3

lim , lim
x x

y y
+ −

   → − → −   
   

= +∞ = −∞ . 

Suy ra tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng 2
3

x = − . 

Câu 3: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình vẽ. 

 
Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận? 
A. 4 . B. 2  C. 1. D. 3 . 

Lời giải 

Từ đồ thị hàm số ta thấy: hàm số đã cho có một tiệm cận đứng và 1 tiệm cận xiên. 

Câu 4: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau 
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Mệnh đề nào sau đây là đúng? 
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng 1x =  và tiệm cận ngang là đường thẳng 

2y =  
B. Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận. 
C. Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận. 
D. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng 1x =  và tiệm cận đứng là đường thẳng 

2y = . 
Lời giải 

Tập xác định: { }\ 1D =  . 

Ta có 
1 1

lim , lim
x x

y y
+ −→ →

= +∞ = −∞ ; 
1

lim 2, lim 2
x x

y y
→ −∞ →+∞

= =  

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng 1x =  và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là 
đường thẳng 2y = . 

Câu 5: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 3 2
1
xy

x
−

=
+

 là 

A. 2x = − . B. 2y = − . C. 1y = − . D. 1x = − . 

Lời giải 

Ta có 

3 23 2lim lim 211 1x x

x x
x

x
→+∞ →+∞

−−
= = −

+ +
 và 

3 23 2lim lim 211 1x x

x x
x

x
→−∞ →−∞

−−
= = −

+ +
. 

Nên đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang là 2.y =  

Câu 6: Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau 

 
Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là 
A. 3 . B. 1. C. 2 . D. 4 . 

Lời giải 

Dựa vào BBT ta có lim ( ) 0,
x

f x
→−∞

= lim ( ) 5,
x

f x
→+∞

=
1

lim ( )
x

f x
−→

= −∞  suy ra đồ thị hàm số có 2 tiệm 

cận ngang và 1 tiệm cận đứng nên tổng số có 3 đường tiệm cận. 
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Câu 7: Cho hàm số ( )f x  có đồ thị như hình vẽ bên dưới. 

 
Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là 
A. 1x = . B. 2y = − . C. 2x = − . D. 1y = . 

Lời giải 

Nhìn vào đồ thị ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 1y = . 

Câu 8: Đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số sau có đường tiệm cận ngang? 

A. 
1

=
+

xy
x

. B. 3 3= −y x x . C. 2log=y x . D. 2 4= + +y x x . 

Lời giải 

Đáp án A: Xét hàm số 
1

=
+

xy
x

 có tập xác định [ )0;D = +∞ . 

Ta có lim
1x

x
x→+∞
= +∞

+
. Do đó đồ thị hàm số 

1
=

+
xy

x
 không có tiệm cận ngang. 

Đáp án B: Xét hàm số 3 3= −y x x  có tập xác định D =  . 

Ta có ( )3lim 3
x

x x
→+∞

− = +∞  và ( )3lim 3
x

x x
→−∞

− = −∞ . Do đó đồ thị hàm số 3 3= −y x x  không có tiệm 

cận ngang. 

Đáp án C: Xét hàm số 2log=y x  có tập xác định ( )0;D = +∞ . 

Ta có 2lim log
x

x
→+∞

= +∞ . Do đó đồ thị hàm số 2log=y x  không có tiệm cận ngang. 

Đáp án D: Xét hàm số 2 4= + +y x x  có tập xác định D =  . 

Ta có: ( )2

2

2

4
4lim 4 lim lim 0.

44 1 1
→−∞ →−∞ →−∞

−−
+ + = = =

− + + +
x x x

xx x
x x

x

 

Do đó đồ thị hàm số 2 4= + +y x x  có đường tiệm cận ngang là đường thẳng 0=y . 

Câu 9: Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây có tiệm cận xiên? 

A. 2y x= . B. 3 3 4y x x= − + . C. 2 1
1

xy
x
+

=
−

. D. 
2 1

1
x xy

x
− +

=
−

. 
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Lời giải 

Hàm số đa thức bậc hai và ba không có tiệm cận nên loại phương án A và B. 

Hàm số ax by
cx d

+
=

+
 chỉ có tiệm cận đứng và ngang nên loại phương án C. 

Ta có: 
2 1 1

1 1
− +

= = +
− −

x xy x
x x

. 

( ) ( )1 1lim lim 0, lim lim 0.
1 1→+∞ →+∞ →−∞ →−∞

   − = = − = =   − −   x x x x
y x y x

x x  

Vậy hàm số 
2 1

1
x xy

x
− +

=
−

 có tiệm cận xiên =y x . 

Câu 10: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số 
2 3

1
x xy

x
+ −

=
−

 là: 

A. 2 1y x= − . B. 2y x= + . C. 2y x= − . D. 1y x= − . 

Lời giải 

Ta có 
2 3 12

1 1
x xy x

x x
+ −

= = + −
− −

. 

( ) ( )1 1lim 2 lim 0, lim 2 lim 0
1 1→+∞ →+∞ →−∞ →−∞

   − + = − = − + = − =         − −   x x x x
y x y x

x x
.
 

Vậy tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là: 2= +y x . 

Câu 11: Cho hàm số 
2 3 1

2
x xy

x
− + −

=
−

. Tọa độ giao điểm của các đường tiệm cận của đồ thị hàm số là: 

A. ( )2;3− . B. ( )2;1 . C. ( )2; 1− . D. ( )3;2 . 

Lời giải 

Ta có 
2 3 1 11

2 2
x xy x

x x
− + −

= = − + +
− −

. 

( ) ( )1 1lim 1 lim 0, lim 1 lim 0
2 2x x x x

y x y x
x x→+∞ →+∞ →−∞ →−∞

   − − + = = − − + = =         − −   
.
 

Vậy tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là 1y x= − + . 

2 2

2 2 2 2

3 1 3 1lim lim , lim lim
2 2x x x x

x x x xy y
x x+ + − −→ → → →

− + − − + −
= = +∞ = = −∞

− −
. 

Vậy tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là 2x = . 

Vậy tọa độ giao điểm của hai đường tiệm cận là ( )2; 1− . 

Câu 12: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên { }\ 1  có bảng biến thiên như hình vẽ. 
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Tổng số đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ( )y f x=  là 

A. 1. B. 4 . C. 2 . D. 3 . 

Lời giải 

Do 
1 1

lim ; lim
x x

y
+ −→ →

= −∞ = +∞⇒  TCĐ: 1.x =  

lim 1; lim 1
x x

y y
→+∞ →−∞

= − = ⇒ đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang là 1y = ±  

Vậy, đồ thị hàm số đã cho có tổng số TCĐ và TCN là 3. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 

câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số ( )y f x= có bảng biến thiên như sau: 

 
a) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 1y =  và 3y = . 

b) Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng. 

c) Đồ thị hàm số có hai tiệm cận. 

d) Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là 2x = . 

Lời giải 
a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai 

a) Đúng. Vì ta thấy ( )lim 1
x

f x
→−∞

=  và ( )lim 3
x

f x
→+∞

= . Nên đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận 

ngang là 1y =  và 3y = . 

b) Sai. Vì ta thấy ( )
0

lim
x

f x
−→

= −∞ , nên đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là 0x = . 

c) Sai. Vì đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận, hai đường tiệm cận ngang và một đường tiệm 
cận đứng. 

d) Sai. 
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Câu 2: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình vẽ bên dưới 

 

a) Đồ thị hàm số ( )y f x=  có tiệm cận đứng là 1x = . 

b) Đồ thị hàm số ( )y f x=  có tiệm ngang là 0y = . 

c) Đồ thị hàm số ( )y f x=  có tiệm cận xiên là đường thẳng 1y x= + . 

d) Đồ thị hàm số ( )y f x=  không có tiệm cận. 

Lời giải 
a) Sai b) Sai c) Đúng d) Sai 

a) Sai. Vì ( ) ( )
0 0

lim ; lim
x x

f x f x
+ −→ →

= +∞ = −∞ , nên tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng 

0x = . 

b) Sai. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang. 

c) Đúng. Vì tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đi qua điểm ( )0;1  và ( )1;0−  nên tiệm cận xiên 

của đồ thị hàm số là đường thẳng 1y x= + . 

d) Sai. 

Câu 3: Cho hàm số 
2 3 1

1
x x my

x
− − + +

=
−

 với m là tham số. Xét tính đúng hoặc sai của các khẳng định 

sau: 

a) Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang. 

b) Với 3m = −  thì đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận đứng. 

c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là 4y x= − + . 

d) Với 3m =  thì đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang. 

Lời giải 
a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Đúng vì 
2 3 1lim lim

1x x

x x my
x→±∞ →±∞

− − + +
= = ∞

−
  nên đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang. 
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b) Đúng vì với 3m = −  thì 
2

1 1

3 2lim lim 1
1x x

x xy x
x± ±→ →

− − −
= = ∞⇒ =

−
  là đường tiệm cận đứng. 

c) Sai vì ( )
2 3 1 3lim ( 4) lim ( 4) lim 0

1 1x x x

x x m my x x
x x→±∞ →±∞ →±∞

− − + + −
− − − = + + = =

− −
 nên đồ thị hàm số có 

tiệm cận xiên là 4y x= − − . 
d) Đúng vì đồ thị hàm số luôn không có tiệm cận ngang với mọi tham số m . 

Với 3m =  thì 
( )( ) ( )

2

1 11 1

1 43 4lim lim lim lim 1 0 1
1 1x xx x

x xx xy x x
x x± ± →± →±→ →

− − +− − +
= = = − + = ⇒ =

− −
 không là 

tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. 

Câu 4: Cho hàm số 2
3

x my
mx

+
=

−
 có đồ thị ( )mC , với m  là tham số. Các mệnh đề dưới đây đúng hay sai? 

a) Với 1m = −  thì đồ thị hàm số có tiệm cận ngang 2y = . 

b) Với 3m =  thì điểm ( )1;2A  thuộc tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. 

c) Với 1m =  thì đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số tạo với hai trục tọa độ 
một hình chữ nhật có diện tích bằng 9 . 

d) Với 1m = , tích khoảng cách từ một điểm bất kì trên đồ thị đến các đường tiệm cận bằng 7 . 

Lời giải 
a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

Đồ thị hàm số ( )mC  2
3

x my
mx

+
=

−
 có điều kiện 3x

m
≠ . Với 0m ≠  thì hàm số só TCĐ 3x

m
=  và 

TCN 2y
m

= . 

a) Với 1m = −  thì hàm số có TCĐ 3x = −  và TCN 2y = − . Vậy mệnh đề a) sai. 

b) Với 3m =  thì hàm số có dạng 2 3
3 3

xy
x
+

=
−

 và có TCĐ 1x =  nên điểm ( )1;2A  thuộc tiệm cận 

đứng. 

c) Với 1m =  thì hàm số có dạng 2 1
3

xy
x
+

=
−

. Khi đó đồ thị có TCĐ 3x = và TCN 2y = ; cùng 

với hai trục tọa độ là 0x = , 0y =  tạo thành hình chữ nhật có độ dài cạnh 2  và 3 . 

Suy ra diện tích hình chữ nhật là 6 . 

d) Với 1m =  thì hàm số có dạng 2 1
3

xy
x
+

=
−

, điểm 0
0

0

2 1;
3

xM x
x

 +
 − 

 thuộc đồ thị hàm số. 

Đồ thị có TCĐ là 3x =  và TCN là 2y = ; Khoảng cách từ M đến hai tiệm cận lần lượt là: 

( )1 0; 3d M TCÐ x= −  và ( ) 0
2

0

2 1; 2
3

xd M TCN
x

+
= −

−
. Khi đó: 

( ) ( )1 2; . ;T d M TCN d M TCN=  
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0

0
0

0 0

2 13 2
3

2 1 2 6 7

xx
x

x x

+
= − −

−

= + − + =

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Giả sử dân số của một huyện sau t  năm kể từ năm 2024 được mô tả bởi hàm số 

( ) 20 5 , 0
2

tf t t
t
+

= ≥
+

(nghìn người). Dân số của huyện đó luôn tăng nhưng không vượt quá bao 

nhiêu nghìn người? 

Lời giải 

Trả lời: 20 

Ta có ( )
52020 5lim lim lim 2022 1

t t t

t tf t
t

t
→+∞ →+∞ →+∞

++
= = =

+ +
. 

Vậy dân số của huyện đó không vượt quá 20 ( nghìn người). 

Câu 2: Để loại bỏ %x chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải của một nhà máy, người ta ước lượng chi 

phí cần bỏ ra là ( ) 400 10
100

xC x
x

+
=

−
(triệu đồng), 0 100x< < . Tìm đường tiệm cận đứng của đồ 

thị hàm số ( )C x . 

Lời giải 

Trả lời: 100 

Ta có ( )
100 100

400 10lim lim
100x x

xC x
x− −→ →

+
= = +∞

−
. 

Vậy đường thẳng 100x =  là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số ( )C x . 

Câu 3: Một công ty sản xuất đồ chơi ước tính chi phí để sản xuất x (sản phẩm) là ( ) 22 25C x x x= + + ( 

nghìn đồng). Gọi ( )f x là chi phí sản xuất trung bình mỗi sản phẩm. Phương trình đường tiệm 

cận xiên của đồ thị hàm số ( )f x  có dạng y ax b= + , coi [ )0;x∈ +∞ . Tính 2T a b= +  

Lời giải 

Trả lời: 4 

Chi phí để sản xuất trung bình một sản phẩm là ( )
22 25 252 1x xf x x

x x
+ +

= = + + (nghìn đồng). 

Ta có ( ) ( ) 25lim 2 1 lim 0
x x

f x x
x→+∞ →+∞

− + = =   . 

Vậy đường thẳng 2 1y x= +  là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số ( )f x . 

Câu 4: Một bể chứa 6000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 25 gam 
muối cho mỗi lít nước với tốc độ 20 lít/phút. Giả sử sau t  phút, tỉ số giữa khối lượng muối trong 
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bể và thể tích nước trong bể (đơn vị gam/lít) là một hàm ( )f t . Tìm đường tiệm cận ngang của 

đồ thị hàm số ( )f t , coi [ )0;t∈ +∞ . 

Lời giải 

Trả lời: 25 

Sau t  phút khối lượng muối trong bể là 25.20. 500t t= (gam). 

Thể tích của bể sau t  phút là 6000 20.t+ (lít). 

Khi đó ( ) 500 25
6000 20 3000

t tf t
t t

= =
+ +

(gam/lít). 

( ) 25 25lim lim lim 2530003000 1
t t t

tf t
t

t
→+∞ →+∞ →+∞

= = =
+ +

. 

Vậy đường thẳng 25y =  là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ( )f t . 

Câu 5: Một mảnh đất hình thang vuông có đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ, có diện tích là ( )224S m= . Gọi 

( )x m  là độ dài đáy nhỏ và ( )P x  là chu vi mảnh đất đó. Tìm số tiệm cận của ( )P x . 

Lời giải 

Trả lời: 2 

Gọi x là độ dài đáy nhỏ của hình thang ( )0x > . Ta có : 

Đáy lớn là 2x . 

Chiều cao của hình thang là 
2 16

2
Sh

x x x
= =

+
. 

Độ dài cạnh còn lại của hình thang là 
2

2 2
2

16 256x x
x x

 + = + 
 

. 

Khi đó   2 2
2 2

16 256 256 162 3x x x x x
x xx

P
x

x           (tập xác định ( )0;D = +∞ ). 

Do ( ) 2
2 4 2

256 16 256 16lim lim 3 lim 3 1
x x x

P x x x x
x x x x→+∞ →+∞ →+∞

   
= + + + = + + + = +∞   

   
 nên đồ thị hàm số 

không có tiệm cận ngang. 

+ ( ) 2 4

0 0

1lim lim 3 256 16
x x

P x x x
x+ +→ →

 = + + + = +∞ 
 nên đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là trục 

Oy  
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+ ( )( ) 2
2 2

2 2
2

256 16 256 16lim 4 lim lim 0
256x x x

P x x x x
x x x

x x x
x

→+∞ →+∞ →+∞

 
  
 − = + − + = + = 
   + +  

. 

Khi đó đồ thị hàm số có 1 tiệm cận xiên 4y x . 

Vậy đồ thị hàm số có 2 tiệm cận. 

Câu 6: Chi phí xuất bản x  cuốn tạp chí (bao gồm: lương cán bộ, công nhân viên, giấy in…) được cho 
bởi ( ) 2 82000 10C x x x= − +  đồng. Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4  nghìn đồng. 

( ) ( )T x
M x

x
=  với ( )T x  là tổng chi phí (xuất bản và phát hành) cho x  cuốn tạp chí, được gọi là 

chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản x  cuốn. Khi số lượng cuốn tạp chí phát 
hành cực lớn thì chi phí trung bình cho mỗi cuốn tạp chí ( )M x  sẽ tiệm cận với đường có phương 

trình dạng y ax b= + . Tính 25T a b= +  

Lời giải 

Trả lời: 2025 

Theo giả thiết, ta có: 

( ) ( ) 2 84000 2000 10T x C x x x x= + = + + . 

( ) ( ) 810 2000
T x

M x x
x x

= = + + . 

( )( ) ( )
8 810 10lim lim 2000 2000 lim 0

x x x
M x x x x

x x→+∞ →+∞ →+∞

   
− = + + − + = =   

   
 

Khi đó đồ thị hàm số có 1 tiệm cận xiên 2000y x  . Khi số lượng cuốn tạp chí phát hành cực 

lớn thì chi phí trung bình cho mỗi cuốn tạp chí ( )M x  sẽ tiệm cận với đường 2000y x  . 
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BÀI 4. KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 
thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong 
dưới đây? 

 

A. 2 1
1

xy
x
−

=
+

. B. 
2 2 2

1
x xy

x
+ −

=
−

.  

C. 3 3 1y x x= − + + . D. 3 3 1y x x= − + . 
 
 
 
 
 
 

Câu 2: Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số 
trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D 
dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? 

 
A. 3 3 1y x x= − +  B. 3 3 1y x x= − + +   

C. 4 2 1y x x= − +  D. 2 1y x x= − + −  
 

Câu 3: Đồ thị hình dưới đây là của hàm số nào? 

 

A. 
1

xy
x
−

=
+

. B. 1
1

xy
x
− +

=
+

. C. 2 1
2 1

xy
x

− +
=

+
. D. 2

1
xy
x
− +

=
+

. 

C
H

Ư
Ơ

N
G

    
     

         I 
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Câu 4: Đồ thị dưới đây là đồ thị của hàm số nào trong các 
hàm số sau? 

 

A. 4
2

xy
x
− +

=
+

. B. 
2 3 4

2
x xy

x
− − +

=
+

. 

C. 
2 3 2

1
x xy

x
− − +

=
+

. D. 2
1

xy
x
− +

=
+

. 

 
 
 
 

Câu 5: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình bên. Tâm 

đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là 

 
A. ( )2;5− . B. ( )1;3− . C. ( )0;1 . D. ( )2;3− . 

Câu 6: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

 

A. 2
1

xy
x
+

=
+

. B. 1
1

xy
x
−

=
+

. C. 2 1
1

xy
x

− +
=

−
. D. 1

1
xy
x
+

=
−

. 
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Câu 7: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

 

A. 
2 3 4

2
x xy

x
− − +

=
+

. B. 
2 3 4

2
x xy

x
− − +

=
−

. C. 4
2

xy
x
−

=
+

. D. 3 3 1y x x= − + . 

Câu 8: Đường cong ở hình dưới đây là đồ thị của hàm số: 

 

A. 
2 2 2

1
x xy

x
+ +

=
− −

. B. 
2 2 2

1
x xy

x
+ +

=
+

. C. 
2 2 2

1
x xy

x
− +

=
−

. D. 
2 2 2

1
x xy

x
− +

=
+

. 

Câu 9: Giả sử hàm nhu cầu đối với một loại hàng hóa được cho bởi công thức 
60 ,12 0

1 0,2
p x

x
= > ≥

+
, 

trong đó p  là giá bán (nghìn đồng) của mỗi đơn vị sản phẩm và x  là số lượng đơn vị sản phẩm 
đã bán. Để bán được 10  đơn vị sản phẩm thì giá bán là bao nhiêu? 
A. 15  (nghìn đồng). B. 18  (nghìn đồng). C. 19  (nghìn đồng). D. 20  (nghìn đồng). 

Câu 10: Giả sử chi phí (tính bằng trăm ngàn đồng) để sản xuất x  chiếc bánh kem là: 

( ) 2 3110000 20 0,001
4

C x x x x= + − + . Chi phí sản xuất chiếc bánh thứ 501 xấp xỉ chi phí biên 

là bao nhiêu? 
A. 250  (nghìn đồng). B. 450  (nghìn đồng). C. 520  (nghìn đồng). D. 300  (nghìn đồng). 

Câu 11: Đồ thị hàm số 
2 6

1
2x xy

x
+ −

=
−

 đi qua điểm nào trong các điểm cho dưới đây? 

A. ( )2;2M . B. ( )2; 2N − . C. ( )1;3P − . D. ( )4;1Q . 
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Câu 12: Cho hàm số 
2 2 1

1
x xy

x
− +

=
+

. Toạ độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là 

A. ( )3; 8− − . B. ( )3;8− . C. ( )1;0 . D. 11;
2

 
 
 

. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số ( ) 3 2y f x ax bx cx d= = + + +  có đồ thị là ( )C . Biết ( )C  có một điểm cực trị là 

( )1; 1A −  và tâm đối xứng là 2 29;
3 27

I  − 
 

.  

Mệnh đề Đúng Sai 

a) ( )C  có một điểm cực trị là 1 2;
3 27

B  − − 
 

. 
  

b) 1a b c d+ + + = − .   

c) Tiếp tuyến của ( )C  tại A  song song với trục hoành.   

d) 2 3 4 4a b c d+ + + = .   

Câu 2: Cho hàm số 
1

ax by
cx
+

=
+

 có đồ thị như hình vẽ sau: 

 
 

Mệnh đề Đúng Sai 
a) Tâm đối xứng của đồ thị có tọa độ là ( )2;1    

b) 2 5a b c− + = − .   
c) Tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ 2x =  có phương trình là 

3 11y x= − + . 
  

d) Có đúng 4  điểm ( );M m n  với ,m n∈  thuộc đồ thị.   
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Câu 3: Cho hàm số 
2 2 5

1
x xy

x
+ +

=
+

 

a) 
( )

2

2
2 3
1

x xy
x
+ −′ =
+

 

b) Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số là 2 2y x= − . 
c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là 1y x= + . 
d) Đồ thị của hàm số có hình vẽ như sau 

 
Câu 4: Nhà máy A  chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B . Hai nhà máy thỏa thuận rằng, 

hằng tháng A  cung cấp cho B  số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B  (tối đa 100  tấn sản 
phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x  tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là 
( ) 245 0,001P x x= −  (triệu đồng). Cho phí để A  sản xuất x  tấn sản phẩm trong một tháng là 

( ) 100 30C x x= +  triệu đồng (gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30  triệu đồng cho mỗi tấn 

sản phẩm). 
a) Chi phí để A  sản xuất 10  tấn sản phẩm trong một tháng là 400 triệu đồng. 
b) Số tiền A  thu được khi bán 10  tấn sản phẩm cho B  là 600 triệu đồng. 
c) Lợi nhuận mà A  thu được khi bán x  tấn sản phẩm ( )0 100x≤ ≤  cho B  là 

( ) 30,001 15 100H x x x= − + − . 

d) A  bán cho B  khoảng 70,7  tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất. 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Cho hàm số hữu tỉ 2 bax
x c

y + +=
+

 có đồ thị như 

hình bên dưới. Tính .P a b c= + +  
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Câu 2: Giả sử chi phí cho xuất bản x  cuốn tạp chí (gồm: lương cán bộ, công nhân viên, giấy in,.) được 
cho bởi công thức: 2( ) 0,0001 0,2 10000,C x x x= − +  trong đó ( )C x  được tính theo đơn vị là 
vạn đồng (1 vạn đồng =  10000 đồng). Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng. Tỉ số 

( )( ) T xM x
x

=  được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản x  cuốn và tổng 

chi phí ( )T x  (xuất bản và phát hành) cho x  cuốn tạp chí. Tìm chi phí trung bình thấp nhất cho 
một cuốn tạp chí là bao nhiêu vạn đồng, biết rằng nhu cầu hiện tại xuất bản không quá 30000 
cuốn? 

Câu 3: Một thành phố nằm trên một con sông chảy qua hẻm núi. Hẻm có chiều ngang 80m, một bên cao 
40 m  và một bên cao 30 m . Một cây cầu sẽ được xây dựng bắc qua sông và hẻm núi. Sơ đồ 
thiết kế của cây cầu được gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ dưới đây. 

 

Con đường XY  xuyên qua hẻm núi được mô hình hóa bằng phương trình: 
3 3 35

25600 16
= − +

x xy  

Hai cột đỡ dọc MN  và PQ  ( song song với trục Oy ) là đoạn nối giữa khung của Parabol và 
đường XY . Tính tổng độ dài đoạn MN và PQ  biết rằng N và Q  là hai điểm đối xứng qua Oy ; 
MN  là đoạn có độ dài lớn nhất ( làm tròn kết quả đến hàng phần chục). 

Câu 4: Ông Vinh đang ở trong rừng để đào vàng. Anh ta tìm thấy vàng ở X , cách điểm A : 3 km . Điểm 
A  nằm trên đường bờ biển ( đường bờ biển là đường thẳng). Trại của Ông Vinh nằm ở Y , cách 
điểm B : 3 km.  Điểm B  cũng thuộc đường bờ biển. Biết rằng 3 km,  km= = =AB AM NB x và 

3 km.= =AX BY  (Như hình vẽ sau) 

 
Khi đang đào vàng, Ông Vinh bị rắn cắn, chất độc lan vào máu. Sau khi bị cắn, nồng độ chất độc 
trong máu tăng theo thời gian được tính theo phương trình ( )50log 2= +y t . Trong đó, y là nồng 



CHUYÊN ĐỀ I – ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 

   Page 7 
 

Sưu tầm và biên soạn 

độ, t  là thời gian tính bằng giờ sau khi bị rắn cắn. Ông Vinh cần quay trở lại trại để lấy thuốc 
giải độc. Ông ấy chạy trong rừng và trên bãi biển với vận tốc lần lượt là 5 km/h và 13 km/h. Để 
về đến trại Ông Vinh cần chạy từ trong rừng qua điểm M, N trên bãi biển. Tính nồng độ chất độc 
trong máu thấp nhất khi ông Vinh về đến trại ( làm tròn đáp án đến hàng phần chục). 

Câu 5: Một người đàn ông muốn chèo thuyền ở vị trí A  tới điểm B  về phía hạ lưu bờ đối diện, càng 
nhanh càng tốt, trên một bờ sông thẳng rộng 3 km  (như hình vẽ). Anh có thể chèo thuyền của 
mình trực tiếp qua sông để đến C  và sau đó chạy đến B , hay có thể chèo trực tiếp đến B , hoặc 
anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm D  giữa C  và B  và sau đó chạy đến B . Biết anh ấy có 
thể chèo thuyền 6 km/ h , chạy 8 km/ h  và quãng đường 8 kmBC = . Biết tốc độ của dòng nước 
là không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông. Tính khoảng thời gian ngắn nhất 
(đơn vị: phút) để người đàn ông đến B . 

 

Câu 6: Cho hàm số 11
1

y x
x

= + +
−

 có đồ thị là ( )C . Điểm M  là điểm bất kỳ trên đồ thị ( ) ,C tiếp tuyến 

của ( )C tại M  tạo với hai tiệm cận của ( )C một tam giác có diện tích bằng 
 

---------- HẾT ---------- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong dưới đây? 

 

A. 2 1
1

xy
x
−

=
+

. B. 
2 2 2

1
x xy

x
+ −

=
−

. C. 3 3 1y x x= − + + . D. 3 3 1y x x= − + . 

Lời giải 
Đồ thị trên là đồ thị hàm bậc 3  có 0a < . Suy ra chọn đáp án C. 

Câu 2: Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn 
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? 

 
A. 3 3 1y x x= − +  B. 3 3 1y x x= − + +  C. 4 2 1y x x= − +  D. 2 1y x x= − + −  

Lời giải 
Từ đồ thị ta thấy: đây là dạng đồ thị hàm bậc ba và lim

x
y

→+∞
= +∞  nên 0a > , ta chọn A 

Câu 3: Đồ thị hình dưới đây là của hàm số nào? 
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A. 
1

xy
x
−

=
+

. B. 1
1

xy
x
− +

=
+

. C. 2 1
2 1

xy
x

− +
=

+
. D. 2

1
xy
x
− +

=
+

. 

Lời giải 

Dựa vào đồ thị, ta thấy đồ thị hàm số đi qua điểm ( )1;0 ; có đồ thị hàm số 1
1

xy
x
− +

=
+

 đi qua 

điểm ( )1;0  

Câu 4: Đồ thị dưới đây là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau? 

 

A. 4
2

xy
x
− +

=
+

. B. 
2 3 4

2
x xy

x
− − +

=
+

. C. 
2 3 2

1
x xy

x
− − +

=
+

. D. 2
1

xy
x
− +

=
+

. 

Lời giải 
Dựa vào đồ thị, ta thấy đồ thị hàm số đi qua điểm ( )4;0− . 

Trong các hàm số, chỉ có đồ thị của hàm số 
2 3 4

2
x xy

x
− − +

=
+

 đi qua điểm ( )4;0− . 

Câu 5: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình bên. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là 
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A. ( )2;5− . B. ( )1;3− . C. ( )0;1 . D. ( )2;3− . 

Lời giải 
Từ đồ thị hàm số ta có: đường tiệm cận đứng là 1x = −  và đường tiệm cận xiên là 2y x= − + . 

Do đó tâm đối xứng của đồ thị là giao điểm của hai đường tiệm cận nên có tọa độ là ( )1;3− . 

Câu 6: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

 

A. 2
1

xy
x
+

=
+

. B. 1
1

xy
x
−

=
+

. C. 2 1
1

xy
x

− +
=

−
. D. 1

1
xy
x
+

=
−

. 

Lời giải 
Ta có đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 1x = , nên loại A, B. 
Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang 1y =  nên Chọn D 

Vì 
1 1

1lim lim
1x x

xy
x− −→ →

+ = = −∞ − 
 và 

1 1

1lim lim
1x x

xy
x+ +→ →

+ = = +∞ − 
. 

Câu 7: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 
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Sưu tầm và biên soạn 

 

A. 
2 3 4

2
x xy

x
− − +

=
+

. B. 
2 3 4

2
x xy

x
− − +

=
−

. C. 4
2

xy
x
−

=
+

. D. 3 3 1y x x= − + . 

Lời giải 
Ta có đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 2x = − , nên loại B; D là hàm số bậc 3 nên loại D; đồ thị 
của C có tiệm cận đứng, không có tiệm cận xiên nên loại C. 
Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên 1y x= − −  nên chọnA. 

Vì 
  2

2
3 4lim lim 1
2x x

f x x xa
x x x 

  
  


. 

 
2 3 4 4lim ( 1) lim ( 1) lim 1

2 2x x x

x x xb f x x x
x x  

                   
 

Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng 1y x  . 
Câu 8: Đường cong ở hình dưới đây là đồ thị của hàm số: 

 

A. 
2 2 2

1
x xy

x
+ +

=
− −

. B. 
2 2 2

1
x xy

x
+ +

=
+

. C. 
2 2 2

1
x xy

x
− +

=
−

. D. 
2 2 2

1
x xy

x
− +

=
+

. 

Lời giải 
Từ đồ thị hàm số ta có tiệm cận đứng 1x = −  và tiệm cận xiên 1y x= − −  loại B, C, D. 
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Câu 9: Giả sử hàm nhu cầu đối với một loại hàng hóa được cho bởi công thức 
60 ,12 0

1 0,2
p x

x
= > ≥

+
, 

trong đó p  là giá bán (nghìn đồng) của mỗi đơn vị sản phẩm và x  là số lượng đơn vị sản phẩm 
đã bán. Để bán được 10  đơn vị sản phẩm thì giá bán là bao nhiêu? 
A. 15  (nghìn đồng). B. 18  (nghìn đồng). C. 19  (nghìn đồng). D. 20  (nghìn đồng). 

Lời giải 

Với 
6010 20

1 0,2 10
x p= ⇒ = =

+ ⋅
 (nghìn đồng). 

Câu 10: Giả sử chi phí (tính bằng trăm ngàn đồng) để sản xuất x  chiếc bánh kem là: 

( ) 2 3110000 20 0,001
4

C x x x x= + − + . Chi phí sản xuất chiếc bánh thứ 501 xấp xỉ chi phí biên 

là bao nhiêu? 
A. 250  (nghìn đồng). B. 450  (nghìn đồng). C. 520  (nghìn đồng). D. 300  (nghìn đồng). 

Lời giải 

Ta có ( ) 21500 20 .500 0,003.500 5,2
2

C′ = − + =  (trăm ngàn đồng). 

( )50C′  dự báo cho ta biết chi phí để sản xuất chiếc bánh kem thứ 51 là 520000 . 

Câu 11: Đồ thị hàm số 
2 6

1
2x xy

x
+ −

=
−

 đi qua điểm nào trong các điểm cho dưới đây? 

A. ( )2;2M . B. ( )2; 2N − . C. ( )1;3P − . D. ( )4;1Q . 

Lời giải 

Với 2x =  ta có 
22 2.2 6 2

2 1
y + −
= =

−
. Vậy đồ thị hàm số 

2 6
1

2x xy
x
+ −

=
−

 đi qua điểm ( )2;2M . 

Câu 12: Cho hàm số 
2 2 1

1
x xy

x
− +

=
+

. Toạ độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là 

A. ( )3; 8− − . B. ( )3;8− . C. ( )1;0 . D. 11;
2

 
 
 

. 

Lời giải 
Điều kiện: 1.x ≠ −  

Ta có 
2

2
2

12 3 0 2 3 0
3( 1)

xx xy x x
xx

′


+ =−
= = ⇔ + − = ⇔

= −+ 
 

Bảng xét dấu 'y : 

 
Từ bảng xét dấu suy ra hàm số đạt cực tiểu tại 1 0.CTx y= ⇒ =  Vậy toạ độ điểm cực tiểu của đồ 

thị hàm số đã cho là ( )1;0  
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Sưu tầm và biên soạn 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số ( ) 3 2y f x ax bx cx d= = + + +  có đồ thị là ( )C . Biết ( )C  có một điểm cực trị là 

( )1; 1A −  và tâm đối xứng là 2 29;
3 27

I  − 
 

.  

Mệnh đề Đúng Sai 

a) ( )C  có một điểm cực trị là 1 2;
3 27

B  − − 
 

. 
  

b) 1a b c d+ + + = − .   

c) Tiếp tuyến của ( )C  tại A  song song với trục hoành.   

d) 2 3 4 4a b c d+ + + = .   
Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 
+ Theo tính chất của đồ thị hàm số bậc ba, ta có: 

,A B  là hai điểm cực trị và I  là tâm đối xứng của ( )C  I⇒  là trung điểm của AB  

12
3

312
27

B I A

B I A

x x x

y y y

 = − =⇒ 
 = − = −


 

⇒Câu a sai. 
+ Vì A  là điểm cực trị của ( )C  nên ( )A C∈  1a b c d⇒ + + + = − . 

⇒Câu b đúng. 
+ Vì A  là điểm cực trị của ( )C  nên ( )' 0Af x = . 

Phương trình tiếp tuyến của ( )C  tại A  là: 

( )( )' 1A A Ay f x x x y y= − + ⇔ = −  

⇒  Tiếp tuyến của ( )C  tại A  song song với trục hoành. 

⇒Câu c đúng. 
+ Ta có: ( ) 2' 3 2f x ax bx c= + +  và ( )'' 6 2f x ax b= +  

( )
( )
( )
( )

3 2 0' 0 1
4 2 0'' 0 2

1 1
8 4 2 29 1
27 9 3 27

A

I

a b cf x a
a bf x b

GT a b c d cA C
da b c dI C

+ + == = − + = =  =  ⇔ ⇔ ⇔+ + + = −   = −∈  
   = −+ + + = − ∈ 

 

Do đó: 2 3 4 4a b c d+ + + = −  
⇒Câu d sai. 
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Sưu tầm và biên soạn 

Câu 2: Cho hàm số 
1

ax by
cx
+

=
+

 có đồ thị như hình vẽ sau: 

 
 

Mệnh đề Đúng Sai 
a) Tâm đối xứng của đồ thị có tọa độ là ( )2;1    

b) 2 5a b c− + = − .   
c) Tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ 2x =  có phương trình là 

3 11y x= − + . 
  

d) Có đúng 4  điểm ( );M m n  với ,m n∈  thuộc đồ thị.   

Lời giải 
a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng 

+ Từ đồ thị, ta có: 
Tiệm cận đứng: 1x =  
Tiệm cận ngang: 2y =  

⇒  Tâm đối xứng của đồ thị có tọa độ là ( )1;2  

⇒Câu a sai. 
+ Từ đồ thị, ta có: 

Tiệm cận đứng: 1x = 1 1 1c
c

⇒ − = ⇔ = −  

Tiệm cận ngang: 2y = 2 2a a c
c

⇒ = ⇔ =  

2a⇒ = −  
Điểm ( )0; 1A −  thuộc đồ thị 1 b⇒ − = . 

Do đó: 2 1a b c− + = − . 
⇒Câu b sai. 

+ Với 2; 1; 1a b c= − = − = −  suy ra: 
2 1

1
xy
x

− −
=
− +

 

( )2
3'
1

y
x
−

⇒ =
− +
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Sưu tầm và biên soạn 

Ta có: 
( )
( )
2 5

2
' 2 3

y
x

y

== ⇒ 
= −

 

Tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ 2x =  có phương trình là 
( )( ) ( )' 2 2 2y y x y= − +  

3 11y x⇔ = − +  
⇒Câu c đúng. 

+ Ta có: 
2 1

1
xy

x
− −

=
− +

 

Vì ( );M m n  thuộc đồ thị nên 2 1 32
1 1

mn n
m m

− −
= ⇔ = −
− + − +

 

Do ,m n∈  nên ( )1m− + ∈Ư ( )3  { }1 3; 1;1;3m⇔ − + ∈ − −  

{ }4;2;0; 2m⇔ ∈ −  

Suy ra: có đúng 4  điểm ( );M m n  với ,m n∈  thuộc đồ thị. 

⇒Câu d đúng. 

Câu 3: Cho hàm số 
2 2 5

1
x xy

x
+ +

=
+

 

a) 
( )

2

2
2 3
1

x xy
x
+ −′ =
+

 

b) Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số là 2 2y x= − . 
c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là 1y x= + . 
d) Đồ thị của hàm số có hình vẽ như sau 

 
Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 
a) ĐÚNG 

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( )( ) ( )
( ) ( )

2 2 2 2

2 2 2

2 5 1 1 2 5 2 2 1 2 5 2 3
1 1 1

x x x x x x x x x x x xy
x x x

′ ′+ + + − + + + + + − + + + −′ = = =
+ + +

. 

b) SAI 

0y′ =
1

3
x
x
=

⇔  = −
⇒  hàm số có hai điểm cực trị là ( )1;4A , ( )3; 4B − − . 
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Gọi phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị có dạng y ax b= + . Khi đó ta có hệ phương 

trình 
4

3 4
a b

a b
+ =

− + = −

2
2

a
b
=

⇔  =
. 

Phương trình đường thẳng AB  là 2 2y x= + . 
c) ĐÚNG 

41
1

y x
x

= + +
+

 

( )( ) 4lim 1 lim 0
1x x

y x
x→±∞ →±∞

− + = =
+

1y x⇒ = +  là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số. 

d) ĐÚNG 

 
Câu 4: Nhà máy A  chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B . Hai nhà máy thỏa thuận rằng, 

hằng tháng A  cung cấp cho B  số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B  (tối đa 100  tấn sản 
phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x  tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là 
( ) 245 0,001P x x= −  (triệu đồng). Cho phí để A  sản xuất x  tấn sản phẩm trong một tháng là 

( ) 100 30C x x= +  triệu đồng (gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30  triệu đồng cho mỗi tấn 

sản phẩm). 
a) Chi phí để A  sản xuất 10  tấn sản phẩm trong một tháng là 400 triệu đồng. 
b) Số tiền A  thu được khi bán 10  tấn sản phẩm cho B  là 600 triệu đồng. 
c) Lợi nhuận mà A  thu được khi bán x  tấn sản phẩm ( )0 100x≤ ≤  cho B  là 

( ) 30,001 15 100H x x x= − + − . 

d) A  bán cho B  khoảng 70,7  tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất. 
Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 
a) Chi phí để A  sản xuất 10  tấn sản phẩm trong một tháng là ( )10 100 30.10 400C = + = triệu 

đồng. Do đó a) đúng. 
b) Số tiền A  thu được khi bán 10  tấn sản phẩm cho B  là 

( ) ( ) ( )210 10. 10 10. 45 0,001.10 449R P= = − =  triệu đồng. Do đó b) sai. 

c) Lợi nhuận mà A  thu được là: 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )3 345 0,001 100 30 0,001 15 100H x R x C x xP x C x P x x x x x x= − = − = = − − + = − + −

. Do đó c) đúng. 
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Sưu tầm và biên soạn 

d) Xét hàm số ( ) 30,001 15 100H x x x= − + − , ( )0 100x≤ ≤  ta có ( ) 20,003 15H x x′ = − + , 

( ) 20 0,003 15 0 50 2H x x x′ = ⇔ − + = ⇔ =  (chọn). 

Ta có ( )0 100H = − ; ( )50 2 500 2 100H = − ; ( )100 400H = . 

Vậy A  bán cho B  khoảng 50 2 70,7≈  tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất 

bằng ( )50 2 500 2 100H = − . Do đó d) đúng. 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Cho hàm số hữu tỉ 2 bax
x c

y + +=
+

 có đồ thị như hình bên dưới. Tính .P a b c= + +  

 
Lời giải 

Trả lời: -3 

Ta có: 2 bax
x c

y + +=
+

. 

- Nên đồ thị của hàm số có đường tiệm cận xiên là 2y ax= + , mà như hình vẽ đường tiệm cận 

xiên đi qua điểm ( )1;1  suy ra 1 .1 2 1a a= + ⇔ = − . 

- Đồ thị của hàm số có đường tiệm cận đứng là 1x =  nên 1 0 1c c+ = ⇔ = − . 

Khi đó hàm số đã cho có dạng 2
1

by x
x

= − + +
−

. 

- Mặt khác đồ thị hàm số đi qua điểm ( )0;3  nên 0 2 3 2 3 1
0 1

b b b− + + = ⇔ − = ⇔ = −
−

. 

Vậy ( ) ( )1 1 1 3.P a b c= + + = − + − + − = −  

Câu 2: Giả sử chi phí cho xuất bản x  cuốn tạp chí (gồm: lương cán bộ, công nhân viên, giấy in,.) được 
cho bởi công thức: 2( ) 0,0001 0,2 10000,C x x x= − +  trong đó ( )C x  được tính theo đơn vị là 
vạn đồng (1 vạn đồng =  10000 đồng). Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng. Tỉ số 

( )( ) T xM x
x

=  được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản x  cuốn và tổng 

chi phí ( )T x  (xuất bản và phát hành) cho x  cuốn tạp chí. Tìm chi phí trung bình thấp nhất cho 
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một cuốn tạp chí là bao nhiêu vạn đồng, biết rằng nhu cầu hiện tại xuất bản không quá 30000 
cuốn? 

Lời giải 
Trả lời: 2,2 
Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng, tức là 0,4 vạn đồng. 
Suy ra chi phí phát hành cho x  cuốn là 0,4x (vạn đồng). 
Theo đề bài, ta có tổng chi phí xuất bản và phát hành cho x  cuốn tạp chí là: 
( ) ( ) 20,4 0,0001 0,2 10000,T x C x x x x= + = + + với 0.x >  

Ta có ( ) ( ) 10000( ) 0,0001 0,2T xf x M x x
x x

= = = + + . 

Xét hàm số 10000( ) 0,0001 0,2f x x
x

= + + , với 0 30000x< ≤ . 

( )

( ) ( )

2

2 2

0

10000 0,0001 100000,0001 ;

0 10000 do 0 .
lim ( ) .
x

xf x
x x

f x x x
f x

+→

−′ = − =

′ = ⇔ = >

= +∞

 

Bảng biến thiên: 

 
Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy giá trị của ( )M x  nhỏ nhất khi 10000x = . 
Do đó, số lượng tạp chí cần xuất bản sao cho chi phí trung bình thấp nhất là 10000x =  (cuốn). 
Vậy chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản 10000 cuốn là: (10000) 2,2M =  (vạn 
đồng). 

Câu 3: Một thành phố nằm trên một con sông chảy qua hẻm núi. Hẻm có chiều ngang 80m, một bên cao 
40 m  và một bên cao 30 m . Một cây cầu sẽ được xây dựng bắc qua sông và hẻm núi. Sơ đồ 
thiết kế của cây cầu được gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ dưới đây. 
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Sưu tầm và biên soạn 

Con đường XY  xuyên qua hẻm núi được mô hình hóa bằng phương trình: 
3 3 35

25600 16
= − +

x xy

. 
Hai cột đỡ dọc MN  và PQ  ( song song với trục Oy ) là đoạn nối giữa khung của Parabol và 
đường XY . Tính tổng độ dài đoạn MN và PQ  biết rằng N và Q  là hai điểm đối xứng qua Oy ; 
MN  là đoạn có độ dài lớn nhất ( làm tròn kết quả đến hàng phần chục). 

Lời giải 
Trả lời: 49,5 

Theo bài ra ta có: phương trình của Parabol là 2360
80

= −y x . 

Khoảng cách giữa khung Parabol và đường xuyên núi là: 
3

23 360 35
80 25600 16

 
= − − − + 

 

x xD x  với ( )23,71;27,99∈ −x  

Xét 
23 3 3' 0 2,49

40 25600 16
= − − + = ⇔ =

xD x x  

Bảng biến thiên: 

 
Dựa vào bảng biến thiên, MN  là đoạn có độ dài lớn nhất khi 2,49=x

3
23 2,49 3.2,4960 .2,49 35 25,23

80 25600 16
 

⇒ = = − − − + ≈ 
 

MNMN D  

Vì N và Q  là hai điểm đối xứng qua Oy 2,49⇒ ≈ −PQx  
3

23 2,49 3. 2,4960 .2,49 35 24,3
80 25600 16

 − −
⇒ = = − − − + ≈ 

 
PQPQ D  

Tổng độ dài 49,5+ =MN PQ . 
Câu 4: Ông Vinh đang ở trong rừng để đào vàng. Anh ta tìm thấy vàng ở X , cách điểm A : 3 km . Điểm 

A  nằm trên đường bờ biển ( đường bờ biển là đường thẳng). Trại của Ông Vinh nằm ở Y , cách 
điểm B : 3 km.  Điểm B  cũng thuộc đường bờ biển. Biết rằng 3 km,  km= = =AB AM NB x và 

3 km.= =AX BY  (Như hình vẽ sau) 
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Sưu tầm và biên soạn 

 
Khi đang đào vàng, Ông Vinh bị rắn cắn, chất độc lan vào máu. Sau khi bị cắn, nồng độ chất độc 
trong máu tăng theo thời gian được tính theo phương trình ( )50log 2= +y t . Trong đó, y là nồng 

độ, t  là thời gian tính bằng giờ sau khi bị rắn cắn. Ông Vinh cần quay trở lại trại để lấy thuốc 
giải độc. Ông ấy chạy trong rừng và trên bãi biển với vận tốc lần lượt là 5 km/h và 13 km/h. Để 
về đến trại Ông Vinh cần chạy từ trong rừng qua điểm M, N trên bãi biển. Tính nồng độ chất độc 
trong máu thấp nhất khi ông Vinh về đến trại ( làm tròn đáp án đến hàng phần chục). 

Lời giải 
Trả lời: 32,6 
Để nồng độ chất độc trong máu thấp nhất khi thời gian di chuyển về đến tại thấp nhất. 
Vậy nên Quãng đường ông Vinh di chuyển về đến trại phải thấp nhất. 
Quãng đường của Ông Vinh 
Theo bài ra ta có: ông Vinh sẽ đi qua các quãng đường .+ +XM MN NY  

Ta có: 29= = +XM NY x ; 18 2= −MN x  

Thời gian Ông Vinh chạy đến Trại nghỉ là: 
29 9( ) 2

5 13

 + −
= +  

 

x xT x  với ( )0;9∈x  

Xét 
29 9 5'( ) 2 0

5 13 4

 + −
= + = ⇔ =  

 

x xT x x  ( thỏa mãn) 

Bảng biến thiên: 

 

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy giá trị của ( )T x  nhỏ nhất khi 5
4

=x . 

( )0,9

5 162 ( ) ( )
4 65∈

⇒ = =
x
Min T x T  
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Sưu tầm và biên soạn 

Vậy, nồng độ chất độc trong máu thấp nhất là 
(0, )

162min 50log 2 32,6
65+∞

 = + ≈ 
 

y  

Câu 5: Một người đàn ông muốn chèo thuyền ở vị trí A  tới điểm B  về phía hạ lưu bờ đối diện, càng 
nhanh càng tốt, trên một bờ sông thẳng rộng 3 km  (như hình vẽ). Anh có thể chèo thuyền của 
mình trực tiếp qua sông để đến C  và sau đó chạy đến B , hay có thể chèo trực tiếp đến B , hoặc 
anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm D  giữa C  và B  và sau đó chạy đến B . Biết anh ấy có 
thể chèo thuyền 6 km/ h , chạy 8 km/ h  và quãng đường 8 kmBC = . Biết tốc độ của dòng nước 
là không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông. Tính khoảng thời gian ngắn nhất 
(đơn vị: phút) để người đàn ông đến B . 

 
Lời giải 

Trả lời: 80  

 
Gọi ( )kmx  là độ dài quãng đường ( ), 0 8CD x≤ ≤ ; ( )8 kmx−  là độ dài quãng đường DB . 

Thời gian chèo thuyền trên quãng đường 2 9AD x= +  là: 
2 9
6

x +  (giờ) 

Thời gian chạy trên quãng đường DB  là: 8
8

x−  (giờ) 

Tổng thời gian di chuyển từ A  đến B  là ( )
2 9 8
6 8

x xf x + −
= +  

Xét hàm số ( )
2 9 8
6 8

x xf x + −
= +  trên khoảng [ ]0; 8 . 

Ta có ( )
2

1
86 9

xf x
x

′ = −
+

; ( ) 2 90 3 9 4
7

f x x x x′ = ⇔ + = ⇔ =  

Bảng biến thiên 
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Sưu tầm và biên soạn 

 

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy thời gian ngắn nhất để di chuyển từ A  đến B  là 
71 80 .

8
′+ ≈  

Câu 6: Cho hàm số 11
1

y x
x

= + +
−

 có đồ thị là ( )C . Điểm M  là điểm bất kỳ trên đồ thị ( ) ,C tiếp tuyến 

của ( )C tại M  tạo với hai tiệm cận của ( )C một tam giác có diện tích bằng 
Lời giải 

Trả lời: 2 

Gọi ( )0 0 0 0
0

1; ( ) 1
1

M x y C y x
x

∈ ⇒ = + +
−

. 

Tiếp tuyến tại M có phương trình là: 
( )

( ) ( )0 02
00

1 11 1 *
11

y x x x
xx

 
 = − − + + +  −−  

 

Gọi I  là giao hai tiệm cận, tọa độ của ( )1;2I  

Tiếp tuyến cắt tiệm cận đứng 1x =  tại điểm B
0 0

1 22 1 1;2
1 1By B

x x
   

⇒ = + ⇔ +      − −   
 

Tiếp tuyến cắt tiệm cận xiên 1y x= +  tại điểm A . 

( )
( ) ( )0 0 0 0 02

00

1 11 1 1 2 1 2 1;2
11

A A Ax x x x x x A x x
xx

 
 ⇒ − − + + + = + ⇔ = − ⇒ −

− − 
 

 Diện tích tam giác AIB  là S  ( )01 1. .sin 45 2. . 1
2 4

S IA IB IA IB⇒ = =  

Ta có: ( ) ( )22
0 0 0 02 2;2 2 8 1 1 2 2IA x x IA x IA x= − − ⇒ = − ⇔ = −



 

0
0 0 0

2 2 20; . 1 .2 2. 4 2
1 1 1

IB IB IA IB x
x x x

 
= ⇒ = ⇔ = − = − − − 



 

1 . 2.4 2 2
4

S⇒ = = . 
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Sưu tầm và biên soạn 

 
BÀI 4. KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ 

ĐỀ TEST 02 
 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 
thí sinh chỉ chọn một phương án. 

 
Câu 1: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau 

 
Bảng biến thiên trên là hàm số nào sau đây 

A. 3 23 2y x x= − + . B. 3 23 2y x x= − + + . C. 4 23 2y x x= + + . D. 1
2

xy
x
+

=
−

. 

Câu 2: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

 

A. 2
2

xy
x
−

=
+

. B. 2 4
2

xy
x
+

=
−

. C. 1
2

xy
x
+

=
−

. D. 2
2

xy
x
+

=
−

. 

 
 
 

C
H

Ư
Ơ

N
G

    
     

         I 
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Sưu tầm và biên soạn 

Câu 3: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như sau 

 
Khẳng định nào sau đây SAI? 
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 2x = . 
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên 1y x= + . 
C. lim ; lim

x x
y y

→+∞ →−∞
= +∞ = −∞ . 

D. Tọa độ giao điểm của đồ thị và trục Ox  là ( )0;1A . 

Câu 4: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

 

A. 1
1

xy
x
−

=
+

. B. 4 22y x x= − . C. 
2 4xy
x
+

= . D. 3 23y x x= − . 

Câu 5: Cho hàm số 2 4
1

xy
x
−

=
−

. Tọa độ giao điểm của đồ thị và trục Oy  là 

A. ( )2;0 . B. ( )0;2 . C. ( )4;0 . D. ( )0;4 . 

Câu 6: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 
 

A. 1xy
x
−

= . B. 3 23 4y x x= + − .  

C. 3 3 4y x x= − + − . D. 3 23 4y x x= − + − . 

Câu 7: Cho hàm số 
2 2 1

1
x xy

x
+ −

=
−

 và 2 7y x= − . Hai đồ thị cắt nhau tại 

hai điểm thì tổng hoành độ hai giao điểm bằng 
A. 7 . B. 5 .  
C. 8 . D. 11. 
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Sưu tầm và biên soạn 

Câu 8: Cho hàm số ( )y f x=  xác định trên { }\ 1− , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến 

thiên như hình sau 

 
Số giao điểm của đường thẳng 1y =  và đồ thị của hàm số ( )y f x=  là 

A. 3 . B. 2 . C. 1. D. 0 . 

Câu 9: Cho hàm số  
 

1
, 0

1
a x b

y d
c x d
 

 
 

 có đồ thị như hình trên. Khẳng định nào dưới đây là đúng? 

 
A. 1, 0, 1a b c   . B. 1, 0, 1a b c   . C. 1, 0, 1a b c   . D. 1, 0, 1a b c   . 

Câu 10: Một công ty chuyên sản xuất thùng phi nhận được đơn đặt hàng với yêu cầu là thùng phi phải có 
dạng hình trụ và chứa được ( )316 mπ  mỗi chiếc. Hỏi chiếc thùng phải có chiều cao h  và bán 

kính đáy R bằng bao nhiêu để sản xuất ít tốn vật liệu nhất? 
A. ( ) ( )4 , 2R m h m= = . B. ( ) ( )2 , 4R m h m= = . 

C. ( ) ( )2 , 2R m h m= = . D. ( ) ( )4 , 4R m h m= = . 

Câu 11: Gọi S  là tập hợp các giá trị m  để tiệm cận xiên của đồ thị hàm số 
2 3

1
mx xy

x
 




 tạo với hai 

trục hệ tọa độ Oxy  một tam giác có diện tích bằng 2 . Khi đó tổng các giá trị của S  bằng 

A. 7
2

. B. 3
2

 . C. 5
2

. D. 11
2

 . 

Câu 12: Một bể ban đầu chứa 150  lít nước. Sau đó, cứ mỗi phút người ta bơm thêm 50  lít nước, đồng 
thời cho vào bể 20  gam chất khử trùng ( hòa tan). Đặt ( )f t  gam/lít là nồng độ chất khử trùng 

trong bể sau t  phút ( 0t ≥ ), biết rằng sau khi khảo sát sự biến thiên của hàm số ( )f t , ta thấy 

giá trị ( )f t  tăng theo t  nhưng không vượt ngưỡng p  gam/lít. Tìm số p  ( kết quả thể hiện dưới 

dạng số thập phân). 
A. 0,4p = . B. 0,3p = . C. 0, 2p = . D. 0,1p = . 
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số 3 3 2y x x= − + . Khi đó 

a) Tập xác định của hàm số đã cho là ( )0;+∞ . 

b) Đồ thị của hàm số đã cho đi qua điểm ( )0;2 . 

c) Hàm số đạt cực trị tại 0x = . 
d) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn [ ]0;2  bằng 4 . 

Câu 2: Cho đồ thị hàm số bx cy
x a
−

=
−

 ( , ,a b c∈ ) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. 

 
a) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định. 
b) Giao điểm với trục tung là điểm có tung độ âm. 
c) Giao điểm với trục hoành là điểm có hoành độ âm. 
d) Trong các số , ,a b c  có hai số âm. 

Câu 3: Cho hàm số 
2 2 4

2
x xy

x
− +

=
−

 có đồ thị ( )C . Khi đó 

a) Tập xác định của hàm số đã cho là  . 
b) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng 2x =  và có tiệm cận xiên là đường thẳng 
y x= . 
c) Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng 4 . 
d) Cho đường thẳng 2y mx= − . Khi đó có đúng 8 giá trị nguyên của tham số m  không vượt quá 
10 để đồ thị hàm số đã cho cắt đường thẳng 2y mx= −  tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía 
so với tiệm cận đứng của đồ thị ( )C . 

Câu 4: Cho hàm số 1
1

y x
x

= −
+

 có đồ thị là ( )C . 

a) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là 1x = . 
b) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( )C  tại điểm điểm có hoành độ ( )0; 1M −  là 2 1y x= − . 

c) Tồn tại tiếp tuyến của đồ thị vuông góc với nhau. 
d) Để đường thẳng y k=  cắt ( )C  tại hai điểm phân biệt ,A B  sao cho OA OB⊥  thì k  là nghiệm 

của phương trình 2 1 0k k− − = . 
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Sưu tầm và biên soạn 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1: Cho hàm số 3 23 2y x x= − + . Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng bao nhiêu? 

Câu 2: Cho hàm số 5 3
2 6

xy
x
−

=
+

. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng và ngang lần lượt là các đường 

thẳng x a=  và y b= . Tính 4 ?a b+  

Câu 3: Cho đồ thị hàm số 
25 6 9( )

1
x xf x

x
− +

=
−

 có tâm đối xứng là ( ; )I a b . Giá trị của biểu thức 

3C a b= +  là bao nhiêu? 

Câu 4: Cho hàm số 3 3 2y x x= − +  có đồ thị ( )C  và 2
1

xy
x
+

=
−

 có đồ thị ( )T . Số giao điểm của ( )C  với 

( )T  là? 

Câu 5: Cho hàm số ( ) 2024 2024 sinx xy f x x x−= = − + + . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m 

để phương trình ( )3( 3) 4 0f x f x x m+ + − + =  có đúng ba nghiệm phân biệt? 

Câu 6: Một cốc chứa 25 ml dung dịch NaOH với nồng độ 100  mg/ml. Một bình chứa dung dịch NaOH  
khác với nồng độ 9 mg/ml được trộn vào cốc. Gọi ( )C x  là nồng độ của NaOH  sau khi trộn x

(ml) từ bình chứa, ta thấy nồng độ của NaOH trong cốc sẽ luôn giảm theo x nhưng luôn lớn hơn 
một số a . Tính a ? 

 
---------- HẾT ---------- 
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Sưu tầm và biên soạn 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau 

 
Bảng biến thiên trên là hàm số nào sau đây 

A. 3 23 2y x x= − + . B. 3 23 2y x x= − + + . C. 4 23 2y x x= + + . D. 1
2

xy
x
+

=
−

. 

Lời giải 

Đây là dáng điệu của hàm số bậc 3 nên ta loại 4 23 2y x x= + +  và 1
2

xy
x
+

=
−

. 

Từ bảng biến thiên ta có lim ; lim
x x

y y
→+∞ →−∞

= +∞ = −∞  và ( )3 2lim lim 3 2 ;
x x

y x x
→+∞ →+∞

= − + = +∞  

( )3 2lim lim 3 2
x x

y x x
→−∞ →−∞

= − + = −∞  nên đáp án 3 23 2y x x= − +  thỏa mãn. 

Câu 2: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

 

A. 2
2

xy
x
−

=
+

. B. 2 4
2

xy
x
+

=
−

. C. 1
2

xy
x
+

=
−

. D. 2
2

xy
x
+

=
−

. 

Lời giải 

+) Đồ thị hàm số 2
2

xy
x
−

=
+

 có tiệm cận đứng là 2x = − . Loại A 

+) Đồ thị hàm số 2 4
2

xy
x
+

=
−

 có tiệm cận ngang là 2y = . Loại B 

+) Đồ thị hàm số 1
2

xy
x
+

=
−

 cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1
2

− . Loại C. 

+) Đồ thị hàm số 2
2

xy
x
+

=
−

 có tiệm cận ngang là 1y = , tiệm cận đứng 2x = , cắt trục hoành tại 

điểm có hành độ bằng 2−  và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1− .  
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Sưu tầm và biên soạn 

Câu 3: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như sau 

 
Khẳng định nào sau đây SAI? 
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 2x = . 
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên 1y x= + . 
C. lim ; lim

x x
y y

→+∞ →−∞
= +∞ = −∞ . 

D. Tọa độ giao điểm của đồ thị và trục Ox  là ( )0;1A . 

Lời giải 
Căn cứ vào đồ thị ta có: 
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 2x = . 
Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên 1y x= + . 
lim ; lim
x x

y y
→+∞ →−∞

= +∞ = −∞ . 

Tọa độ giao điểm của đồ thị ( )y f x=  và trục Ox  là ( )0;0A x  với 00 1x< < . 

Câu 4: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

 

A. 1
1

xy
x
−

=
+

. B. 4 22y x x= − . C. 
2 4xy
x
+

= . D. 3 23y x x= − . 

Lời giải 

+) Đồ thị hàm số 1
1

xy
x
−

=
+

 không có tiệm cận xiên. Loại A 

+) Đồ thị hàm số 4 22y x x= −  không có tiệm cận xiên. Loại B 

+) Đồ thị hàm số 3 23y x x= −  không có tiệm cận xiên. Loại D 
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Sưu tầm và biên soạn 

+) Đồ thị hàm số 
2 4xy
x
+

=  có tiệm cận xiên là y x= , tiệm cận đứng 0x = .  

Câu 5: Cho hàm số 2 4
1

xy
x
−

=
−

. Tọa độ giao điểm của đồ thị và trục Oy  là 

A. ( )2;0 . B. ( )0;2 . C. ( )4;0 . D. ( )0;4 . 

Lời giải 

Cho 0x = , ta được 2.0 4 4
0 1

y −
= =

−
. Tọa độ giao điểm với trục Oy  là ( )0;4 . 

Câu 6: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

 

A. 1xy
x
−

= . B. 3 23 4y x x= + − . C. 3 3 4y x x= − + − . D. 3 23 4y x x= − + − . 

Lời giải 

+) Hàm số 1xy
x
−

=  không xác định tại 0x = . Loại A 

+) Hàm số 3 23 4y x x= + −  có hệ số 1 0a = > . Loại B 

+) Ta có 3 23 4 3 3y x x y x′= − + − ⇒ = − +  
20 3 3 0 1y x x′ = ⇔ − + = ⇔ = ± . Hàm số có hai điểm cực trị 1x = ± . Loại C 

+) Ta có 3 2 23 4 3 6y x x y x x′= − + − ⇒ = − +  

2 0
0 3 6 0

2
x

y x x
x
=′ = ⇔ − + = ⇔  =

. Hàm số có hai điểm cực trị 0, 2x x= = .  

Câu 7: Cho hàm số 
2 2 1

1
x xy

x
+ −

=
−

 và 2 7y x= − . Hai đồ thị cắt nhau tại hai điểm thì tổng hoành độ hai 

giao điểm bằng 
A. 7 . B. 5 . C. 8 . D. 11. 

Lời giải 

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị: 
2

2

12 1 2 7
1 11 8 0

xx x x
x x x

≠+ −
= − ⇔ − − + =

. 

1

2

11 89
2

11 89
2

x

x

 −
=

⇔
 +

=


. 

suy ra, tổng hoành độ của hai giao điểm là: 1 2
11 89 11 89 11

2 2
x x − +
+ = + = . 
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Sưu tầm và biên soạn 

Câu 8: Cho hàm số ( )y f x=  xác định trên { }\ 1− , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến 

thiên như hình sau 

 
Số giao điểm của đường thẳng 1y =  và đồ thị của hàm số ( )y f x=  là 

A. 3 . B. 2 . C. 1. D. 0 . 
Lời giải 

 
Số giao điểm của đường thẳng 1y =  và đồ thị của hàm số ( )y f x=  là 3. 

Câu 9: Cho hàm số  
 

1
, 0

1
a x b

y d
c x d
 

 
 

 có đồ thị như hình trên. Khẳng định nào dưới đây là đúng? 

 
A. 1, 0, 1a b c   . B. 1, 0, 1a b c   . C. 1, 0, 1a b c   . D. 1, 0, 1a b c   . 

Lời giải 

Theo bài ra, đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là .
1

dx
c




 

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là: 1.
1

ay
c





. 

Nhìn đồ thị ta thấy: 0
1

dx
c

 


 mà 0 1 0 1d c c      . 

1 0 1 0 1
1

ay a a
c


      


. 

Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 0 0b b
d
   . 
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Câu 10: Một công ty chuyên sản xuất thùng phi nhận được đơn đặt hàng với yêu cầu là thùng phi phải có 
dạng hình trụ và chứa được ( )316 mπ  mỗi chiếc. Hỏi chiếc thùng phải có chiều cao h  và bán 

kính đáy R bằng bao nhiêu để sản xuất ít tốn vật liệu nhất? 
A. ( ) ( )4 , 2R m h m= = . B. ( ) ( )2 , 4R m h m= = . 

C. ( ) ( )2 , 2R m h m= = . D. ( ) ( )4 , 4R m h m= = . 

Lời giải 
Do thùng phi có dạng hình trụ nên: 

( )2
2

1616 1truV R h h
R

π π= = ⇔ =  

Diện tích toàn phần của thùng phi là: 
( ) ( )22 2 2 2TpS R Rh R h Rπ π π= + = +  

Thay (1) vào (2) ta được: 

( )2 3
2 2

16 16 42 ' 2 2 8 ' 0 2Tp Tp TpS R S R R S R
R R R

   = + ⇒ = − + = − ⇒ = ⇔ =   
   

ππ π  

Bảng biến thiên 

Vậy để sản xuất thùng phi ít tốn vật liệu nhất thì ( )2R m=  và chiều cao là ( )4h m= . 

Câu 11: Gọi S  là tập hợp các giá trị m  để tiệm cận xiên của đồ thị hàm số 
2 3

1
mx xy

x
 




 tạo với hai 

trục hệ tọa độ Oxy  một tam giác có diện tích bằng 2 . Khi đó tổng các giá trị của S  bằng 

A. 7
2

. B. 3
2

 . C. 5
2

. D. 11
2

 . 

Lời giải 

với 0m   ta có 3
1

xy
x





. Khi đó đồ thị hàm số không có tiệm cận xiên. 

với 2m   ta có 
22 3 2 3

1
x xy x

x
 

  


. Khi đó đồ thị hàm số không có tiệm cận xiên. 

với 0; 2m m   ta có 21
1

my mx m
x


   


. 

Ta có:   2lim 1 lim 0
1x x

my mx m
x 


    


 nên đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là 

1y mx m   . 

Giao điểm của tiệm cận xiên với trục Ox  là 1;0m
m

      
; 

Giao điểm của tiệm cận xiên với trục Oy  là  0; 1m . 

Đường tiệm cận xiên tạo thành một tam giác thì diện tích của tam giác: 
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Sưu tầm và biên soạn 

 
2

2

2

2 1 4 ; 01 1. 1 . 2 1 4
2 2 1 4 ; 0

m m m khi mmS m m m
m m m m khi m

                 
 

2

2

1
2

2 1 0; 0
3 2 2

6 1 0; 0
3 2 2

m
m m khi m

m
m m khi m

m


 


               


. 

Vậy tổng giá trị của S  bằng 11
2

 . 

Câu 12: Một bể ban đầu chứa 150  lít nước. Sau đó, cứ mỗi phút người ta bơm thêm 50  lít nước, đồng 
thời cho vào bể 20  gam chất khử trùng ( hòa tan ). Đặt ( )f t  gam/lít là nồng độ chất khử trùng 

trong bể sau t  phút ( 0t ≥ ), biết rằng sau khi khảo sát sự biến thiên của hàm số ( )f t , ta thấy 

giá trị ( )f t  tăng theo t  nhưng không vượt ngưỡng p  gam/lít. Tìm số p  ( kết quả thể hiện dưới 

dạng số thập phân ). 
A. 0,4p = . B. 0,3p = . C. 0, 2p = . D. 0,1p = . 

Lời giải 
Sau t  phút, trong bể chứa ( )50 150t + lít nước và 20t gam chất khử trùng. 

Suy ra nồng độ chất khử trùng trong bể sau t  phút là ( ) 20
50 150

tf t
t

=
+

gam/lít. 

Khảo sát sự biến thiên hàm số ( ) 20
50 150

tf t
t

=
+

, 0t ≥ . 

Ta có: ( )
( )2

3000 0, 0
50 150

f t t
t

′ = > ∀ ≥
+

 

( ) 20 20 2lim lim lim 0,415050 150 550
t t t

tf t
t

t
→+∞ →+∞ →+∞

= = = =
+ +

 

Bảng biến thiên 

 
Dựa vào BBT ta thấy giá trị ( )f t  tăng theo t  nhưng không vượt ngưỡng 0, 4 gam/lít. 

Vậy 0,4p = . 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 

câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số 3 3 2y x x= − + . Khi đó 

a) Tập xác định của hàm số đã cho là ( )0;+∞ . 

b) Đồ thị của hàm số đã cho đi qua điểm ( )0;2 . 
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c) Hàm số đạt cực trị tại 0x = . 
d) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn [ ]0;2  bằng 4 . 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 
a) SAI vì Tập xác định của hàm số đã cho là  . 
b) ĐÚNG. Thay 0x =  ta được 2y = . 

c) SAI. Ta có 2' 3 3y x= − . Ta thấy ( )' 0 3 0y = − ≠ . Suy ra hàm số không đạt cực trị tại điểm 

0x = . 
d) ĐÚNG. Ta có 2' 3 3y x= − .Suy ra ( ) ( )' 0 1 ; 1y x TM x KTM= ⇔ = = − . 

( ) ( ) ( )0 2; 2 4; 1 0y y y= = = . Vậy giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn [ ]0;2  bằng 4 . 

Câu 2: Cho đồ thị hàm số bx cy
x a
−

=
−

 ( , ,a b c∈ ) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. 

 
a) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định. 
b) Giao điểm với trục tung là điểm có tung độ âm. 
c) Giao điểm với trục hoành là điểm có hoành độ âm. 
d) Trong các số , ,a b c  có hai số âm. 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 
a) Đúng. 
Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định. 
b) Đúng. 
Giao điểm với trục tung là điểm có tung độ âm. 
c) Đúng. 
Giao điểm với trục hoành là điểm có hoành độ âm. 
d) Sai. 
Tiệm cận đứng 0x a= > . 
Tiệm cận ngang 0y b= > . 

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ 0 0c c
a
< ⇒ <  (vì 0a >  ). 

Câu 3: Cho hàm số 
2 2 4

2
x xy

x
− +

=
−

 có đồ thị ( )C . Khi đó 
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Sưu tầm và biên soạn 

a) Tập xác định của hàm số đã cho là  . 
b) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng 2x =  và có tiệm cận xiên là đường thẳng 
y x= . 
c) Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng 4 . 
d) Cho đường thẳng 2y mx= − . Khi đó có đúng 8 giá trị nguyên của tham số m  không vượt quá 
10 để đồ thị hàm số đã cho cắt đường thẳng 2y mx= −  tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía 
so với tiệm cận đứng của đồ thị ( )C . 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 
a) SAI vì Tập xác định của hàm số đã cho là { }\ 2 . 

b) ĐÚNG. Dễ thấy tiệm cận đứng là 2x = . Ta có 
2 2 4 4lim lim 0;

2 2x x

x x x
x x→+∞ →+∞

 − +  − = =   − −  
 

2 2 4 4lim lim 0
2 2x x

x x x
x x→−∞ →−∞

 − +  − = =   − −  
. Vậy phương trình tiệm cận xiên là y x= . 

c) ĐÚNG. Ta có 
( )2

4' 1
2

y
x

= −
−

. Ta thấy ' 0 0; 4y x x= ⇔ = = . ( ) ( )0 2; 4 6y y= − = . Vậy tổng 

các giá trị cực đại và giá trị cực tiểu là 2 6 4− + = . 
d) SAI. Phương trình hoành độ giao điểm 

2 2 4 2
2

x x mx
x
− +

= −
−

 

Dễ thấy phương trình không có nghiệm 2x =  nên phương trình tương đương 
( ) 21 2 0m x mx− − = . 

Nếu 1m =  thì phương trình có nghiệm duy nhất 0x = (KTM). 

Nếu 1m ≠ , phương trình đã cho có hai nghiệm 20;
1

mx x
m

= =
−

. 

Yêu cầu bài toán tương đương 2 22 0 1
1 1

m m
m m

> ⇔ > ⇔ >
− −

. 

Vậy có 9 giá trị nguyên của tham số m  thỏa mãn là 2;3;4;5;6;7;8;9;10 . 

Câu 4: Cho hàm số 1
1

y x
x

= −
+

 có đồ thị là ( )C . 

a) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là 1x = . 
b) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( )C  tại điểm điểm có hoành độ ( )0; 1M −  là 2 1y x= − . 

c) Tồn tại tiếp tuyến của đồ thị vuông góc với nhau. 
d) Để đường thẳng y k=  cắt ( )C  tại hai điểm phân biệt ,A B  sao cho OA OB⊥  thì k  là nghiệm 

của phương trình 2 1 0k k− − = . 
Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 
a) Sai. 
Đồ thị ( )C  có tiệm cận đứng là 1x = − . 
b) Đúng. 
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Đồ thị ( )C  cắt trục Oy  tại (0; 1)M − . 

Ta có 2
11 (0) 2

( 1)
y y

x
′ = + ⇒ ′ =

+
. 

Phương trình tiếp tuyến của ( )C  tại M  là 2 1y x= − . 
c) Sai. 

Tiếp tuyến của đồ thị ( )C  tại tiếp điểm ( )1 1 1;M x y  có hệ số góc ( )
( )1 1 2

1

11 0
1

k y x
x

= ′ = + >
+

. 

Tiếp tuyến của đồ thị ( )C  tại tiếp điểm ( )2 2 2;M x y  có hệ số góc ( )
( )2 2 2

2

11 0
1

k y x
x

= ′ = + >
+

. 

Khi đó 1 2 0k k >  nên không tồn tại hai tiếp tuyến của đồ thị vuông góc với nhau. 
d) Đúng. 
Phương trình hoành độ giao điểm giữa đồ thị ( )C  và đường thẳng y k=  là 

 
( )2

11  (I)
1 1 .   (1)1

x
x k

x x k xx
≠ −− = ⇔  + − = ++ 

 

Nhận thấy 1x = −  không thỏa mãn (1) nên ( )2( ) 1 1 0.  (2)I x k x k⇔ + − − − =  

Phương trình (2) có 2 2 2(1 ) 4(1 ) 2 5 ( 1) 4 0,k k k k k k∆ = − + + = + + = + + > ∀ . 
Do đó, đường thẳng y k=  luôn cắt đồ thị ( )C  tại hai điểm phân biệt ( ) ( ); , ;A BA x k B x k  với 

,A Bx x  là nghiệm của phương trình (2). 

Theo Vi-et thì 1A Bx x k= − − . 

Ta có 2 20 0 1 0A BOA OB OA OB x x k k k⊥ ⇔ ⋅ = ⇔ + = ⇔ − − + =
 

. 

Vậy OA OB⊥  thì k  là nghiệm của phương trình 2 1 0k k− − = . 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1: Cho hàm số 3 23 2y x x= − + . Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng bao nhiêu? 

Lời giải 
Trả lời: -2 
Ta có BBT: 

 
Vậy 2CTy = − . 

Câu 2: Cho hàm số 5 3
2 6

xy
x
−

=
+

. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng và ngang lần lượt là các đường 

thẳng x a=  và y b= . Tính 4 ?a b+  
Lời giải 

Trả lời: 7 

Ta có 
3 3

5 3 5 3lim ; lim .
2 6 2 6x x

x x
x x+ −→− →−

− −
= −∞ = +∞

+ +
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Sưu tầm và biên soạn 

5 3 5 5 3 5lim ; lim .
2 6 2 2 6 2x x

x x
x x→+∞ →−∞

− −
= =

+ +
 

Do đó đồ thị hàm số nhận các đường thẳng 3x = − và 5
2

y = là các tiệm cận đứng và ngang 

Như vậy, 5 53; 4 3 4. 7
2 2

a b a b= − = ⇒ + = − + =  

Câu 3: Cho đồ thị hàm số 
25 6 9( )

1
x xf x

x
− +

=
−

 có tâm đối xứng là ( ; )I a b . Giá trị của biểu thức 

3C a b= +  là bao nhiêu? 
Lời giải 

Trả lời: 13 

Ta có 8( ) 5 1
1

f x x
x

= − +
−

 nên đồ thị hàm số nhận hai đường thẳng 1x =  và 5 1y x= −  tương 

ứng là TCĐ và TCX. Suy ra 1, 4 1 3 4 13a b C= = ⇒ = + ⋅ = . 

Câu 4:  Cho hàm số 3 3 2y x x= − +  có đồ thị ( )C  và 2
1

xy
x
+

=
−

 có đồ thị ( )T . Số giao điểm của ( )C  với 

( )T  là? 

Lời giải 
Trả lời: 2 
Xét phương trình hoành độ giao điểm: ( ĐK 1x ≠ ) 

( )( )

( ) ( )
( )

23

2
3

2 23 2 2 1 0
1 1

2 0 2( )12 . 1 0
2( )1 1 1

x xx x x x
x x

x x TM
x x

x TMx x

+ +
− + = ⇔ + − − =

− −
+ = = − ⇔ + − − = ⇒ ⇔   =− − =  

 

Vậy số giao điểm của ( )C  với ( )T  là 2 . 

Câu 5:  Cho hàm số ( ) 2024 2024 sinx xy f x x x−= = − + + . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m 

để phương trình ( )3( 3) 4 0f x f x x m+ + − + =  có đúng ba nghiệm phân biệt? 

Lời giải 
Trả lời: 3 
Hàm số ( ) 2024 2024 sinx xy f x x x−= = − + +  xác định trên   và 

( ) 2024 2024 sin ( )x xf x x x f x−− = − − − = −  
, suy ra ( )f x  là hàm số lẻ. 

Mặt khác, c.ln 202( ) 2024 20 22 04 .ln 024 1 o ,4 sx xy f x x x−′ ′= = + + > ∀+ ∈ . 
Do đó, ( )f x  đồng biến trên  . 
Khi đó, phương trình 

( ) ( )3 3( 3) 4 0 ( 3) 4f x f x x m f x f x x m+ + − + = ⇔ + = − − +  

( )3 3( 3) 4 3 4f x f x x m x x x m⇔ + = − −+ − +⇔ + = −  
3 3 3x x m⇔ − + = −  

Đặt 3 2( ) 3 3 ( ) 3 3g x x x g x x′= − + ⇒ = − . 
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Ta có 2 1
( ) 0 3 3 0

1
x

g x x
x
=′ = ⇔ − = ⇔  = −

. 

Bảng biến thiên: 

 
Từ bảng biến thiên suy ra phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi đường thẳng 
y m= −  cắt đồ thị hàm số 3( ) 3 3g x x x= − +  tại 3 điểm phân biệt 

1 5 5 1m m⇔ < − < ⇔ − < < − . 
Vậy có 3 giá trị nguyên của m thoả đề. 

Câu 6: Một cốc chứa 25 ml dung dịch NaOH với nồng độ 100  mg/ml. Một bình chứa dung dịch NaOH  
khác với nồng độ 9 mg/ml được trộn vào cốc. Gọi ( )C x  là nồng độ của NaOH  sau khi trộn x
(ml) từ bình chứa, ta thấy nồng độ của NaOH trong cốc sẽ luôn giảm theo x  nhưng luôn lớn hơn 
một số a . Tính a ? 

Lời giải 
Trả lời: 9 
Tổng khối lượng của NaOH  sau khi trộn x (ml) là: 25.100 9 2500 9x x+ = + (mg) 
Tổng thể tích của dung dịch sau khi trộn là: 25 x+ . 

Ta có ( ) 2500 9 ; 0.
25

xC x x
x
+

= ≥
+

 

Ta có TXĐ của hàm số là [ )0;D = +∞  

Có ( ) ( )
( ) ( )

'
2 2

9. 25 (2500 9 ) 2275 0,
25 25
x x

C x x D
x x

+ − + −
= = < ∀ ∈

+ +
 

Lại có 

2500 92500 9lim lim 92525 1
x x

x x
x

x
→+∞ →+∞

++  = = +  +
 

Do đó nồng độ NaOH  luôn giảm nhưng luôn lớn hơn 9 mg/ml. 
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Sưu tầm và biên soạn 

 
BÀI 5. KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ 

ĐỀ TEST 01 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, 

học sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Thể tích V  (đơn vị: 3cm ) của 1kg  nước tại nhiệt độ T  (đơn vị: o C ) được tính bởi hàm số ( )V T

, [ ]0;30T ∈ . Biết hàm số ( )V T  có bảng biến thiên như sau 

 
Với o

1 3,97T C≈ . Hỏi thể tích ( )V T  giảm trong khoảng nhiệt độ nào? 

A. ( )0;3,97 . B. ( )0;5  C. ( )0;10 . D. ( )0;30 . 

Câu 2: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi hàm số ( )y G x= . Trong đó x  là liều lượng 

thuốc được tiêm cho bệnh nhân (x được tính bằng miligam). Liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh 
nhân nằm trong khoảng nào để độ giảm huyết áp của bệnh nhân tăng biết hàm số ( )y G x=  có 

bảng biến thiên như sau 

 
A. ( )0;30 . B. ( )20;30 . C. ( )0;25 . D. ( )0;20 . 

Câu 3: Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế nhận thấy tốc độ truyền bệnh (người/ngày) 
tại thời điểm t là ( ) 23 90f t t t= − + , 0,1, 2,..., 25t = . Xác định khoảng thời gian mà tốc độ truyền 

bệnh giảm? 
A. ( )15;25 . B. ( )0;10  C. ( )10;15 . D. ( )0;15 . 

Câu 4: Giả sử sự lây lan của một loại virus ở một địa phương có thể được mô hình hóa bằng hàm số 
( ) 3 212N t t t= − + , 0 12t≤ ≤ , trong đó N  là số người bị nhiễm bệnh (tính bằng trăm người) và 

t  là thời gian (tuần). Hỏi số người bị nhiễm bệnh tăng trong khoảng thời gian nào? 
A. ( )0;10  B. ( )0;8 . C. ( )8;10 . D. ( )8;12 . 

C
H

Ư
Ơ

N
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         I 
ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM 
ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ 
ĐỒ THỊ CỦA  HÀM SỐ 
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Sưu tầm và biên soạn 

Câu 5: Một chất điểm chuyển động theo quy luật 3 21 4 9
3

S t t t= − + +  với 0t ≥  (giây) là khoảng thời 

gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và S (mét) là quãng đường vật chuyển động trong thời 
gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10  giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, khoảng thời gian 
nào vận tốc của vật tăng? 
A. ( )0;5 . B. ( )0;4 . C. ( )4;10 . D. ( )3;10 . 

Câu 6: Công suất P (đơn vị W ) của một mạch điện được cung cấp bởi một nguồn pin 12V  được cho 
bởi công thức 212 0,5P I I= −  với I (đơn vị A ) là cường độ dòng điện. Hỏi công suất P  tăng 
trong khoảng cường độ dòng điện nào? 
A. ( )0;20 . B. ( )4;20 . C. ( )12;+∞ . D. ( )0;12 . 

Câu 7: Để giảm nhiệt độ trong phòng từ 028 C , một hệ thống làm mát được phép hoạt động trong 10 
phút. Gọi T (đơn vị 0C ) là nhiệt độ phòng ở phút thứ t  được cho bởi công thức 

30,008 0,16 28T t t= − − +  với [ ]1;10t∈ . Trong thời gian 10 phút kể từ khi hệ thống làm mát bắt 

đầu hoạt động, nhiệt độ trong phòng tăng hay giảm? 
A. Tăng. B. Giảm. C. Tăng rồi giảm. D. Giảm rồi tăng 

Câu 8: Một hợp tác xã nuôi cá thí nghiệm trong hồ. Người ta thấy rằng nếu trên mỗi đơn vị diện tích của 
mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng  (gam). Hỏi 
phải thả cá trong khoảng nào trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để số gam tăng? 
A. ( )0;20 . B. ( )0;30 . C. ( )12;+∞ . D. ( )0;12 . 

Câu 9: Cho một chất điểm có đồ thị biểu diễn vận tốc theo thời gian 
như hình minh họa. Hỏi vận tốc của chất điểm giảm trong 
khoảng thời gian nào sau đây? 
A. ( )0;2t∈ . B. ( )0;t∈ +∞   

C. ( )2;t∈ +∞ . D. t∈ . 

Câu 10: Một doanh nghiệp sản xuất với số lượng là x  sản phẩm và thu 
được lợi nhuận ( )f x  được biểu thị bởi bảng xét dấu như sau. 

Hỏi doanh nghiệp sản xuất bao nhiêu sản phẩm trở đi thì lợi 
nhuận bắt đầu giảm? 

 
A. 20 . B. 0  C. 750 . D. 15850 . 

Câu 11: Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 (cm). 
Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình 
vuông bằng nhau cạnh x (cm), rồi gấp tấm nhôm 
lại thành một hình hộp chữ nhật không nắp có thể 
tích là ( )f x  có bảng xét dấu của ( )f x′  như hình 

sau. Thể tích của hình hộp chữ nhật giảm xuống 
khi nào ? 

 
A. 128 . B. 2  C. 6 . D. 0 . 

( ) 480 20P n n= −
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Câu 12: Xét một chất điểm chuyển động dọc theo trục. Hỏi vận tốc của chất điểm tăng khi t  thuộc khoảng 
nào dưới đây, biết rằng vận tốc của chất điểm được xác định theo bảng biến thiên sau : 

 
A. ( )2;+∞ . B. ( )0;2  C. ( )0;+∞ . D. ( )3;− +∞ . 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu hỏi, học sinh chọn Đúng hoặc Sai. 

Câu 1: Tại một cơ sở sản xuất nước tinh khiết, nhân viên phụ trách sản xuất cho biết, nếu mỗi ngày cơ 
sở này sản xuất ( )3x m  nước tinh khiết thì phải chi phí các khoản sau: 5 triệu đồng chi phí cố 

định; 0,15  triệu đồng cho mỗi mét khối sản phẩm; 20,0005x chi phí bảo dưỡng máy móc. Biết 

công suất tối đa mỗi ngày của cơ sở này là 3200m . Gọi ( )C x  là chi phí sản suất ( )3x m  sản 

phẩm mỗi ngày và ( )c x là chi phí trung bình mỗi mét khối sản phẩm. Khi đó 

a) ( ) 20,0005 0,15 5C x x x= + + . 

b) Chi phí sản suất 3100m  nước tinh khiết là 20 triệu đồng. 

c) ( ) 50,0005 0,15c x x
x

= + + . 

d) Chi phí trung bình giảm xuống khi sản lượng nước tính khiết trong ngày không vượt quá 100 
3m . 

Câu 2: Khi nuôi tôm thẻ trong ao, một kỹ sư thủy sản đã thống kê được nếu mỗi mét vuông mặt ao thả 
x  con tôm giống thì cuối mỗi vụ con tôm có cân nặng trung bình là 2108 x−  (gam). 
a) Sau mỗi vụ khối lượng tôm trung bình trong mỗi mét vuông mặt ao là ( )2108 x x− . 

b) Khi thả 10 con tôm giống / 2m  thì lượng tôm thu được là 20,8 /kg m . 
c) Để sản lượng tôm lớn nhất thì nên thả 6 con tôm/ 2m . 
d) Để lượng tôm thu được tăng lên thì mật độ tôm giống thả vào ao là từ 6 đến 10 con/ 2m . 

Câu 3: Một vật chuyển động theo hàm số ( ) ( )3 23 9 ms t t t t= − + , với 0t ≥  và t  là khoảng thời gian tính 

từ khi vật bắt đầu chuyển động và ( )s t  là vị trí của vật tại thời điểm ( )t s . 

a) Quãng đường mà vật chuyển động được tại thời điểm ( )3t s=  là ( )27 m . 

b) Vận tốc của vật tại thời điểm ( )1t s=  là ( )6 m s . 

c) Tại thời điểm vật đạt vận tốc ( ) ( )18v t m s=  thì quãng đường đi được từ khi bắt đầu chuyển 

động là ( )6 m . 

d) Vận tốc của vật tăng trong thời gian từ ( )0t s=  đến ( )1t s= . 
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Câu 4: Nhân ngày quốc tế Phụ nữ 8 – 3 năm 2024. Ông M đã mua tặng vợ một món quà và đặt nó trong 
một chiếc hộp chữ nhật có thể tích là 32 (đvtt) có đáy là hình vuông và không nắp. Để món quà 
trở nên đặc biệt và xứng tầm với giá trị của nó, ông quyết định mạ vàng chiếc hộp, biết rằng độ 
dày của lớp mạ trên mọi điểm của chiếc hộp là không đổi và như nhau. Gọi chiều cao và cạnh 
đáy của chiếc hộp lần lượt là h  và x . 
a) Công thức tính thể tích chiếc hộp là 2V x h= . 
b) Diện tích các mặt ngoài của chiếc hộp là 22 4S x xh= + . 
c) Diện tích tất cả các mặt được mạ vàng là 22 4MVS x xh= + . 
d) Khi cạnh đáy của chiếc hộp x  lớn hơn 4  thì x  càng lớn, lượng vàng được mạ càng tăng. 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1: Một nhóm các nhà nghiên cứu vi sinh vật học đã tiến hành khảo nghiệm tại một làng quê địa 

phương với đối tượng là vi khuẩn Ecoli gây dịch tả ở người. Các nhà nghiên cứu đã tính toán 
được mô hình lây lan của chúng được biểu diễn theo hàm số ( ) 3 22 24 5, 0 14P t t t t= − + + ≤ ≤ , 

trong đó P là số người bị nhiễm bệnh (đơn vị: chục người) và t là thời gian (tuần). Biết đạo hàm 
( )P t′ biểu thị tốc độ lây lan của vi khuẩn (còn được gọi là tốc độ truyền bệnh). Kể từ tuần thứ 

bao nhiêu thì tốc độ lây lan của vi khuẩn bắt đầu giảm. 
Câu 2: Biết khối lượng ( )q kg  của quả vải thiều Lục Ngạn mà cửa tiệm hoa quả bán được trong một 

ngày phụ thuộc vào giá bán p ( nghìn đồng/ kg ) theo công thức 156
3

p q= − . Doanh thu từ việc 

bán mặt hàng này ở cửa tiệm được tính theo công thức .D p q= . Chủ cửa hàng thấy rằng, ở giai 
đoạn đầu nếu giảm giá thì doanh thu sẽ tăng, nhưng đến mức giá lớn hơn 0p thì doanh thu bắt 

đầu giảm. Tìm giá trị 0p . 
Câu 3: Một hợp tác xã nuôi cá thí nghiệm trong hồ. Cứ sau mỗi vụ, người ta thấy rằng nếu trên mỗi đơn 

vị diện tích của mặt hồ có n  con cá thì trung bình mỗi con cá cân nặng ( ) 540 18P n n= −  (gam). 

Vậy thả cá từ bao nhiêu con trở đi trên một đơn vị diện tích của mặt hồ thì sản lượng cá giảm? 
Câu 4: Một công ty bất động sản có 150  căn hộ cho thuê, biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2  

triệu đồng mỗi tháng thì mỗi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn 
hộ thêm 100.000  đồng mỗi tháng thì có thêm 5  căn hộ bị bỏ trống. Thu nhập của công ty bắt 
đầu giảm từ lần tăng giá thứ mấy? 

Câu 5: Để loại bỏ %x  chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải từ một nhà máy. Người ta ước tính chi 

phí cần bỏ ra là 
2 9( )
9 9

x mxC x
x m
− +

=
−

 ( tỉ đồng ). Tính tổng các giá trị nguyên của tham số m  để 

chi phí cần bỏ ra giảm liên tục mà vẫn loại bỏ được chất gây ô nhiễm lớn 50%  và nhỏ hơn 53%
. 

Câu 6: Giả sử doanh số bán hàng (đơn vị triệu đồng) của một sản phẩm mới trong vòng một số năm nhất 
định tuân theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số ( ) ( )2500 tf t t me−= + , với 0t ≥  

là thời gian tính bằng năm kể từ khi phát hành sản phẩm mới, 0m ≤  là tham số. Khi đó đạo hàm 
( )f t′  sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Biết rằng tốc độ bán hàng luôn tăng trong khoảng thời gian 10 

năm đầu phát hành sản phẩm, khi đó giá trị nhỏ nhất của m  bằng bao nhiêu? 
 

---------- HẾT ---------- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, 

học sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Thể tích V  (đơn vị: 3cm ) của 1kg  nước tại nhiệt độ T  (đơn vị: o C ) được tính bởi hàm số  V T

,  0;30T  . Biết hàm số  V T  có bảng biến thiên như sau 

 
Với o

1 3,97T C . Hỏi thể tích  V T  giảm trong khoảng nhiệt độ nào? 

A.  0;3,97 . B.  0;5  C.  0;10 . D.  0;30 . 

Lời giải 
Từ bảng biến thiên suy ra, thể tích ( )V T  giảm trong khoảng nhiệt độ từ 0 C°  đến 3,97 C° . 

Câu 2: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi hàm số  y G x . Trong đó x  là liều lượng 

thuốc được tiêm cho bệnh nhân (x được tính bằng miligam). Liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh 
nhân nằm trong khoảng nào để độ giảm huyết áp của bệnh nhân tăng biết hàm số  y G x  có 

bảng biến thiên như sau 

 
A.  0;30 . B.  20;30 . C.  0;25 . D.  0;20 . 

Lời giải 
Từ bảng biến thiên ta có liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân nằm trong khoảng  0;20  thì 

độ giảm huyết áp của bệnh nhân tăng. 
Câu 3: Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế nhận thấy tốc độ truyền bệnh (người/ngày) 

tại thời điểm t là   23 90f t t t  , 0,1, 2,..., 25t  . Xác định khoảng thời gian mà tốc độ 

truyền bệnh giảm? 
A.  15;25 . B.  0;10  C.  10;15 . D.  0;15 . 

Lời giải 
Ta có   6 90 0 15f t t t      . 

Bảng biến thiên 

 
Từ bảng biến thiên ta thấy tốc độ truyền bệnh giảm trong khoảng thời gian  15;25 . 
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Câu 4: Giả sử sự lây lan của một loại virus ở một địa phương có thể được mô hình hóa bằng hàm số 
  3 212N t t t  , 0 12t  , trong đó N  là số người bị nhiễm bệnh (tính bằng trăm người) 

và t  là thời gian (tuần). Hỏi số người bị nhiễm bệnh tăng trong khoảng thời gian nào? 
A.  0;10  B.  0;8 . C.  8;10 . D.  8;12 . 

Lời giải 

Ta có   2 0
3 24 0

8
t

N t t t
t
 
      

. 

Bảng biến thiên 

 
Từ bảng biến thiên ta thấy số người bị nhiễm bệnh tăng trong khoảng thời gian  0;8 . 

Câu 5: Một chất điểm chuyển động theo quy luật 3 21 4 9
3

S t t t= − + +  với 0t ≥  (giây) là khoảng thời 

gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và S (mét) là quãng đường vật chuyển động trong thời 
gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10  giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, khoảng thời gian 
nào vận tốc của vật tăng? 
A. ( )0 5; . B. ( )0 4; . C. ( )4 10; . D. ( )3 10; . 

Lời giải 
Ta có vận tốc của vật ( ) ( ) 2 8 9,v t S t t t′= = − + + ( )0;10t∈  

( ) 2 8v t t′ = − + . Xét ( ) ( )0 4 0;10v t t′ = ⇒ = ∈  

Bảng biến thiên: 

 
Từ bảng biến thiên ta có trong khoảng thời gian ( )0 4;  thì vận tốc của vật tăng. 

Câu 6: Công suất P (đơn vị W ) của một mạch điện được cung cấp bởi một nguồn pin 12V  được cho 
bởi công thức 212 0,5P I I= −  với I (đơn vị A ) là cường độ dòng điện. Hỏi công suất P  tăng 
trong khoảng cường độ dòng điện nào? 
A. ( )0 20; . B. ( )4 20; . C. ( )12;+∞ . D. ( )0 12; . 

Lời giải 
Xét hàm số 212 0,5P I I= −  với 0I ≥ . 
Ta có 12 0 12.P I P I′ ′= − ⇒ = ⇔ =  
Bảng biến thiên: 
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Từ bảng biến thiên ta có công suất P  tăng trong khoảng cường độ dòng điện ( )0 12; . 

Câu 7: Để giảm nhiệt độ trong phòng từ 028 C , một hệ thống làm mát được phép hoạt động trong 10 
phút. Gọi T (đơn vị 0C ) là nhiệt độ phòng ở phút thứ t  được cho bởi công thức 

30,008 0,16 28T t t= − − +  với [ ]1;10t∈ . Trong thời gian 10 phút kể từ khi hệ thống làm mát bắt 

đầu hoạt động, nhiệt độ trong phòng tăng hay giảm? 
A. Tăng. B. Giảm. C. Tăng rồi giảm. D. Giảm rồi tăng. 

Lời giải 
Xét hàm số 30,008 0,16 28T t t= − − +  với [ ]1;10t∈ . 

[ ]20,024 0,16 0, 1;10T t t′ = − − < ∀ ∈ . 

Suy ra hàm số T nghịch biến trên đoạn [ ]1;10 nhiệt độ trong phòng giảm. 

Câu 8: Một hợp tác xã nuôi cá thí nghiệm trong hồ. Người ta thấy rằng nếu trên mỗi đơn vị diện tích của 
mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng  (gam). Hỏi 
phải thả cá trong khoảng nào trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để số gam tăng? 
A. ( )0 20; . B. ( )0 30; . C. ( )12;+∞ . D. ( )0 12; . 

Lời giải 
Sau một vụ, trung bình số cá trên mỗi đơn vị diện tích mặt hồ cân nặng: 

(gam). 
 

Bảng biến thiên: 

 
Từ bảng biến thiên ta có: trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ, thả cá trong khoảng ( )0 12;  thì số 

gam tăng 
Câu 9: Cho một chất điểm có đồ thị biểu diễn vận tốc theo thời gian như hình minh họa. Hỏi vận tốc của 

chất điểm giảm trong khoảng thời gian nào sau đây? 

( ) 480 20P n n= −

2( ) ( ) 480 20f n nP n n n= = −
( ) 480 40 0 12f n n n′ = − = ⇔ =
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A.  0;2t  . B. ( )0;t∈ +∞  C. ( )2;t∈ +∞ . D. t∈ . 

Lời giải 
Dựa vào đồ thị ta có vận tốc của chất điểm giảm khi  0;2t  . 

Câu 10: Một doanh nghiệp sản xuất với số lượng là x  sản phẩm và thu được lợi nhuận ( )f x  được biểu 

thị bởi bảng xét dấu như sau. Hỏi doanh nghiệp sản xuất bao nhiêu sản phẩm trở đi thì lợi nhuận 
bắt đầu giảm? 

 
A. 20 . B. 0  C. 750 . D. 15850 . 

Lời giải 
Dựa vào bảng biến thiên, khi 20x  thì lợi nhuận của doanh nghiệp đạt giá trị lớn nhất, và từ 
sản phẩm thứ 21 thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ giảm. 

Câu 11: Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 (cm). Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình 
vuông bằng nhau cạnh x (cm), rồi gấp tấm nhôm lại thành một hình hộp chữ nhật không nắp có 
thể tích là ( )f x  có bảng xét dấu của ( )f x′  như hình sau. Thể tích của hình hộp chữ nhật giảm 

xuống khi nào ? 

 
A. 128 . B. 2  C. 6 . D. 0 . 

Lời giải 
Dựa vào bảng biến thiên, khi ( )2;6x∈ (cm) thì thể tích hình hộp chữ nhật giảm đi. 

Câu 12: Xét một chất điểm chuyển động dọc theo trục. Hỏi vận tốc của chất điểm tăng khi t  thuộc khoảng 
nào dưới đây, biết rằng vận tốc của chất điểm được xác định theo bảng biến thiên sau : 
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A. ( )2;+∞ . B. ( )0;2  C. ( )0;+∞ . D. ( )3;− +∞ . 

Lời giải 
Dựa vào bảng biến thiên ta có vận tốc chất điểm tăng khi ( )2;t∈ +∞ . 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu hỏi, học sinh chọn Đúng hoặc Sai. 

Câu 1: Tại một cơ sở sản xuất nước tinh khiết, nhân viên phụ trách sản xuất cho biết, nếu mỗi ngày cơ 

sở này sản xuất ( )3x m  nước tinh khiết thì phải chi phí các khoản sau: 5 triệu đồng chi phí cố 

định; 0,15  triệu đồng cho mỗi mét khối sản phẩm; 20,0005x chi phí bảo dưỡng máy móc. Biết 

công suất tối đa mỗi ngày của cơ sở này là 3200m . Gọi ( )C x  là chi phí sản suất ( )3x m  sản 

phẩm mỗi ngày và ( )c x là chi phí trung bình mỗi mét khối sản phẩm. Khi đó 

a) ( ) 20,0005 0,15 5C x x x= + + . 

b) Chi phí sản suất 3100m  nước tinh khiết là 20 triệu đồng. 

c) ( ) 50,0005 0,15c x x
x

= + + . 

d) Chi phí trung bình giảm xuống khi sản lượng nước tính khiết trong ngày không vượt quá 100 
3m . 

Lời giải 
 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

a) Chi phí mỗi ngày là tổng các chi phí nên ( ) 20,0005 0,15 5C x x x= + +  (triệu đồng). 

b) Khi 100x = , ta có ( ) 2100 0,0005 100 0,15 100 5 25C = × + × + = . 

c) Chi phí trung bình trên mỗi khối sản phẩm là 

( )
20,0005 0,15 5 50,0005 0,15x xc x x

x x
+ +

= = + + . 

d) Xét hàm số ( ) 50,0005 0,15c x x
x

= + + , 0 200x< ≤ . 

Ta có ( ) 4 2
5 5

10
c x

x
′ = − , ( ) 2 40 10 100c x x x′ = ⇔ = ⇒ =  (do ( ]0;200x∈  

BBT 
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Vậy chi phí trung bình giảm khi hàm số ( )c x nghịch biến, tức là ( )0;100x∈ . 

Câu 2: Khi nuôi tôm thẻ trong ao, một kỹ sư thủy sản đã thống kê được nếu mỗi mét vuông mặt ao thả 

x  con tôm giống thì cuối mỗi vụ con tôm có cân nặng trung bình là 2108 x−  (gam). 

a) Sau mỗi vụ khối lượng tôm trung bình trong mỗi mét vuông mặt ao là ( )2108 x x− . 

b) Khi thả 10 con tôm giống / 2m  thì lượng tôm thu được là 20,8 /kg m . 

c) Để sản lượng tôm lớn nhất thì nên thả 6 con tôm/ 2m . 

d) Để lượng tôm thu được tăng lên thì mật độ tôm giống thả vào ao là từ 6 đến 10 con/
2m . 

Lời giải 
 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

a) Khối tôm trung bình trong mỗi mét vuông ao nuôi là ( ) ( )2108M x x x= − . 

b) Khi 10x = , ( ) ( )10 10.8 80 0,08M gam kg= = = . 

c) Để tôm phát triển được, 20; 108x x> ≤  nên 0 10,39x< ≤ . 

Xét hàm số ( ) ( )2 3108 108 ,M x x x x x= − = − + . 

Có ( ) ( )2 23 108 3 36M x x x′ = − + = − − ; ( ) 0 6M x x′ = ⇒ = . 

Ta có BBT 

 
Để sản lượng tôm lớn nhất thì nên thả 6 con tôm/ 2m . 
d) Lượng tôm thu được tăng lên khi hàm số ( )M x đồng biến. Dựa vào bảng biến thiên ta có 

( )0;6x∈ , hay mật độ tôm không quá 6 con/ 2m . 

Câu 3: Một vật chuyển động theo hàm số ( ) ( )3 23 9 ms t t t t= − + , với 0t ≥  và t  là khoảng thời gian tính 

từ khi vật bắt đầu chuyển động và ( )s t  là vị trí của vật tại thời điểm ( )t s . 

a) Quãng đường mà vật chuyển động được tại thời điểm ( )3t s=  là ( )27 m . 

b) Vận tốc của vật tại thời điểm ( )1t s=  là ( )6 m s . 
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c) Tại thời điểm vật đạt vận tốc ( ) ( )18v t m s=  thì quãng đường đi được từ khi bắt đầu chuyển 

động là ( )6 m . 

d) Vận tốc của vật tăng trong thời gian từ ( )0t s=  đến ( )1t s= . 

Lời giải 
 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 
a) Tại thời điểm ( )3t s=  thì quãng đường ( ) ( )3 23 3 3.3 9.3 27s m= − + = . Mệnh đề đúng. 

b) Ta có: ( ) ( ) 2' 3 6 9v t s t t t= = − + . Tại thời điểm ( )1t s=  thì ( ) ( )21 3.1 6.1 9 6v m s= − + = . 

Mệnh đề đúng. 

c) Khi ( ) 2 2 1
3 6 9 18 3 6 9 0 3

3
t

v t t t t t t
t
= −

= − + = ⇔ − − = ⇔ ⇒ = =
. 

Tại thời điểm ( )3t s=  thì quãng đường ( ) ( )3 23 3 3.3 9.3 27s m= − + = . Mệnh đề sai. 

d) Ta có: ( ) ( ) 2' 3 6 9v t s t t t= = − + . 

Xét hàm số ( ) 23 6 9y v t t t= = − +  có 6 6 0 1t ty = − = ⇔ =′ . 

BBT 

 
Dựa và bảng biến thiên ta có vận tốc ( )v t  giảm trong khoảng thời gian từ ( )0t s=  đến 

( )1t s= . Mệnh đề sai. 

Câu 4: Nhân ngày quốc tế Phụ nữ 8 – 3 năm 2024. Ông M đã mua tặng vợ một món quà và đặt nó trong 
một chiếc hộp chữ nhật có thể tích là 32 (đvtt) có đáy là hình vuông và không nắp. Để món quà 
trở nên đặc biệt và xứng tầm với giá trị của nó, ông quyết định mạ vàng chiếc hộp, biết rằng độ 
dày của lớp mạ trên mọi điểm của chiếc hộp là không đổi và như nhau. Gọi chiều cao và cạnh 
đáy của chiếc hộp lần lượt là h  và x . 
a) Công thức tính thể tích chiếc hộp là 2V x h= . 
b) Diện tích các mặt ngoài của chiếc hộp là 22 4S x xh= + . 
c) Diện tích tất cả các mặt được mạ vàng là 22 4MVS x xh= + . 
d) Khi cạnh đáy của chiếc hộp x  lớn hơn 4  thì x  càng lớn, lượng vàng được mạ càng tăng. 

Lời giải 
 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 
a) Thể tích khối hộp chữ nhật 2. .V x x h x h= = . Mệnh đề đúng. 
b) Chiếc hộp có 1 mặt đáy là hình vuông cạnh x  và có 4  mặt bên là hình chữ nhật kích thước 
x  và h . Vậy diện tích các mặt ngoài của chiếc hộp là: 2 4xqS x xh= + . Mệnh đề sai. 

c) Vì mạ vàng trên mọi điểm của chiếc hộp nên mạ cả mặt trong và mặt ngoài. 
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Vậy ( )2 22 2 4 2 8MVS S x xh x xh= = + = + . Mệnh đề sai. 

d) Ta có thể tích chiếc hộp: 2 32V x h= =  (đvtt), với , 0x h > . Suy ra 2

32h
x

= . 

Phần mạ vàng của chiếc hộp: 22 8S x xh= +  2
2

322 8 .x x
x

= + 2 2562x
x

= + . 

Xét hàm số ( ) 2 2562f x x
x

= +  với 0x > . 

Ta có ( )
3

2 2

256 4 2564 xf x x
x x

−′ = − = , ( ) 30 4 256 4f x x x′ = ⇔ − ⇔ = ; ( )4 96f = . 

BBT 

 
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy khi 4x >  hàm số ( )f x  tăng. Vậy lượng vàng được mạ tăng. 

Mệnh đề đúng. 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1: Một nhóm các nhà nghiên cứu vi sinh vật học đã tiến hành khảo nghiệm tại một làng quê địa 

phương với đối tượng là vi khuẩn Ecoli gây dịch tả ở người. Các nhà nghiên cứu đã tính toán 
được mô hình lây lan của chúng được biểu diễn theo hàm số ( ) 3 22 24 5, 0 14P t t t t= − + + ≤ ≤ , 

trong đó P là số người bị nhiễm bệnh (đơn vị: chục người) và t là thời gian (tuần). Biết đạo hàm 
( )P t′ biểu thị tốc độ lây lan của vi khuẩn (còn được gọi là tốc độ truyền bệnh). Kể từ tuần thứ 

bao nhiêu thì tốc độ lây lan của vi khuẩn bắt đầu giảm. 
Lời giải 

2( ) 6 48P t t t′ = − +  

( ) 12 48 0 4P t t t′′ = − + = ⇔ = . 

( ) ( ) ( )0 0; 4 96; 14 504P P P′ ′ ′= = = − . 

 
Vậy kể từ tuần thứ 5 trở đi, tốc độ lây lan của vi khuẩn bắt đầu giảm. 

Câu 2: Biết khối lượng ( )q kg  của quả vải thiều Lục Ngạn mà cửa tiệm hoa quả bán được trong một 

ngày phụ thuộc vào giá bán p ( nghìn đồng/ kg ) theo công thức 156
3

p q= − . Doanh thu từ việc 
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bán mặt hàng này ở cửa tiệm được tính theo công thức .D p q= . Chủ cửa hàng thấy rằng, ở giai 
đoạn đầu nếu giảm giá thì doanh thu sẽ tăng, nhưng đến mức giá lớn hơn 0p thì doanh thu bắt 

đầu giảm. Tìm giá trị 0p . 
Lời giải 

156 168 3
3

p q q p= − ⇔ = − . 

( ) 2. . 168 3 3 168D p q p p p p= = − = − + . 
23 168D p p= − +  

6 168 0 28D p p′ = − + = ⇔ = . 

( )28 2352D =  

 
Vậy 0 28p = . 

Câu 3: Một hợp tác xã nuôi cá thí nghiệm trong hồ. Cứ sau mỗi vụ, người ta thấy rằng nếu trên mỗi đơn 
vị diện tích của mặt hồ có n  con cá thì trung bình mỗi con cá cân nặng ( ) 540 18P n n= −  (gam). 

Vậy thả cá từ bao nhiêu con trở đi trên một đơn vị diện tích của mặt hồ thì sản lượng cá giảm? 
Lời giải 

Sau mỗi vụ, trung bình sản lượng cá trên mỗi đơn vị diện tích mặt hồ là 
( ) ( ) 2540 18f n nP n n n= = −  (gam) 

Ta có ( )' 540 36 0 15f n n n= − = ⇔ =  

BBT 

 
Thả cá từ 16 con trở đi trên một đơn vị diện tích của mặt hồ thì sản lượng cá giảm. 

Câu 4: Một công ty bất động sản có 150  căn hộ cho thuê, biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2  
triệu đồng mỗi tháng thì mỗi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn 
hộ thêm 100.000  đồng mỗi tháng thì có thêm 5  căn hộ bị bỏ trống. Thu nhập của công ty bắt 
đầu giảm từ lần tăng giá thứ mấy? 

Lời giải 
Gọi số lần tăng giá tiền cho thuê mỗi căn hộ một tháng để công ty thu được thu nhập cao nhất là
x  (lần) ( 0 30x≤ ≤ ; x  là số nguyên). 
Số tiền cho thuê mỗi căn hộ là 2 0,1x+  (triệu đồng) 
Số căn hộ mỗi tháng được thuê là 150 5x−  (căn hộ) 
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Thu nhập của công ty đạt được là ( )( )2 0,1 150 5x x+ −  

Đặt ( )( )( ) 2 0,1 150 5f x x x= + −  là thu nhập của công ty. 

( ) ( )( ) 0,1. 150 5 5 2 0,1 15 0,5 10 0,5 5
( ) 0 5

f x x x x x x
f x x

′ = − − + = − − − = −

′ = ⇔ =
 

 
Do hàm số ( )f x  đồng biến trên khoảng ( )0;5 , nên thu nhập của công ty sẽ bắt đầu giảm từ lần 

tăng giá thứ 6 . 
Câu 5: Để loại bỏ %x  chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải từ một nhà máy. Người ta ước tính chi 

phí cần bỏ ra là 
2 9( )
9 9
− +

=
−

x mxC x
x m

 ( tỉ đồng ). Tính tổng các giá trị nguyên của tham số m  để 

chi phí cần bỏ ra giảm liên tục mà vẫn loại bỏ được chất gây ô nhiễm lớn 50%  và nhỏ hơn 53%
. 

Lời giải 

Xét hàm số 
2 9( ) ;50 53.
9 9
− +

= = < <
−

x mxy C x x
x m

 

⇒
2 2

2

9 18 9 81'
(9 9 )

− + −
=

−
x mx my

x m
. 

Để chi phí cần bỏ ra giảm liên tục mà vẫn loại bỏ được chất gây ô nhiễm lớn 50%  và nhỏ hơn 

53% , thì ( )' 0, 50;53≤ ∀ ∈y x . Suy ra 
( )

( )

2 29 18 9 81 0, 50;53 (1)

9 9 0, 50;53 (2)

 − + − ≤ ∀ ∈


− ≠ ∀ ∈

x mx m x

x m x
 

Từ (1): gọi 2 2 3
( ) 9 18 9 81 0

3
= −

= − + − = ⇔  = +

x m
g x x mx m

x m
 

Bảng xét dấu: 

 

Từ bảng xét dấu ( )2 2 3 50
9 18 9 81 0, 50;53 50 53 (3)

3 53
− ≤

− + − ≤ ∀ ∈ ⇔ ⇔ ≤ ≤ + ≥

m
x mx m x m

m
. 

Từ (2): ( )
50

9 9 0, 50;53 (4)
53

≤
− ≠ ∀ ∈ ⇔  ≥

m
x m x

m
. 

Từ ( 3) và (4 ) ta có được 50; 53= =m m thỏa mãn yêu cầu đề bài. 
Tổng các giá trị của m  là 103. 
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Câu 6: Giả sử doanh số bán hàng (đơn vị triệu đồng) của một sản phẩm mới trong vòng một số năm nhất 
định tuân theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số ( ) ( )2500 tf t t me−= + , với 0t ≥  

là thời gian tính bằng năm kể từ khi phát hành sản phẩm mới, 0m ≤  là tham số. Khi đó đạo hàm 
( )f t′  sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Biết rằng tốc độ bán hàng luôn tăng trong khoảng thời gian 10 

năm đầu phát hành sản phẩm, khi đó giá trị nhỏ nhất của m  bằng bao nhiêu? 
Lời giải 

Ta có ( ) ( )500 2 tf t t me−′ = − . 

( ) ( )500 2 tf t me−′′ = +  

Tốc độ bán hàng luôn tăng trong khoảng thời gian 10 năm đầu phát hành sản phẩm. ( )f t′⇔ . là 

hàm số đồng biến trên [ ]0;10  ( ) 0f t′′⇔ ≥ , [ ]0;10t∀ ∈  

⇔ ( ) [ ]500 2 0, 0;10tme t−+ ≥ ∀ ∈  

⇔ [ ]2 0, 0;10tme t−+ ≥ ∀ ∈  

⇔ [ ]2, 0;10tme t− ≥ − ∀ ∈  

[ ]2 , 0;10tm e t⇔ ≥ − ∀ ∈  
02 2m e⇔ ≥ − = −  (do hàm số 2 ty e= −  nghịch biến trên [ ]0;10 ). 

Vậy giá trị nhỏ nhất của m  là 2− . 
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BÀI 5. KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ 

ĐỀ TEST 02 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, 

học sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Một doanh nghiệp dự kiến lợi nhuận khi sản xuất x  

sản phẩm ( 0 300x≤ ≤ ) được cho bởi hàm số 
3 2300y x x= − +  (đơn vị: đồng) và được minh họa 

bằng đồ thị ở hình bên dưới. 
Cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để doanh nghiệp 
thu được lợi nhuận cao nhất? 
A. 4000000 . B. 300  
C. 200 . D. 150 . 

Câu 2: Đồ thị bên dưới là tốc độ của một chiếc xe đua trên đoạn đường 
đua bằng phẳng dài 3 km. 
Tốc độ nhỏ nhất của xe đua trên đoạn đường này bằng 
A. 3 /km h . B. 160 /km h   
C. 130 /km h . D. 70 /km h . 

Câu 3: Giả sử chi phí (tính bằng trăm nghìn đồng) để sản xuất x  đơn vị hàng hóa nào đó là 
( ) 2 327900 100 1,5 0,025C x x x x= + − + . Khi đó hàm chi phí biên tương ứng là 

A. ( ) 228000 3 0,075C x x x′ = − + . B. ( ) 2100 3 0,075C x x x′ = − + . 

C. ( ) 2100 3 0,075C x x x′ = + + . D. ( ) 228000 3 0,075C x x x′ = + + . 

Câu 4: Một cửa hàng bán dầu muốn đóng những thùng đựng dầu có thể tích không đổi bằng 330dmV =
, thùng có dạng hình hộp chữ nhật có nắp; đáy là hình vuông cạnh x dm ( 0x > ). Trên thị trường, 

giá nguyên vật liệu làm đáy và nắp thùng là 120 000  đồng 2/1m , giá nguyên vật liệu làm mặt 

xung quanh của thùng là 100 000  đồng 2/1m . Chi phí để cửa hàng làm một thùng đựng dầu được 
cho bởi công thức (đơn vị nghìn đồng)? 

A. ( ) 212 120
5

f x x
x

= + . B. ( ) 2 12024f x x
x

= + . C. ( ) 2 1202f x x
x

= + . D. ( ) 2 120024f x x
x

= + . 

Câu 5: Một công ty sản xuất một sản phẩm. Bộ phận tài chính của công ty đưa ra hàm giá bán là 
( ) 1000 25p x x= − , trong đó ( )p x  (triệu đồng) là giá bán của mỗi sản phẩm mà tại giá bán này 

có x  sản phẩm được bán ra. Khi đó hàm doanh thu của công ty là 
A. ( ) 21000 25f x x x= − . B. ( ) 21000 25f x x x= + . C. ( ) 225 1000f x x x= − . D. ( ) 21000 25f x x= − . 
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Câu 6: Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản xuất mỗi ngày được x mét vải lụa 1 18x≤ ≤ .Tổng chi 
phí sản xuất x mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí: 

3 2( ) 6 20 500C x x x x= − + +  
Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 320 nghìn đồng/mét. Gọi ( )L x
là lợi nhuận thu được khi bán x mét vải lụa. Hãy viết biểu thức tính ( )L x theo x  
A. ( ) 320L x x= .  B. ( ) 3 26 300 500L x x x x= − + + − . 

C. 3 2( ) 6 300 500L x x x x= − − + . D. 3 2( ) 6 340 500L x x x x= − + + . 
Câu 7: Giả sử một công ty du lịch bán tour với giá là x  (triệu đồng)/khách thì doanh thu sẽ được biểu 

diễn qua hàm số 2( ) 200 550f x x x= − + . Công ty phải bán giá tour cho một khách là bao nhiêu 
để doanh thu từ tua xuyên Việt là lớn nhất (làm tròn tới hàng phần trăm). 
A. 1,38  triệu. B. 1,37  triệu. C. 1,3  triệu. D. 1,2  triệu. 

Câu 8: Mực nước biển trung bình tại 
trường sa từ năm 2013 đến năm 
2019 được cho bởi biểu đồ trong 
hình bên. 
Trong khoảng thời gian từ năm 
2016 đến năm 2019, năm nào mực 
nước biển trung bình tại trường sa 
cao nhất ? 
A. 2013. B. 2018  C. 2015 . D. 2019 . 

Câu 9: Hình vẽ cho biết nhiệt độ trung bình các tháng năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh đo bằng đơn 
vị 0C . Hãy cho biết trong năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh thì nhiệt độ trung bình của tháng 
nào cao nhất, nhiệt độ trung bình của tháng nào thấp nhất? 

Nhiệt độ trung bình các tháng năm 2020 tại TPHCM (℃) 

 
A. Nhiệt độ trung bình của tháng 6 cao nhất và tháng 12 thấp nhất. 
B. Nhiệt độ trung bình của tháng 4 cao nhất và tháng 2 thấp nhất. 
C. Nhiệt độ trung bình của tháng 4 cao nhất và tháng 12 thấp nhất. 
D. Nhiệt độ trung bình của tháng 5 cao nhất và tháng 12 thấp nhất. 
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Câu 10: Hình bên cho biết sự thay đổi của nhiệt độ ở một thành 
phố trong một ngày. Thời điểm nào trong ngày có 
nhiệt độ thấp nhất ? 

 
A. 4 h. B. 0 h.  
C. 2 h. D. 6 h. 
 
 
 

Câu 11: Hình bên cho biết lượng mưa trung bình các tháng năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh đo theo 
đơn vị milimet. Hãy cho biết vào tháng nào trong năm 2019 thì lượng mưa (mm) là cao nhất ? 

 
A. Tháng 6. B. Tháng 8. C. Tháng 9. D. Tháng 10. 

Câu 12: Một cửa hàng trà sữa có đồ thị biểu diễn số ly trà sữa bán được trong một tuần như sau. Số ly trà 
sữa cửa hàng đó bán được nhiều nhất trong một ngày là bao nhiêu 

 
A. 62 ly. B. 52 ly. C. 68 ly. D. 58 ly. 
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu hỏi, học sinh chỉ chọn Đúng hoặc Sai. 

Câu 1: Để làm một cửa sổ có dạng một hình bán nguyệt và một hình chữ nhật ghép lại như hình vẽ bên 
dưới, người ta dùng 8 m  dây thép để làm các đường viền. Gọi ,x y  là độ dài cạnh của khung 
hình chữ nhật. 

 

a) Chiều dài dây để uốn ra bán nguyệt là 
2
xπ . 

b) Giá trị của y  tính theo x  là ( )4
4

4
x π+

− . 

c) Diện tích của cửa sổ là 24S x x= − . 

d) Khi diện tích của cửa sổ lớn nhất thì 16
8 π

=
+

y . 

Câu 2: Có hai cây cột, một cây cao 12 m  và một cây cao 28 m đứng cách nhau 30 m. Chúng được giữ 
bằng hai sợi dây, gắn vào một cọc duy nhất nối từ mặt đất đến đỉnh mỗi cột. Gọi x  là khoảng 
cách từ cột cao 12 m  đến cọc. 

 
a) Để tổng chiều dài của dây ngắn nhất thì ( )0;30x ∈ . 

b) Chiều dài sợi dây nối từ cọc đến đỉnh cột cao 28 m  là 21684 x+ . 

c) Tổng chiều dài của dây là 2 2144 1684 60x x x+ + − + . 
d) Tổng chiều dài ngắn nhất của dây là 48,5 m . 

Câu 3: Dân số của một quốc gia sau t  (năm) bắt đầu từ năm 2023 được tính theo công thức 
( ) 0,012100 tN t e=  (trong đó ( )N t  được tính bằng triệu người, 0 50t≤ ≤ ) 

a) Dân số của quốc gia này ở năm 2030  vượt mức 110  triệu người. 
b) Dân số của quốc gia này ở năm 2035  vượt mức 115  triệu người. 
c) Vào năm 2030  thì tốc độ tăng dân số là 1,6  triệu người/năm. 
d) Vào năm 2026  thì tốc độ tăng dân số là 1,6  triệu người/năm. 
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Câu 4: Đường dây điện 110KV  kéo từ trạm phát ( điểm A ) trong đất liền ra Côn Đảo ( điểmC ). Biết 

60BC km= , 100AB km= , góc  90ABC = ° , như hình vẽ. Mỗi km  dây điện dưới nước chi phí là 
5000USD , chi phí cho mỗi km  dây điện trên bờ là 3000USD . Đặt x AG= . 

 
a) Khi 20x km=  thì đường dây điện nối từ C  về G  dài 100km . 
b) Khi 20x km=  thì tổng chi phí mắc điện là 560.000USD . 
c) Tổng chi phí mắc điện nhỏ nhất khi 50x km= . 
d) Tổng chi phí mắc điện nhỏ nhất là 540.000USD . 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1: Từ một miếng tôn dạng nửa hình tròn có bán kính 4R = dm, người ta muốn cắt ra một hình chữ 

nhật. Hỏi diện tích lớn nhất của hình chữ nhật có thể cắt được là bao nhiêu? 
Câu 2: Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản suất mỗi ngày được x  mét vải lụa (1 18)x≤ ≤ . Tổng chi 

phí sản xuất x  mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí: 
3 2( ) 3 20 500C x x x x= − − + . 

Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 220  nghìn đồng/mét. 
Gọi ( )L x  là lợi nhuận thu được khi bán x  mét vải lụa. 
Hỏi lợi nhuận tối đa của hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm trong một ngày? 

Câu 3: Cho hai vị trí ,A B  cách nhau 615 m , cùng nằm về một phía bờ sông như hình vẽ. 

 
Khoảng cách từ A  và từ B  đến bờ sông lần lượt là 118 m  và 487 m . Một người đi từ A  đến 
bờ sông để lấy nước mang về B . Đoạn đường ngắn nhất là số nguyên dương mà người đó có thể 
đi là bao nhiêu? 
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Câu 4: Hai thành phố A và B cách nhau một con sông. Người ta xây dựng một cây cầu EF  bắc qua sông 
biết rằng thành phố A  cách con sông một khoảng là 4km  và thành phố B  cách con sông một 
khoảng là 6km (hình vẽ), biết 20HE KF km+ =  và độ dài EF  không đổi. Hỏi xây cây cầu cách 
thành phố A  là bao nhiêu km  để đường đi từ thành phố A đến thành phố B là ngắn nhất (đi theo 
đường AEFB )? (kết quả làm tròn đến phần chục) 

 

Câu 5: Bác nông dân có ba tấm lưới thép B40, mỗi tấm dài ( )700
3

m  và muốn rào một khu vườn có 

dạng hình thang cân ABCD  như trong hình vẽ. Khu vườn có 3 mặt rào, mặt còn lại tiếp giáp với 
bờ sông nên không cần rào. Hỏi diện tích lớn nhất mà bác nông dân có thể rào được là bao nhiêu 
mét vuông? 

 

 
Câu 6: Một công ty bất động sản có 50  căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 

2.000.000  đồng mỗi tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi 
căn hộ 100.000  đồng mỗi tháng thì có thêm 2 căn hộ bị bỏ trống. Muốn có lợi nhuận cao nhất, 
công ty đó phải cho thuê với giá mỗi căn hộ là bao nhiêu (đơn vị tính bằng triệu đồng và làm tròn 
kết quả tới hàng phần trăm)? 

---------- HẾT ---------- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, 

học sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Một doanh nghiệp dự kiến lợi nhuận khi sản xuất x  sản phẩm ( 0 300x≤ ≤ ) được cho bởi hàm 

số 3 2300y x x= − +  (đơn vị: đồng) và được minh họa bằng đồ thị ở hình bên dưới. 

 
Cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để doanh nghiệp thu được lợi nhuận cao nhất? 
A. 4000000 . B. 300  C. 200 . D. 150 . 

Lời giải 
Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số có giá trị lớn nhất bằng 4000000  khi 200x  . 
Do đó cần sản suất 200  sản phẩm thì doanh nghiệp thu được lợi nhuận cao nhất. 

Câu 2: Đồ thị bên dưới là tốc độ của một chiếc xe đua trên đoạn đường đua bằng phẳng dài 3 km. 

 
Tốc độ nhỏ nhất của xe đua trên đoạn đường này bằng 
A. 3 /km h . B. 160 /km h  C. 130 /km h . D. 70 /km h . 

Lời giải 
Dựa vào đồ thị ta thấy tốc độ nhỏ nhất bằng 70 /km h . 

Câu 3: Giả sử chi phí (tính bằng trăm nghìn đồng) để sản xuất x  đơn vị hàng hóa nào đó là 
( ) 2 327900 100 1,5 0,025C x x x x= + − + . Khi đó hàm chi phí biên tương ứng là 

A. ( ) 228000 3 0,075C x x x′ = − + . B. ( ) 2100 3 0,075C x x x′ = − + . 

C. ( ) 2100 3 0,075C x x x′ = + + . D. ( ) 228000 3 0,075C x x x′ = + + . 

Lời giải 
Hàm chi phí biên tương ứng là: ( ) 2100 3 0,075C x x x′ = − + . 

Câu 4: Một cửa hàng bán dầu muốn đóng những thùng đựng dầu có thể tích không đổi bằng 330dmV =
, thùng có dạng hình hộp chữ nhật có nắp; đáy là hình vuông cạnh x dm ( 0x > ). Trên thị trường, 

giá nguyên vật liệu làm đáy và nắp thùng là 120 000  đồng 2/1m , giá nguyên vật liệu làm mặt 

xung quanh của thùng là 100 000  đồng 2/1m . Chi phí để cửa hàng làm một thùng đựng dầu được 
cho bởi công thức (đơn vị nghìn đồng)? 

A. ( ) 212 120
5

f x x
x

= + . B. ( ) 2 12024f x x
x

= + . 
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C. ( ) 2 1202f x x
x

= + . D. ( ) 2 120024f x x
x

= + . 

Lời giải 

 
Thể tích của thùng 330dmV = , vì x ( 0x > , đơn vị dm ) là cạnh đáy của thùng (hình vuông) nên 

chiều cao của thùng là: 2 2

30Vh
x x

= = . 

Giá nguyên vật liệu làm đáy và nắp thùng là 1 200  đồng 2/1dm , giá nguyên vật liệu làm mặt 
xung quanh của thùng là 1 000  đồng 2/1dm . 

Diện tích mặt đáy, nắp thùng và diện tích xung quanh lần lượt là: 2 2; ;4x x xh . Chi phí làm một 
thùng đựng dầu là: 

( ) 2 2 2120 12 1202.1,2. 1.4 2,4
5

f x x xh x x
x x

= + = + = +  (đơn vị nghìn). 

Câu 5: Một công ty sản xuất một sản phẩm. Bộ phận tài chính của công ty đưa ra hàm giá bán là 
( ) 1000 25p x x= − , trong đó ( )p x  (triệu đồng) là giá bán của mỗi sản phẩm mà tại giá bán này 

có x  sản phẩm được bán ra. Khi đó hàm doanh thu của công ty là 
A. ( ) 21000 25f x x x= − .  B. ( ) 21000 25f x x x= + . 

C. ( ) 225 1000f x x x= − . D. ( ) 21000 25f x x= − . 

Lời giải 
Ta có khi có x  sản phẩm được bán ra thì giá bán là ( ) 1000 25p x x= − , do đó doanh thu của 

cửu hàng khi bán ra x  sản phẩm là ( ) ( ) 2. 1000 25f x x p x x x= = − . 

Câu 6: Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản xuất mỗi ngày được x mét vải lụa 1 18x≤ ≤ .Tổng chi 
phí sản xuất x mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí: 

3 2( ) 6 20 500= − + +C x x x x  
Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 320 nghìn đồng/mét. Gọi ( )L x
là lợi nhuận thu được khi bán x mét vải lụa. Hãy viết biểu thức tính ( )L x theo x  
A. ( ) 320=L x x .  B. ( ) 3 26 300 500= − + + −L x x x x . 

C. 3 2( ) 6 300 500= − − +L x x x x . D. 3 2( ) 6 340 500= − + +L x x x x . 
Lời giải 

Khi bán 𝑥𝑥 mét vải lụa: 
Số tiền thu được là: ( ) 320=B x x  (nghìn đồng). 
Lợi nhuận thu được là:

 
( ) ( ) ( ) 3 26 300 500= − = − + + −L x B x C x x x x (nghìn đồng). 
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Câu 7: Giả sử một công ty du lịch bán tour với giá là x  (triệu đồng)/khách thì doanh thu sẽ được biểu 
diễn qua hàm số 2( ) 200 550f x x x= − + . Công ty phải bán giá tour cho một khách là bao nhiêu 
để doanh thu từ tua xuyên Việt là lớn nhất (làm tròn tới hàng phần trăm). 
A. 1,38  triệu. B. 1,37  triệu. C. 1,3  triệu. D. 1,2  triệu. 

Lời giải 
Doanh thu là 2( ) 200 550f x x x= − + . 

Ta có ( ) 400 550f x x′ = − + . ( ) 110
8

f x x′ = ⇔ = . 

Bảng biến thiên 

 

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy ( )f x  đạt giá trị lớn nhất khi 11 1,375
8

x = = . 

Vậy công ty cần bán tour với giá 1,38 triệu đồng/khách thì doanh thu sẽ cao nhất. 
Câu 8: Mực nước biển trung bình tại trường sa từ năm 2013 đến năm 2019 được cho bởi biểu đồ trong 

hình bên dưới. 

 
Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2019, năm nào mực nước biển trung bình tại 
trường sa cao nhất ? 
A. 2013. B. 2018 . C. 2015 . D. 2019 . 

Lời giải 
Nhìn vào biểu đồ ta thấy, tại năm 2018 mực nước biển trung bình tại trường sa cao nhất bằng 
242 mm . 

Câu 9: Hình vẽ cho biết nhiệt độ trung bình các tháng năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh đo bằng đơn 
vị 0C . Hãy cho biết trong năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh thì nhiệt độ trung bình của tháng 
nào cao nhất, nhiệt độ trung bình của tháng nào thấp nhất? 

Nhiệt độ trung bình các tháng năm 2020 tại TPHCM (℃) 
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A. Nhiệt độ trung bình của tháng 6 cao nhất và tháng 12 thấp nhất. 
B. Nhiệt độ trung bình của tháng 4 cao nhất và tháng 2 thấp nhất. 
C. Nhiệt độ trung bình của tháng 4 cao nhất và tháng 12 thấp nhất. 
D. Nhiệt độ trung bình của tháng 5 cao nhất và tháng 12 thấp nhất. 

Lời giải 
Từ hình vẽ ta thấy nhiệt độ trung bình của tháng cao nhất là tháng 4. Nhiệt độ trung bình của 
tháng thấp nhất là tháng 12. 

Câu 10: Hình bên cho biết sự thay đổi của nhiệt độ ở một thành phố trong một ngày. Thời điểm nào trong 
ngày có nhiệt độ thấp nhất ? 

 
A. 4 h. B. 0 h. C. 2 h. D. 6 h. 

Lời giải 
Từ đồ thị ta thấy thời điểm có nhiệt độ thấp nhất trong ngày là vào 4h sáng. 

Câu 11: Hình bên cho biết lượng mưa trung bình các tháng năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh đo theo 
đơn vị milimet. Hãy cho biết vào tháng nào trong năm 2019 thì lượng mưa (mm) là cao nhất ? 
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A. Tháng 6. B. Tháng 8. C. Tháng 9. D. Tháng 10. 

Lời giải 
Từ đồ thị ta thấy vào Tháng 9 thì lượng mưa ở Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất trong năm 
2019 

Câu 12: Một cửa hàng trà sữa có đồ thị biểu diễn số ly trà sữa bán được trong một tuần như sau. Số ly trà 
sữa cửa hàng đó bán được nhiều nhất trong một ngày là bao nhiêu 

 
A. 62 ly. B. 52 ly. C. 68 ly. D. 58 ly. 

Lời giải 
Từ đồ thị ta thấy vào thứ 7 cửa hàng bán được nhiều nhất là 58 ly trà sữa. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu hỏi, học sinh chọn Đúng hoặc Sai. 

Câu 1: Để làm một cửa sổ có dạng một hình bán nguyệt và một hình chữ nhật ghép lại như hình vẽ bên 
dưới, người ta dùng 8 m  dây thép để làm các đường viền. Gọi ,x y  là độ dài cạnh của khung 
hình chữ nhật. 
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a) Chiều dài dây để uốn ra bán nguyệt là 
2
xπ . 

b) Giá trị của y  tính theo x  là ( )4
4

4
x π+

− . 

c) Diện tích của cửa sổ là 24S x x= − . 

d) Khi diện tích của cửa sổ lớn nhất thì 16
8 π

=
+

y . 

Lời giải 
 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Bán kính của hình bán nguyệt là 
2
x  nên nửa chu vi bán nguyệt là 

2
xπ  

b) Ta có ( ) ( )4
2 8 4

2 4
xxx y y

ππ +
+ + = ⇔ = − . 

c) Diện tích của cửa sổ:
2 2 2

21 4 4
2 2 4 8 8

π π ππ    = + = − − + = − −   
   

x x x xS xy x x x x . 

d) S  đạt giá trị lớn nhất khi 4 16
82

4
π π

= =
++

x  nên 164
4 8

π
π

= − − =
+

xy x . 

Câu 2: Có hai cây cột, một cây cao 12 m  và một cây cao 28 m đứng cách nhau 30 m. Chúng được giữ 
bằng hai sợi dây, gắn vào một cọc duy nhất nối từ mặt đất đến đỉnh mỗi cột. Gọi x  là khoảng 
cách từ cột cao 12 m  đến cọc. 

 
a) Để tổng chiều dài của dây ngắn nhất thì ( )0;30x ∈ . 

b) Chiều dài sợi dây nối từ cọc đến đỉnh cột cao 28 m  là 21684 x+ . 

c) Tổng chiều dài của dây là 2 2144 1684 60x x x+ + − + . 
d) Tổng chiều dài ngắn nhất của dây là 48,5 m . 



CHUYÊN ĐỀ I – ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 

   Page 13 
 

Sưu tầm và biên soạn 

Lời giải 
 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 
a) Rõ ràng để tổng chiều dài dây ngắn nhất thì cọc phải nằm trong khoảng giữa hai cây cột nên 

( )0;30x ∈ . 

b) 30AC x BC x= ⇒ = −  nên chiều dài sợi dây nối từ cọc đến đỉnh cột cao 28 m  là 

( )22 228 30 1684 60x x x+ − = − + . 

c) Chiều dài sợi dây nối từ cọc đến đỉnh cột cao 12 m  là 2 2 212 144x x+ = +  suy ra tổng chiều 

dài của sợi dây là 2 2144 1684 60x x x+ + − + . 

d) Xét hàm số ( ) 2 2144 1684 60f x x x x= + + − +  với [ ]0;30x ∈  

Ta có ( )
2 2

30
144 1684 60

x xf x
x x x

−′ = +
+ − +

 

( ) ( )2 20 1684 60 30 144f x x x x x x′ = ⇔ − + = − +  

( ) ( ) ( )22 2 2

2

1684 60 30 144

640 8540 129600 0
459;
2

x x x x x

x x

x x

⇒ − + = − +

⇔ + − =

⇔ =  = −

 

Do [ ]0;30x ∈  nên ta nhận 9x =  

Ta có ( ) ( ) ( )0 53,04; 9 50; 30 60,31f f f≈   =   =  

Vậy chiều dài ngắn nhất của dây là 50 m . 
Câu 3: Dân số của một quốc gia sau t  (năm) bắt đầu từ năm 2023 được tính theo công thức 

( ) 0,012100 tN t e=  (trong đó ( )N t  được tính bằng triệu người, 0 50t≤ ≤ ) 

a) Dân số của quốc gia này ở năm 2030  vượt mức 110  triệu người. 
b) Dân số của quốc gia này ở năm 2035  vượt mức 115  triệu người. 
c) Vào năm 2030  thì tốc độ tăng dân số là 1,6  triệu người/năm. 
d) Vào năm 2026  thì tốc độ tăng dân số là 1,6  triệu người/năm. 

Lời giải 
 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 
a) Dân số của quốc gia này ở năm 2030  là ( ) 0,012.77 100 108,8N e= ≈  triệu người. 

b) Dân số của quốc gia này ở năm 2035  là ( ) 0,012.1212 100 115,5N e= ≈  triệu người. 

c) Hàm tốc độ tăng dân số là ( ) 0,0121, 2 tN t e′ = . Ta có: 
0,0121, 2 1,6 2,34te t= ⇔ ≈ . 

Vậy thời vào năm 2026 , tốc độ tăng dân số là 1,6  triệu người/năm 
d) Hàm tốc độ tăng dân số là ( ) 0,0121, 2 tN t e′ = . Ta có: 

0,0121, 2 1,6 2,34te t= ⇔ ≈ . 
Vậy thời vào năm 2026 , tốc độ tăng dân số là 1,6  triệu người/năm. 
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Câu 4: Đường dây điện 110KV  kéo từ trạm phát ( điểm A ) trong đất liền ra Côn Đảo ( điểmC ). Biết 

60BC km= , 100AB km= , góc  90ABC = ° , như hình vẽ. Mỗi km  dây điện dưới nước chi phí là 
5000USD , chi phí cho mỗi km  dây điện trên bờ là 3000USD . Đặt x AG= . 

 
a) Khi 20x km=  thì đường dây điện nối từ C  về G  dài 100km . 
b) Khi 20x km=  thì tổng chi phí mắc điện là 560.000USD . 
c) Tổng chi phí mắc điện nhỏ nhất khi 50x km= . 
d) Tổng chi phí mắc điện nhỏ nhất là 540.000USD . 

Lời giải 
 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

 
a) Có 100AG x BG x= ⇒ = −  với 0 100x≤ ≤ . 

Xét tam giác CBG  vuông tại B  có ( )22 2 3600 100CG CB BG x= + = + − . 

Khi 20 100x km CG km= ⇒ = . 

b) Chi phí tiền mắc điện là ( ) ( )23000 5000. 3600 100f x x x= + + −  

Khi 20 100x km CG km= ⇒ =  và tổng chi phí mắc điện là ( )20 560.000T f USD= = . 
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c) Để chi phí mắc điện ít nhất thì ( )f x  đạt giá trị nhỏ nhất. 

Ta có ( ) ( )
( )2

100
3000 5000

3600 100

x
f x

x

−
′ = −

+ −
 

( ) 0f x′⇒ = ( ) ( )
( )2

55100
0 3000 5000

145( )3600 100

xx
f x

x lx

=− ′⇒ = ⇔ = ⇔  =+ −
. 

Ta có 
( )
( )
( )

0 583095,1895US

55 540.000

100 600.000US

f D

f USD

f D

=

=

=

 

Vậy chi phí mắc điện nhỏ nhất khi 55x km= . 
d) chi phí mắc điện nhỏ nhất là 540.000USD  

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1: Từ một miếng tôn dạng nửa hình tròn có bán kính 4R = dm, người ta muốn cắt ra một hình chữ 

nhật. Hỏi diện tích lớn nhất của hình chữ nhật có thể cắt được là bao nhiêu? 
Lời giải 

Trả lời: 16 

 
Gọi hình chữ nhật cần tính diện tích là MNPQ  có OP x= ( )0 4x< < , 4ON = . 

Khi đó diện tích của hình chữ nhật MNPQ  là: .S MN NP= 22 16= −x x . 

Xét hàm số : ( ) 22 16f x x x= − trên ( )0;4 . 

Ta có : ( )
2

2

2

22 16
16

xf x x
x

′ = − −
−

2

2

4 32
16
x

x
− +

=
−

; ( )
( )

( )
2 2 0;4

0
2 2 0;4

x
f x

x

 = ∈
′ = ⇔

 = − ∉
. 

BBT: 

 
Ta có: 

( )
( ) ( )

0;4
max 2 2 16f x f= = . 

Vậy diện tích lớn nhất của hình chữ nhật có thể cắt được là 216(dm ) . 
Câu 2: Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản suất mỗi ngày được x  mét vải lụa (1 18)x≤ ≤ . Tổng chi 

phí sản xuất x  mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí: 
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3 2( ) 3 20 500C x x x x= − − + . 
Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 220  nghìn đồng/mét. Gọi ( )L x  
là lợi nhuận thu được khi bán x  mét vải lụa. Hỏi lợi nhuận tối đa của hộ làm nghề dệt vải lụa tơ 
tằm trong một ngày? (đơn vị triệu đồng) 

Lời giải 
Trả lời: 1,2 
Số tiền thu về khi bán x  mét vải lụa là: 220x . 
Lợi nhuận thu được khi bán x  mét vải lụa là: 

3 2 3 2( ) 220 ( 3 20 500) 3 240 500L x x x x x x x x= − − − + = − + + −  

Xét hàm số 3 2( ) 3 240 500L x x x x= − + + −  với [1;18]x ∈  

2( ) 3 6 240L x x x′ = − + + ; 
10 [1;18]

( ) 0
8 [1;18]

x
L x

x
= ∈′ = ⇔  = − ∉

 

Bảng biến thiên 

 
Vậy hộ làm nghề dệt này thu được lợi nhuận tối đa trong một ngày là 1,2  triệu đồng khi sản 
xuất 10  mét vải lụa trong một ngày. 

Câu 3: Cho hai vị trí ,A B  cách nhau 615 m , cùng nằm về một phía bờ sông như hình vẽ. 

 
Khoảng cách từ A  và từ B  đến bờ sông lần lượt là 118 m  và 487 m . Một người đi từ A  đến 
bờ sông để lấy nước mang về B . Đoạn đường ngắn nhất là số nguyên dương mà người đó có thể 
đi là bao nhiêu? 

Lời giải 
Trả lời: 780 
Giả sử người đó đi từ A  đến M  để lấy nước và đi từ M  về B  dễ dàng tính được 

369, 492BD EF= = . 
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Ta đặt EM x= , khi đó ta được: 

2 2 2 2492 , 118 , (492 ) 487 .MF x AM x BM x= − = + = − +  

Như vậy ta có hàm số ( )f x  được xác định bằng tổng quãng đường AM  và MB : 

( ) 2 2 2 2118 (492 ) 487  f x x x= + + − +  với [ ]0;492x ∈  

Ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của ( )f x  để có được quãng đường ngắn nhất và từ đó xác định 

được vị trí điểm M . 

( )
2 2 2 2

492 . 
118 (492 ) 487

x xf x
x x

−

− +
′ = −

+
 

( ) 0f x′ =  ( )2 2 2 2

2 2 2 2

492 (492 ) 487 492 118
118 (492 ) 487

x x x x x x
x x

−
⇔ = ⇔ − + = − +

+ − +
 

( ) ( )22 2 2 2 2 2 2492 487 (492 ) 118 (487 ) (58056 118 )
0 4920 492

x x x x x x
xx

 − + = − +  = −⇔ ⇔ 
≤

 


≤≤


≤
 

58056 58056 58056 hay 
605 369 605

0 492

x x x

x

 = = − ⇔ =⇔ 
 ≤ ≤

 

Hàm số ( )f x  liên tục trên đoạn [ ]0;492 . So sánh các giá trị của ( ) ( )580560 , , 492
605

f f f 
 
 

 ta 

có giá trị nhỏ nhất là 58056 780 m
605

f   ≈ 
 

 

Khi đó quãng đường đi ngắn nhất là xấp xỉ 780 m . 
Câu 4: Hai thành phố A và B cách nhau một con sông. Người ta xây dựng một cây cầu EF  bắc qua sông 

biết rằng thành phố A  cách con sông một khoảng là 4km  và thành phố B  cách con sông một 
khoảng là 6km (hình vẽ), biết 20HE KF km+ =  và độ dài EF  không đổi. Hỏi xây cây cầu cách 
thành phố A  là bao nhiêu km  để đường đi từ thành phố A đến thành phố B là ngắn nhất (đi theo 
đường AEFB )? (kết quả làm tròn đến phần chục) 
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Sưu tầm và biên soạn 

 
Lời giải 

Trả lời: 8,94 
Đặt , FK yHE x= = , với , 0x y >  

Ta có: 20 20HE KF x y+ = ⇒ + = , 
( )

2

22

16

36 36 20

AE x

BF y x

 = +


= + = + −

 

Nhận xét: Vì EF  không đổi nên AB  ngắn nhất khi AE BF+  nhỏ nhất. 

Ta có AE BF+ 2 2 2 216 (20 ) 36 16 40 436 ( )x x x x x f x= + + − + = + + − + =  

( )
2 2

20( ) , 0;20
16 40 436

x xf x x
x x x

−′ = + ∀ ∈
+ − +

. 

Cho ( ) 0 8f x x′ = ⇒ =  
Bảng biến thiên 

 
Vậy 28 16 8,94AE km= + ≈  

Câu 5: Bác nông dân có ba tấm lưới thép B40, mỗi tấm dài ( )700
3

m  và muốn rào một khu vườn có 

dạng hình thang cân ABCD  như trong hình vẽ. Khu vườn có 3 mặt rào, mặt còn lại tiếp giáp với 
bờ sông nên không cần rào. Hỏi diện tích lớn nhất mà bác nông dân có thể rào được là bao nhiêu 
mét vuông? 
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Lời giải 

Trả lời: 525 

 

Gọi ( )700
3

a m= . Dựng các đường cao AE  và BF  của hình thang cân ABCD  như hình vẽ 

trên. 
Vì ABCD  là hình thang cân nên DE FC= và EF AB a= = . 
Đặt ( )0DE FC x x= = > . Ta có 2DC DE EF FC x a x x a= + + = + + = +  

Ta có 2 2 2 2AE AD DE a x= − = −  
Ta thấy, x  phải thỏa mãn điều kiện 0 x a< < . 
Diện tích của hình thang cân ABCD  là 

( ) ( ) ( )2 2 2 21 1 2
2 2

S AB CD AE a x a a x a x a x= + = + + − = + −  

Xét hàm số ( ) ( ) 2 2S x a x a x= + −  với ( )0;x a∈ . ( )
2 2

2 2

2' x ax aS x
a x

− − +
⇒ =

−
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( ) ( )( )
( )

( )

2 2
2 2

2 2

2' 0 0 2 0 2 0

2

x a l
x ax aS x x ax a x a a x ax na x

= −
− − + ⇒ = ⇔ = ⇔ − − + = ⇔ + − = ⇔  =− 

 

Bảng biến thiên của hàm số ( )S x như sau: 

 

Căn cứ vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số ( )S x  đạt giá trị lớn nhất bằng 
23 3
4

a tại 
2
ax = . 

Thay 700
3

a =  vào biểu thức 

2

2

7003. . 3
33 3 525

4 4
a

 
 
 = =  

Vậy bác đó có thể rào được mảnh vườn có diện tích lớn nhất là 2525m . 
Câu 6: Một công ty bất động sản có 50  căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 

2.000.000  đồng mỗi tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi 
căn hộ 100.000  đồng mỗi tháng thì có thêm 2 căn hộ bị bỏ trống. Muốn có lợi nhuận cao nhất, 
công ty đó phải cho thuê với giá mỗi căn hộ là bao nhiêu (đơn vị tính bằng triệu đồng và làm tròn 
kết quả tới hàng phần trăm)? 

Lời giải 
Trả lời: 2,25 
Gọi x là giá thuê thực tế của mỗi căn hộ, ( x : đồng; 2 000 000x ≥  đồng) 
+) Khi tăng giá 100.000 đồng thì có 2 căn hộ bị bỏ trống. 

Tăng giá 2.000.000x −  đồng, ta có số căn hộ bị bỏ trống là ( )2 2.000.000 2.000.000
100.000 50.000

x x− −
=  

Khi cho thuê với giá x  đồng thì số căn hộ cho thuê là: 2.000.00050 90
50.000 50.000

x x−
− = − +  

Gọi ( )F x  là hàm lợi nhuận thu được khi cho thuê các căn hộ, ( ( )F x : đồng). 

Ta có: ( ) 2190 90
50.000 50.000

xF x x x x = − + = − + 
 

 

Ta tìm GTLN của ( ) 21 90
50.000

F x x x= − + , 2.000.000x ≥  

( ) 1 90
25.000

F x x′ = − +  

( ) 10 90 0 2.250.000
25.000

F x x x′ = ⇔ − + = ⇔ =  
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Bảng biến thiên: 

 
Suy ra ( )F x  đạt giá trị lớn nhất khi 2.250.000x =  

Vậy công ty phải cho thuê với giá 2,25  triệu đồng mỗi căn hộ thì thu được lợi nhuận lớn nhất. 
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ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG I 

ĐỀ TEST 01 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Cho hàm số ( )=y f x  có đạo hàm ( )′ = − −2 4f x x , ∀ ∈x . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )+∞2; . B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )−2; 2 . 

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( )−∞ +∞; . D. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )−∞ −; 2 . 

Câu 2: Cho hàm số ( )=y f x  có bảng biến thiên như sau 

 
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng 
A. 1− . B. 2 . C. 2− . D. 1. 

Câu 3: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên   và có bảng biến thiên như sau. 

 
Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )y f x=  trên   bằng 

A. 6 . B. 9 . C. 3− . D. 1− . 
Câu 4: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình vẽ. 

 
Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [ ]0 3;  bằng 

A. 4 . B. 2 .  
C. 3 . D. 0 . 
 

C
H

Ư
Ơ

N
G

    
     

         I 
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Câu 5: Đường tiệm cận ngang của đồ thi hàm số 2024 2025
5

xy
x
+

=
−

 là 

A. 2025y = . B. 2024y = . C. 1y = . D. 5y = − . 

Câu 6: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 15 6
10 5

xy
x
−

=
+

 là 

A. 3
2

x = . B. 6
5

x = − . C. 1
2

x = − . D. 2
5

x = . 

Câu 7: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số 
2 3 4

2
x xy

x
− − +

=
+

 là đường thẳng có phương trình? 

A. 1y x= − − . B. 1y x= − . C. 1y x= − + . D. 1y x= + . 
Câu 8: Đường cong ở hình sau là đồ thị của hàm số nào? 

 
A. 3 23 4.y x x= − + −  B. 3 4.y x= −  C. 2 4.y x= −  D. 2 4.y x= − −  

Câu 9: Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình? 

 

A. 2 1.
2

xy
x
+

=
−

 B. 2 5 .
2

xy
x
−

=
−

 C. 2 1.
2

xy
x
+

=
+

 D. 2 1.
2

xy
x
−

=
+

 

Câu 10: Đường cong dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 

A. 3 2 2 1y x x x= − + − + . B. 
2 3

1
x xy

x
− +

=
−

. C. 
2 3 6

1
x xy

x
− +

=
−

. D. 2 3
1

xy
x
+

=
−

. 

 

 2

 2

∞

 +∞

 2∞  +∞

 y

 y'
 x
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Sưu tầm và biên soạn 

Câu 11: Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học đã nhận thấy rằng: nếu trên mỗi đơn vị diện 
tích của mặt hồ có n  con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng là 
( ) ( )800 20P n n g= − . Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để 

sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất? 
A. 19 . B. 20 . C. 21. D. 22 . 

Câu 12: Hàm số  đạt cực đại tại điểm 

A. 1x = − . B. 1x = . C. 3x = . D. 3x = − . 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 

câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số 
2 2( )

2
x xy f x

x
− +

= =
−

 có đồ thị ( )C . 

a) Đồ thị ( )C  có tiệm cận đứng là đường thẳng 2x = , 

b) Đường thẳng 1y x= +  là tiệm cận xiên của đồ thị ( )C . 

c) Đồ thị ( )C  đi qua điểm ( )0;2M . 

d) Đường thẳng y m=  cắt đồ thị ( )C  tại hai điểm phân biệt khi 1 7m− < < . 

Câu 2: Cho hàm số 
2 1

1
x xy

x
+ −

=
−

 

a) Tập xác định của hàm số là { }\ 1D =  . 

b) Hàm số đã cho có hai điểm cực trị 
c) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ( )0;1  và ( )2;+∞  

d) Đồ thị hàm số có điểm cực đại là ( )2;5 . 

Câu 3: Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30000  đồng một chiếc và mỗi 
tháng cơ sở bán được trung bình 3000  chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán 
để có lợi nhận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 
30000  đồng mà cứ tăng giá thêm 1000  đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100  chiếc. Biết vốn sản 
xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18000 . 
a) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần tăng thêm 10000  đồng. 
b) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá 39000  đồng. 
c) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì sau khi tăng giá mỗi chiếc khăn lãi 21000  đồng. 
d) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số khăn bán ra giảm 800  chiếc. 

Câu 4: Một công ty bất động sản có 150  căn hộ cho thuê, biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2
triệu đồng mỗi tháng thì mỗi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn 
hộ thêm 100.000  đồng mỗi tháng thì có thêm 5  căn hộ bị bỏ trống. Mệnh đề nào sau đây đúng 
a) Khi giá cho thuê mỗi căn hộ là 2.200.000 đồng thì có 10 căn hộ bị trống 
b) Khi giá cho thuê mỗi căn hộ là 2.700.000 đồng thì thu nhập của công ty cao nhất. 
c) Thu nhập cao nhất của công ty đạt được là 312.500.000 đồng. 
d) Khi thu nhập công ty cao nhất thì số căn hộ có người thuê là 125 căn hộ. 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Gọi ,m n  lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số 
2 4

1
x xy

x
+ +

=
+

. Tính giá trị biểu 

thức 3 3P m n= + . 

( ) 3 23 9 1f x x x x= − − +
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Câu 2: Cho đồ thị hàm số ( ) 14 3
2

y f x x
x

= = − +
−

 có tâm đối xứng ( );I a b . Giá trị của biểu thức 

3a b−  là bao nhiêu? 
Câu 3: Cho hàm số bậc ba 3 2y ax bx cx d= + + +  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Giá trị của 2 3a b c+ +  

là: 

 
Câu 4: Hằng ngày mực nước của hồ thủy điện ở miền Trung lên và xuống theo lượng nước mưa, và các 

suối nước đổ về hồ. Từ lúc 8h sáng, độ sâu của mực nước trong hồ tính theo mét và lên xuống 

theo thời gian t (giờ) trong ngày cho bởi công thức ( )
3

224 5
3
th t t t= + − . Biết rằng phải thông 

báo cho các hộ dân phải di dời trước khi xả nước theo quy định trước 5 giờ. Hỏi cần thông báo 
cho hộ dân di dời trước khi xả nước mấy giờ. Biết rằng mực nước trong hồ phải lên cao nhất mới 
xả nước. 

Câu 5: Anh An muốn di chuyển từ vị trí A  đến điểm B  càng nhanh càng tốt (như hình vẽ). Để di chuyển 
từ vị trí A  đến điểm B  anh An có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến C  và sau 
đó chạy đến B , hay có thể chèo thuyền trực tiếp đến B , hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một 
điểm D  nằm giữa B  và C  sau đó chạy đến B . Biết anh ấy có thể chèo thuyền với vận tốc 
6km/h , chạy với vận tốc 8km/h , 3km, 8kmAC BC= =  và vận tốc dòng nước là không đáng kể 
so với vận tốc chèo thuyền của anh An. Tìm khoảng thời gian nhanh nhất (đơn vị: giờ) để anh 
An đến B  (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm). 

 
Câu 6: Một hãng điện thoại đưa ra quy luật bán buôn cho từng đại lí, đó là đại lí càng nhập nhiều chiếc 

điện thoại của hãng thì giá bán buôn một chiếc điện thoại càng giảm. Cụ thể, nếu đại lí mua 
điện thoại thì giá tiền của mỗi điện thoại là (nghìn đồng), . Đại lí nhập 
cùng một lúc bao nhiêu chiếc điện thoại thì hãng có thể thu về nhiều tiền nhất từ đại lí đó? 

 
---------- HẾT ---------- 

  

x
6000 3x− *, 2000x N x∈ <
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Cho hàm số ( )=y f x  có đạo hàm ( )′ = − −2 4f x x , ∀ ∈x . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )+∞2; . B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )−2; 2 . 

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( )−∞ +∞; . D. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )−∞ −; 2 . 

Lời giải 
Do hàm số ( )=y f x  có đạo hàm ( )′ = − − <2 4 0f x x ,∀ ∈x  nên hàm số nghịch biến trên 

khoảng ( )−∞ +∞; . 

Câu 2: Cho hàm số ( )=y f x  có bảng biến thiên như sau 

 
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng 
A. 1− . B. 2 . C. 2− . D. 1. 

Lời giải 
Dựa vào bảng biến thiên, ta có giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng 2.−  

Câu 3: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên   và có bảng biến thiên như sau. 

 
Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )y f x=  trên   bằng 

A. 6 . B. 9 . C. 3− . D. 1− . 
Lời giải 

Trên  , ta có giá trị lớn nhất của hàm số ( )y f x=  bằng 4  tại 0x =  và giá trị nhỏ nhất bằng 

5−  tại 2x = . 
Khi đó tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )y f x=  trên   bằng 1.−  

Câu 4: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình vẽ. 
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Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [ ]0 3;  bằng 

A. 4 . B. 2 . C. 3 . D. 0 . 
Lời giải 

Từ đồ thị hàm số ( )f x  ta có 
[ ]

( )
0 3

4
;

max f x =  tại 2x = . 

Câu 5: Đường tiệm cận ngang của đồ thi hàm số 2024 2025
5

xy
x
+

=
−

 là 

A. 2025y = . B. 2024y = . C. 1y = . D. 5y = − . 
Lời giải 

Ta có: 
2024 2025lim 2024

5x

x
x→+∞

+
=

−
 và 

2024 2025lim 2024
5x

x
x→−∞

+
=

−
 nên đồ thị hàm số có đường 

tiệm cận ngang là 2024y = . 

Câu 6: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 15 6
10 5

xy
x
−

=
+

 là 

A. 3
2

x = . B. 6
5

x = − . C. 1
2

x = − . D. 2
5

x = . 

Lời giải 

Điều kiện xác định: 1
2

x ≠ − . 

Ta có 
1
2

15 6lim
10 5x

x
x+

 → − 
 

−
= −∞

+
 và 

1
2

15 6lim
10 5x

x
x−

 → − 
 

−
= +∞

+
 nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng 

là 1
2

x = − . 

Câu 7: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số 
2 3 4

2
x xy

x
− − +

=
+

 là đường thẳng có phương trình? 

A. 1y x= − − . B. 1y x= − . C. 1y x= − + . D. 1y x= + . 
Lời giải 

Ta có 
2 2

2

3 4 3 4lim : lim 1,
2 2x x

x x x xa x
x x x→+∞ →+∞

 − − + − − +
= = = − + +   

( )
2 3 4 4lim 1 lim 1

2 2x x

x x xb x
x x→+∞ →+∞

 − − + − +
= − − = = − + + 

 

(Tương tự, 
2 3 4lim : 1,

2x

x x x
x→−∞

 − − +
= − + 

( )
2 3 4lim 1 1

2x

x x x
x→−∞

 − − +
− − = − + 

)
 

Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số 
2 3 4

2
x xy

x
− − +

=
+

 là đường thẳng có phương trình 1.y x= − −  
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Câu 8: Đường cong ở hình sau là đồ thị của hàm số nào? 

 
A. 3 23 4.y x x= − + −  B. 3 4.y x= −  C. 2 4.y x= −  D. 2 4.y x= − −  

Lời giải 
Xét dáng hình của đồ thị, ta loại được hàm số 2 4y x= −  và 2 4y x= − − . 

Do lim
x

y
→+∞

= −∞  nên ta loại hàm số 3 4y x= −  và nhận hàm số 3 23 4.y x x= − + −  

Câu 9: Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình? 

 

A. 2 1.
2

xy
x
+

=
−

 B. 2 5 .
2

xy
x
−

=
−

 C. 2 1.
2

xy
x
+

=
+

 D. 2 1.
2

xy
x
−

=
+

 

Lời giải 
Từ bảng biến thiên, ta nhận thấy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là 2x =  là nên loại hàm số 

2 1
2

xy
x
+

=
+

 và 2 1.
2

xy
x
−

=
+

 

Ta nhận thấy hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định nên loại hàm số 2 5
2

xy
x
−

=
−

 và 

nhận hàm số 2 1.
2

xy
x
+

=
−

 

Câu 10: Đường cong dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

 

A. 3 2 2 1y x x x= − + − + . B. 
2 3

1
x xy

x
− +

=
−

. C. 
2 3 6

1
x xy

x
− +

=
−

. D. 2 3
1

xy
x
+

=
−

. 

Lời giải 

 2

 2

∞

 +∞

 2∞  +∞

 y

 y'
 x
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 Xét hàm số 3 2 2 1y x x x= − + − + . Vì đồ thị hàm số 3 2 2 1y x x x= − + − +  không có đường 

tiệm cận. Suy ra phương án 3 2 2 1y x x x= − + − +  sai. 

 Xét hàm số
2 3

1
x xy

x
− +

=
−

. 

2 3 3
1 1

x xy x
x x
− +

= = +
− −

. 

[ ] [ ]3 3lim lim 0; lim lim 0
1 1x x x x

y x y x
x x→+∞ →+∞ →−∞ →−∞

− = = − = =
− −

. 

Do đó đưởng thẳng y x=  là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số. Suy ra phương án 
2 3

1
x xy

x
− +

=
−

 sai. 

 Xét hàm số 
2 3 6

1
x xy

x
− +

=
−

. 

2 3 6 42
1 1

x xy x
x x
− +

= = − +
− −

 

1 1
lim ; lim
x x

y y
− +→ →

= −∞ = +∞ . 

Do đó đưởng thẳng 1x = là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. 

( ) ( )4 4lim 2 lim 0; lim 2 lim 0
1 1x x x x

y x y x
x x→+∞ →+∞ →−∞ →−∞

− − = = − − = =      − −
. 

Do đó đưởng thẳng 2y x= −  là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số. 

Suy ra phương án 
2 3 6

1
x xy

x
− +

=
−

 đúng. 

 Xét hàm số 2 3
1

xy
x
+

=
−

. Vì đồ thị hàm số 2 3
1

xy
x
+

=
−

 không có đường tiệm cận xiên nên 

phương án 2 3
1

xy
x
+

=
−

 sai. 

Câu 11: Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học đã nhận thấy rằng: nếu trên mỗi đơn vị diện 
tích của mặt hồ có n  con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng là 
( ) ( )800 20P n n g= − . Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để 

sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất? 
A. 19 . B. 20 . C. 21. D. 22 . 

Lời giải 
Gọi ( )F n  là hàm cân nặng của n  con cá sau vụ thu hoạch trên một đơn vị diện tích. 

Ta có: ( ) ( ) 2800 20 . 800 20F n n n n n= − = − . 

Để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất thì cân nặng của n  con cá trên một đơn vị diện 
tích của mặt hồ là lớn nhất. 
Bài toán trở thành tìm *n∈  sao cho ( )F n  đạt GTLN. 

( )
( )

800 40

0 800 40 0 20

F n n

F n n n

′ = −

′ = ⇔ − = ⇔ =
 

Ta có bảng biến thiên: 
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Vậy phải thả 20  con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được 
nhiều cá nhất. 

Câu 12: Hàm số  đạt cực đại tại điểm 

A. 1x = − . B. 1x = . C. 3x = . D. 3x = − . 
Lời giải 

Ta có: ( ) 23 6 9f x x x′ = − − . 

( )
1

0
3

x
f x

x
= −′ = ⇔  =

. 

Ta có bảng biến thiên: 

 
Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số đạt cực đại tại 1x = − . 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số 
2 2( )

2
x xy f x

x
− +

= =
−

 có đồ thị ( )C . 

a) Đồ thị ( )C  có tiệm cận đứng là đường thẳng 2x = , 

b) Đường thẳng 1y x= +  là tiệm cận xiên của đồ thị ( )C . 

c) Đồ thị ( )C  đi qua điểm ( )0;2M . 

d) Đường thẳng y m=  cắt đồ thị ( )C  tại hai điểm phân biệt khi 1 7m− < < . 

Lời giải 
a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

 
a) Đúng. 

2 2

2 2 2 2

2 2lim ( ) lim ;  lim ( ) lim
2 2x x x x

x x x xf x f x
x x+ + − −→ → → →

− + − +
= = +∞ = = −∞

− −
 

⇒Tiệm cận đứng của ( )C  là là đường thẳng 2x = . 

b) Đúng. 

Ta có 4( ) 1
2

y f x x
x

= = + +
−

 

( ) 3 23 9 1f x x x x= − − +
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( )( ) ( )( )4 4lim 1 lim 0;  lim 1 lim 0
2 2x x x x

y x y x
x x→+∞ →+∞ →−∞ →−∞

   − + = = − + = =   − −   
 

⇒Tiệm cận xiên của ( )C  là đường thẳng 1y x= + . 

c) Sai. 
Thay tọa độ điểm ( )0;2M  vào phương trình hàm số ( )y f x=  ta được: 

( ) ( )
20 0 22 2 1: 0;2
0 2

Sai M C− +
= ⇔ = − ⇒ ∉

−
 

d) Sai. 
Phương trình hoành độ giao điểm của ( )C  và đường thẳng y m=  là: 

( )
2

2

2        2
2

( 1) 2 2 0     (1)

x x m x
x

x m x m

− +
= ≠

−
⇔ − + + + =  

Đường thẳng y m=  cắt đồ thị ( )C  tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (1) có hai 

nghiệm phân biệt khác 2  
2

(1)

2

6 7 0 1
72 ( 1).2 2 2 0

m m m
mm m

∆ = − + > < −⇔ ⇔  >− + + + ≠ 
. 

Câu 2: Cho hàm số 
2 1

1
x xy

x
+ −

=
−

 

a) Tập xác định của hàm số là { }\ 1D =  . 

b) Hàm số đã cho có hai điểm cực trị 
c) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ( )0;1  và ( )2;+∞  

d) Đồ thị hàm số có điểm cực đại là ( )2;5 . 

Lời giải 
a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

 
Tập xác định: { }\ 1D =   

Ta có: 
( )

2 2

2

01 2 0
21 1

xx x x xy y
xx x
=+ − −′= ⇒ = = ⇔  =− − 

 

 
a) ĐÚNG 
b) Dựa vào bảng biến thiên thì hàm số đã cho có hai điểm cực trị là 0x =  và 2x =  
ĐÚNG 
c) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ( ) ( );0 , 2;−∞ +∞  và nghịch biến trên mỗi khoảng 

( ) ( )0;1 , 1;2 . 
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SAI 
d) Đồ thị hàm số có điểm cực đại là ( )0;1 . 

SAI 
Câu 3: Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30000  đồng một chiếc và mỗi 

tháng cơ sở bán được trung bình 3000  chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán 
để có lợi nhận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 
30000  đồng mà cứ tăng giá thêm 1000  đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100  chiếc. Biết vốn sản 
xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18000 . 
a) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần tăng thêm 10000  đồng 
b) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá 39000  đồng 
c) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì sau khi tăng giá mỗi chiếc khăn lãi 21000  đồng 
d) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số khăn bán ra giảm 800  chiếc 

Lời giải 
a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 

Gọi số tiền cần tăng giá mỗi chiếc khăn là x  (nghìn đồng). 
Vì cứ tăng giá thêm 1 (nghìn đồng) thì số khăn bán ra giảm 100  chiếc nên tăng x  (nghìn đồng) 
thì số xe khăn bán ra giảm 100x  chiếc. 
Do đó tổng số khăn bán ra mỗi tháng là: 3000 100x−  chiếc. 
Lúc đầu bán với giá 30  (nghìn đồng), mỗi chiếc khăn có lãi 12  (nghìn đồng). Sau khi tăng giá, 
mỗi chiếc khăn thu được số lãi là: 12 x+  (nghìn đồng). 
Do đó tổng số lợi nhuận một tháng thu được sau khi tăng giá là: 
( ) ( )( )3000 100 12f x x x= − +  (nghìn đồng). 

Xét hàm số ( ) ( )( )3000 100 12f x x x= − +  trên ( )0;+∞ . 

Ta có: ( ) 2100 1800 36000f x x x= − + + . 

( )' 200 1800f x x= − +  

( )' 0 200 1800 0 9f x x x= ⇔ − + = ⇔ =  

Lập bảng biến thiên của hàm số ( )f x  trên ( )0;+∞  ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất khi 

9x =  
Như vậy, để thu được lợi nhuận cao nhất thì cơ sở sản xuất cần tăng giá bán mỗi chiếc khăn là 
9000  đồng, tức là mỗi chiếc khăn bán với giá mới là 39000  đồng. 

Câu 4: Một công ty bất động sản có 150  căn hộ cho thuê, biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2
triệu đồng mỗi tháng thì mỗi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn 
hộ thêm 100.000  đồng mỗi tháng thì có thêm 5  căn hộ bị bỏ trống. Mệnh đề nào sau đây đúng 
a) Khi giá cho thuê mỗi căn hộ là 2.200.000 đồng thì có 10 căn hộ bị trống 
b) Khi giá cho thuê mỗi căn hộ là 2.700.000 đồng thì thu nhập của công ty cao nhất. 
c) Thu nhập cao nhất của công ty đạt được là 312.500.000 đồng. 
d) Khi thu nhập công ty cao nhất thì số căn hộ có người thuê là 125 căn hộ. 

Lời giải 
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

Gọi số lần tăng giá tiền cho thuê mỗi căn hộ một tháng để công ty thu được thu nhập cao nhất là
x (lần) ( 0 30x≤ ≤ ) 
Số tiền cho thuê mỗi căn hộ là 2 0,1x+ (triệu đồng) 



CHUYÊN ĐỀ I – GIẢI TÍCH 12 - ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT HÀM SỐ 

Giáo viên: Huỳnh Văn Ánh – 42 Nguyễn Cư Trinh – Thuận Hòa – TP Huế – ĐT: 0984164935 Page 12 
Chuyên luyện thi: Tuyển sinh vào lớp 10 – Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia – BDKT 10; 11 môn Toán 

Sưu tầm và biên soạn 

Số căn hộ mỗi tháng được thuê là 150 5x− (căn hộ) 
Thu nhập của công ty đạt được là ( )( )2 0,1 150 5x x+ −  

Đặt ( )( )( ) 2 0,1 150 5f x x x= + −  

( ) ( )( ) 0,1. 150 5 5 2 0,1 15 0,5 10 0,5 5
( ) 0 5

f x x x x x x
f x x

′ = − − + = − − − = −

′ = ⇔ =
 

( )0 300; (5) 312,5; (30) 0f f f= = =
[ ]

( ) ( )
0;30

5 312,5
x
Max f x f
∈

⇒ = = khi 5x =  

Vậy để có thu nhập cao nhất thì công ty đó phải cho thuê với giá 2 0,1.5 2,5+ = (triệu đồng). 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Gọi ,m n  lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số 
2 4

1
x xy

x
+ +

=
+

. Tính giá trị biểu 

thức 3 3P m n= + . 
Lời giải 

Trả lời: -98 
Hàm số đã cho có tập xác định là { }\ 1− . 

Ta có: 
2

2

2 3'
( 1)

x xy
x
+ −

=
+

với 1x ≠ − ; 

2 3
' 0 2 3 0

1
x

y x x
x
= −

= ⇔ + − = ⇔  =
 

Ta có bảng biến thiên của hàm số như sau 

 
Giá trị cực đại của hàm số bằng 5− , giá trị cực tiểu của hàm số bằng 3 . 
Vậy 3 3 3 3( 5) 3 98P m n= + = − + = − . 

Câu 2: Cho đồ thị hàm số ( ) 14 3
2

y f x x
x

= = − +
−

 có tâm đối xứng ( );I a b . Giá trị của biểu thức 

3a b−  là bao nhiêu? 
Lời giải 

Trả lời: 13 

+) Ta có 
( )

( )
3 1lim lim 4

2x x

f x
a

x x x x→+∞ →+∞

 
= = − + − 

4= . 

+) Ta có ( ) 1lim 4 lim 4 3 4
2x x

b f x x x x
x→+∞ →+∞

 = − = − + −     − 
3= − . 

Do đó, đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là 4 3y x= − . 
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+) Mặt khác, 
2

1lim 4 3
2x

x
x+→

 − + = +∞ − 
 do đó 2x =  là tiệm cận dứng của đồ thị hàm số. 

Ta có tâm đối xứng của đồ thị hàm số trên là giao điểm của 4 3y x= −  và 2x = ; vậy ta được 

( )2;5I . Suy ra 3 2 3.5 13a b− = − = − . 

Câu 3: Cho hàm số bậc ba 3 2y ax bx cx d= + + +  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Giá trị của 2 3a b c+ +  
là: 

 
Lời giải 

Trả lời: -16 
Đồ thị hàm số đi qua các điểm ( ) ( )0;5 , 1;1  nên ta có 5d = ; 1a b c d+ + + = . (1) 

Ta thấy đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là ( )1;1  và ( )3;5 , tức là phương trình 0y′ =  có hai 

nghiệm là 1x =  và 3x = . Ta có 2 23ax bx cy += +′  
Với 1x =  thì 0y′ =  nên ta có 3 2 0a b c+ + = (2). 
Với 3x =  thì 0y′ = nên ta có 27 6 0a b c+ + = (3). 
Từ (1), (2) và (3) ta suy ra 1; 6; 9a b c= − = = −  
Vậy 2 3 1 12 27 16a b c+ + = − + − = −  

Câu 4: Hằng ngày mực nước của hồ thủy điện ở miền Trung lên và xuống theo lượng nước mưa, và các 
suối nước đổ về hồ. Từ lúc 8h sáng, độ sâu của mực nước trong hồ tính theo mét và lên xuống 

theo thời gian t (giờ) trong ngày cho bởi công thức ( )
3

224 5
3
th t t t= + − . Biết rằng phải thông 

báo cho các hộ dân phải di dời trước khi xả nước theo quy định trước 5 giờ. Hỏi cần thông báo 
cho hộ dân di dời trước khi xả nước mấy giờ. Biết rằng mực nước trong hồ phải lên cao nhất mới 
xả nước. 

Lời giải 
Trả lời: 15 
Ta có: 
( )

( )

2

2

' 24 10

2(loai)
' 0 24 10 0

12  (t/ m)

h t t t

t
h t t t

t

= + −

= −
= ⇔ + − = ⇔  =

 

BBT: 
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Vậy để mực nước lên cao nhất thì phải mất 12  giờ. Vậy phải thông báo cho dân di dời vào 15
giờ chiều cùng ngày. 

Câu 5: Anh An muốn di chuyển từ vị trí A  đến điểm B  càng nhanh càng tốt (như hình vẽ). Để di chuyển 
từ vị trí A  đến điểm B  anh An có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến C  và sau 
đó chạy đến B , hay có thể chèo thuyền trực tiếp đến B , hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một 
điểm D  nằm giữa B  và C  sau đó chạy đến B . Biết anh ấy có thể chèo thuyền với vận tốc 
6km/h , chạy với vận tốc 8km/h , 3km, 8kmAC BC= =  và vận tốc dòng nước là không đáng kể 
so với vận tốc chèo thuyền của anh An. Tìm khoảng thời gian nhanh nhất (đơn vị: giờ) để anh 
An đến B  (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm). 

 
Lời giải 

Trả lời: 1,33 

Đặt CD x= ( )km  ( 0 8x≤ ≤ ), 29AD x= +  

Giả sử để đi từ A  đến B  anh An bơi thuyền từ A  tới D  sau đó chạy đến B . 

Thời gian bơi thuyền từ A  tới D  là: 
29

6
x+ , thời gian đi từ D  tới B  là: 8

8
x− . 

Tổng thời gian là: ( )
29 8

6 8
x xf x + −

= + ; 

( )
2

1
86 9

xf x
x

′ = −
+

; ( ) [ ]90 0;8
7

f x x′ = ⇔ = ∈ . 

 

Từ bảng biến thiên, ta có 
[ ]

( )
0;8

7min 1
8

f x = + . 

t   8  12 24 +∞   

( )'h t    + 0 −  

 

( )h t   

 
 

 

maxh   
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Vậy thời gian nhanh nhất để anh An đi từ A  đến B  là 71 1,33
8

+ ≈ . 

Câu 6: Một hãng điện thoại đưa ra quy luật bán buôn cho từng đại lí, đó là đại lí càng nhập nhiều chiếc 
điện thoại của hãng thì giá bán buôn một chiếc điện thoại càng giảm. Cụ thể, nếu đại lí mua 
điện thoại thì giá tiền của mỗi điện thoại là (nghìn đồng), . Đại lí nhập 
cùng một lúc bao nhiêu chiếc điện thoại thì hãng có thể thu về nhiều tiền nhất từ đại lí đó? 

Lời giải 
Trả lời: 1000 
Số tiền hãng thu được khi đại lí nhập chiếc điện thoại là . 

Ta có: . Khi đó,  

Bảng biến thiên của hàm số là: 

 
Vậy đại lí nhập cùng lúc chiếc điện thoại thì hãng có thể thu nhiều tiền nhất từ đại lí đó với 

(đồng). 
 

x
6000 3x− *, 2000x N x∈ <

x ( ) ( )6 000 3f x x x= −

( )' 6 6000f x x= − + ( )' 0 1000f x x= ⇔ =

( )f x

1000
3 000 000 000



CHUYÊN ĐỀ I – ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 

   Page 1 
 

Sưu tầm và biên soạn 

 
ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG I 

ĐỀ TEST 02 
 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 
thí sinh chỉ chọn một phương án. 

 
Câu 1: Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A. ( ); 1−∞ − . B. ( )0;1 . C. ( )1;1− . D. ( )1;0−  
Câu 2: Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số ( )f x đạt cực đại tại 

A. 2x = − . B. 3x = . C. 1x = . D. 2x = . 
Câu 3: Cho hàm số ( )3 2 4 9 5y x mx m x= − − + + + , với m  là tham số. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên 

của m  để hàm số nghịch biến trên khoảng ( );−∞ +∞ ? 

A. 5  B. 4  C. 6  D. 7  

Câu 4: Giá trị lớn nhất của hàm số ( ) 4f x x
x

= +  trên ( )4;0−  là 

A. 4− . B. 4 . C. 5− . D. 5 . 
 
 
 

C
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Ư
Ơ
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Câu 5: Cho hàm số ( )f x  có đồ thị trên [ ]3;3−  như hình vẽ. 

 
Giá trị lớn nhất M  và giá trị nhỏ nhất m  của hàm số ( )f x  trên [ ]3;3−  lần lượt là 

A. 3; 1M m= = − . B. 4; 2M m= = − . C. 3; 3M m= = − . D. 1; 1M m= − = . 

Câu 6: Đồ thị hàm số 2

1
2

xy
x x

+
=

+ −
 có bao nhiêu đường tiệm cận đứng? 

A. 1. B. 3 . C. 2 . D. 4 . 

Câu 7: Cho hàm số 
2

2

6 7 2023
2 3 2024

x xy
x x
+ −

=
+ +

 tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là 

A. 3y = . B. 0y = . C. 1y = . D. 2y = . 

Câu 8: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số 
3 2

2

2 1
2

x x xy
x

+ − −
=

−
 là đường thẳng có phương trình 

A. 2 1y x= + . B. 1y x= + . C. 1y x= − + . D. y x= . 
Câu 9: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên? 

 
A. 3 2024y x x= − . B. 3 3y x x= − + . C. 3 23 2024y x x= − + . D. 3 23 2y x x= − + − . 

Câu 10: Cho hàm số ax by
cx d

+
=

+
 có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Tọa độ giao điểm của đồ thị 

hàm số đã cho và trục tung là 

 
A. ( )0; 2− . B. ( )2;0 . C. ( )2;0− . D. ( )0;2 . 
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Câu 11: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới? 

 

A. 2
1

xy
x
+

=
+

. B. 
2 2 2

1
x xy

x
− +

=
+

. C. 2 2 2y x x= − + . D. 
2 2 2

1
x xy

x
+ +

=
+

. 

Câu 12: Cho hàm số 
2x ay

x b
+

=
+

 có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên dưới. Giá trị của T a b= +  

bằng 

 
A. 0T = . B. 2T = − . C. 1T = − . D. 2T = . 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hàm số 4 2( ) 2 5y f x x x= = − − . Các khẳng định sau là đúng hay sai ? 
a) Hàm số có 3 điểm cực trị. 
b) Hàm số đồng biến trên ( )0;+∞  

c) Điểm ( )0;1M  là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số ( )y f x= . 

d) Hàm số ( )y f x=  và (2 )y f x=  có cùng điểm cực đại. 

Câu 2: Cho hàm số 
2 3

1
xy
x
−

=
+

. Các khẳng định sau đây đúng hay sai? 

a) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là đường thẳng 2y = . 
b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là đường thẳng 1x = . 
c) Đồ thị hàm số có tất cả hai đường tiệm cận. 
d) Đồ thị hàm số có giao điểm I  của hai đường tiệm cận nằm trên đường thẳng 
( ) : 2 3 0x y∆ + − = . 
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Câu 3: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm trên  và ( )f x′ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong 

trong hình vẽ. 

 
a) Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên khoảng ( ); 2−∞ − . 

b) Hàm số ( )y f x=  có hai điểm cực trị. 

c) ( )2 4f ′ = . 

d) Hàm số ( ) ( ) 21 2024
2

g x f x x x= − + +  đồng biến trên khoảng 5 3;
2 2

 − − 
 

. 

Câu 4: Cho hàm số 3 3 1y x x= − + . 
a) Điểm cực tiểu của hàm số là 1x = . 
b) Hàm số đồng biến trên khoảng ( )1;1− . 

c) Giả sử hàm số đã cho có hai điểm cực trị là 1 2;x x . Khi đó giá trị 1 2 1x x⋅ = − . 
d) Gọi ,A B lần lượt là điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Khi đó, diện tích tam 
giác ABC là 12  với ( 1;2)C − . 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1: Sau khi phát hiện một dịch bệnh, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày 

phát hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t  là ( ) 3 245 600f t t t t= − + + , ,  30t t∈ ≤ . Nếu coi 

( )f t  là hàm số xác định trên đoạn [ ]0;30  thì ( )f t′  được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) 

tại thời điểm t . Trong 30 ngày đầu tiên, có bao nhiêu ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn hơn 1200? 

Câu 2: Cho hàm số 
22 5 4

2
x xy

x
+ +

=
+

. Độ dài của đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng. 

(làm tròn đến hàng phần mười) 
Câu 3: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị của ( )f x′  như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số 

( )y f x=  là 
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Câu 4: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số    
 



2 1

1

x x
y f x

x
 có dạng ( ), ,y ax b a b= + ∈ . Tính giá trị 

biểu thức 5 2024P a b= + . 
Câu 5: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm trên   và bảnng xét dấu đạo hàm như hình vẽ sau: 

 
Tìm m  để hàm số ( )3 4y f x x m= + +  nghịch biến trên khoảng ( )1;1− ? 

Câu 6: Một hộp sữa dung tích 1 lít có dạng hình hộp chữ nhật với đáy là hình vuông cạnh bằng ( )x cm  

và chiều cao ( )h cm . Tìm giá trị của x  để diện tích toàn phần của hình hộp là nhỏ nhất. 

 

---------- HẾT ---------- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾ 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Cho hàm số ( )f x
 có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A. ( ); 1−∞ − . B. ( )0;1 . C. ( )1;1− . D. ( )1;0−  
Lời giải 

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ( )1;0−  và ( )1;+∞ . 
Câu 2: Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số ( )f x  đạt cực đại tại 

A. 2x = − . B. 3x = . C. 1x = . D. 2x = . 
Lời giải 

Hàm số ( )f x  xác định tại 1x = , ( )1 0f ′ =  và đạo hàm đổi dấu từ ( )+  sang ( )− . 

Câu 3: Cho hàm số ( )3 2 4 9 5y x mx m x= − − + + + , với m  là tham số. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên 

của m  để hàm số nghịch biến trên khoảng ( );−∞ +∞ ? 

A. 5  B. 4  C. 6  D. 7  
Lời giải 

Ta có: 
+) TXĐ: = D  
+) 23 2 4 9y x mx m′ = − − + + . 

Hàm số nghịch biến trên ( );−∞ +∞  khi ( )0, ;y x′ ≤ ∀ ∈ −∞ +∞  
( )2

3 0
3 4 9 0

a
m m

= − <⇔  ′∆ = + + ≤
 

[ ]9; 3m⇔ ∈ − −  ⇒  có 7 giá trị nguyên của m  thỏa mãn. 

Câu 4: Giá trị lớn nhất của hàm số ( ) 4f x x
x

= +  trên ( )4;0−  là 

A. 4− . B. 4 . C. 5− . D. 5 . 
Lời giải 

Ta có ( ) 2

41f x
x

′ = − ; 
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( ) 0 2f x x′ = ⇔ =  hoặc 2x = − . 

Bảng biến thiên của hàm số đã cho trên khoảng ( )4;0− : 

 
Từ bảng biến thiên, ta thấy 

( )
( ) ( )

4;0
max 2 4f x f
−

= − = − . 

Câu 5: Cho hàm số ( )f x  có đồ thị trên [ ]3;3−  như hình vẽ. 

 
Giá trị lớn nhất M  và giá trị nhỏ nhất m  của hàm số ( )f x  trên [ ]3;3−  lần lượt là 

A. 3; 1M m= = − . B. 4; 2M m= = − . C. 3; 3M m= = − . D. 1; 1M m= − = . 
Lời giải 

Từ đồ thị của hàm số ( )f x , ta thấy 
[ ]

( ) ( )
[ ]

( ) ( )
3;33;3

max 3 4; min 3 2M f x f m f x f
−−

= = = = = − = − . 

Câu 6: Đồ thị hàm số 2

1
2

xy
x x

+
=

+ −
 có bao nhiêu đường tiệm cận đứng? 

A. 1. B. 3 . C. 2 . D. 4 . 
Lời giải 

Hàm số có tập xác định là { }\ 2;1D = − . 

21 1

1lim lim
2x x

xy
x x+ +→ →

+
= = +∞

+ −
 và 21 1

1lim lim
2x x

xy
x x− −→ →

+
= = −∞

+ −
 nên đường thẳng 1x =  là tiệm cận 

đứng của đồ thị hàm số. 

( ) ( ) 22 2

1lim lim
2x x

xy
x x+ +→ − → −

+
= = +∞

+ −
 và 

( ) ( ) 22 2

1lim lim
2x x

xy
x x− −→ − → −

+
= = −∞

+ −
 nên đường thẳng 2x = −  là 

tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. 
Vậy đồ thị hàm số có 2 tiệm cận đứng. 

Câu 7: Cho hàm số 
2

2

6 7 2023
2 3 2024

x xy
x x
+ −

=
+ +

 tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là 

A. 3y = . B. 0y = . C. 1y = . D. 2y = . 
Lời giải 

Ta có: 
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2 2

2

2

2 2

2

2

7 202366 7 2023lim lim lim 3;3 20242 3 2024 2

7 202366 7 2023lim lim lim 3.3 20242 3 2024 2

x x x

x x x

x x x xy
x x

x x

x x x xy
x x

x x

→+∞ →+∞ →+∞

→−∞ →−∞ →−∞

+ −+ −
= = =

+ + + −

+ −+ −
= = =

+ + + −

 

Nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng 3y = . 

Câu 8: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số 
3 2

2

2 1
2

x x xy
x

+ − −
=

−
 là đường thẳng có phương trình 

A. 2 1y x= + . B. 1y x= + . C. 1y x= − + . D. y x= . 
Lời giải 

Ta có: 
3 2

2 2

2 1 11
2 2

x x xy x
x x

+ − −
= = + +

− −
. 

Mà 

( )

( )

2

2

1lim 1 lim 0;
2

1lim 1 lim 0.
2

x x

x x

y x
x

y x
x

→+∞ →+∞

→−∞ →−∞

− + = =   −

− + = =   −

 

nên đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng 1y x= + . 
Câu 9: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên? 

 
A. 3 2024y x x= − . B. 3 3y x x= − + . C. 3 23 2024y x x= − + . D. 3 23 2y x x= − + − . 

Lời giải 
Đường cong có dạng của đồ thị hàm số bậc 3  với hệ số 0a >  và đi qua gốc tọa độ O  nên chỉ 
có hàm số 3 2024y x x= −  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 10: Cho hàm số ax by
cx d

+
=

+
 có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Tọa độ giao điểm của đồ thị 

hàm số đã cho và trục tung là 
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A. ( )0; 2− . B. ( )2;0 . C. ( )2;0− . D. ( )0;2 . 

Lời giải 
Từ đồ thị, ta thấy đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tọa độ ( )0; 2− . 

Câu 11: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới? 

 

A. 2
1

xy
x
+

=
+

. B. 
2 2 2

1
x xy

x
− +

=
+

. C. 2 2 2y x x= − + . D. 
2 2 2

1
x xy

x
+ +

=
+

. 

Lời giải 
Đường cong có dạng của đồ thị hàm số bậc hai / bậc nhất nên ta loại được phương án A và
 C. Dựa vào đồ thị ta thấy phương trình đường tiệm cận xiên là 1y x= +  

Thử câu D ta có: 
2 2 2 11

1 1
x xy x

x x
+ +

= = + +
+ +

 nên đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là 1y x= + . 

Câu 12: Cho hàm số 
2x ay

x b
+

=
+

 có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Giá trị của T a b= +  bằng 

 
A. 0T = . B. 2T = − . C. 1T = − . D. 2T = . 

Lời giải 
Từ đồ thị, ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 1x = . 
Vì đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 1x =  nên ta có 1b = − . 
Đồ thị đi qua gốc toạ độ nên ta có: 0a =  
Vậy 1T a b= + = − . 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
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Câu 1: Cho hàm số 4 2( ) 2 5y f x x x= = − − . Các khẳng định sau là đúng hay sai ? 
a) Hàm số có 3 điểm cực trị. 
b) Hàm số đồng biến trên ( )0;+∞  

c) Điểm ( )0;1M  là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số ( )y f x= . 

d) Hàm số ( )y f x=  và (2 )y f x=  có cùng điểm cực đại. 
Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 
Tập xác định D =  . 

3( ) 4 4y f x x x′ ′= = − . 
Cho 0 1 0 1.y x x x′ = ⇔ = − ∨ = ∨ =  
Ta có bảng biến thiên: 

Từ bảng biến thiên ta thấy 
a) Đúng. 
b) Sai. 
c) Sai. 
d) Đúng.Ta có 

4 2

3

(2 ) 16 8 5
(2 ) 64 16

f x x x
f x x x

= − −

′⇒ = −
 

Cho 1 1(2 ) 0 0
2 2

f x x x x−′ = ⇔ = ∨ = ∨ =  

Ta có bảng biến thiên sau: 

 
 Ta thấy hàm ( )y f x=  và (2 )y f x=  đều đạt cực đại tại 0x = . 

Câu 2: Cho hàm số 
2 3

1
xy
x
−

=
+

. Các khẳng định sau đây đúng hay sai? 

a) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là đường thẳng 2y = . 
b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là đường thẳng 1x = . 
c) Đồ thị hàm số có tất cả hai đường tiệm cận. 
d) Đồ thị hàm số có giao điểm I  của hai đường tiệm cận nằm trên đường thẳng 
( ) : 2 3 0x y∆ + − = . 

Lời giải 
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a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 
a) Đúng. 

Ta có: 
2 3lim 2

1x

x
x→+∞

−
=

+
 nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là đường thẳng 2y = . 

b) Sai. 

Ta có: 
1

2 3 2.1 3lim
1 1 1x

x
x+→

− −
=

+ +
1
2

= −  và 
1

2 3 2.1 3lim
1 1 1x

x
x−→

− −
=

+ +
1
2

= − . 

Do đó, đường thẳng 1x =  không phải là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho. 
c) Đúng. 

Ta có: 
2 3lim 2

1x

x
x→+∞

−
=

+
 và 

2 3lim 2
1x

x
x→−∞

−
=

+
 nên đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận ngang 

là đường thẳng 2y = . 

Lại có: 
1

2 3lim
1x

x
x+→−

−
= −∞

+
 và 

1

2 3lim
1x

x
x−→−

−
= +∞

+
, hơn nữa chỉ khi x  dần đến 1−  thì y  mới dần 

đến vô cực nên đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận đứng là 1x = − . 
Do đó, đồ thị hàm số chỉ có đúng hai đường tiệm cận. 
d) Đúng. 
Ta có tọa độ giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là ( )1;2I − . 

Thế 1x = −  và 2y =  vào phương trình đường thẳng ( ) : 2 3 0x y∆ + − = , ta được: 

1 2.2 3 0− + − =  (Đúng) 
Vậy điểm ( )1;2I −  nằm trên đường thẳng ( ) : 2 3 0x y∆ + − = . 

Câu 3: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm trên  và ( )f x′ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong 

trong hình vẽ. 

 
a) Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên khoảng ( ); 2−∞ − . 

b) Hàm số ( )y f x=  có hai điểm cực trị. 

c) ( )2 4f ′ = . 

d) Hàm số ( ) ( ) 21 2024
2

g x f x x x= − + +  đồng biến trên khoảng 5 3;
2 2

 − − 
 

. 

Lời giải 
a) Sai b) Sai c) Sai d) Đúng 

a) Sai. Vì từ đồ thị của hàm số ( )y f x′=  ta thấy ( ) 0f x′ ≥  với 1x∀ ≥  nên hàm số đồng biến 

trên khoảng ( )1;+∞ . 
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b) Sai. Vì từ đồ thị của hàm số ( )y f x′=  ta thấy ( )f x′  chỉ đổi dấu một lần qua 1x =  nên hàm 

số có một điểm cực trị. 
c) Sai. Vì: 
Từ đồ thị ta có hàm số ( )f x′  có dạng: ( ) ( ) ( )22 1f x a x x′ = + − . 

Đồ thị hàm số ( )y f x′=  đi qua ( )0; 4−  nên: ( ) ( )24 0 2 0 1 1a a− = + − ⇔ = . 

Vậy ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 22 1 2 2 2 2 1 16f x x x f′ ′= + − ⇒ = + − = . 

d) Đúng. Vì: 
Ta có: ( ) ( ) ( )1 0 1g x f x x f x x′ ′ ′= − + = ⇔ = − .

 
Vẽ đường thẳng 1y x= −  trên cùng hệ trục tọa độ với đồ thị hàm số ( )y f x′= . 

 

Khi đó: ( )
3

1 1
1

x
f x x x

x

= −
′ = − ⇔ = −
 =

. 

Bảng biến thiên của hàm số ( )g x . 

 
Ta có hàm số ( )g x  đồng biến trên khoảng ( )3; 1− −  nên ( )g x  đồng biến trên khoảng 

5 3;
2 2

 − − 
 

. 

Câu 4: Cho hàm số 3 3 1y x x= − + . 
a) Điểm cực tiểu của hàm số là 1x = . 
b) Hàm số đồng biến trên khoảng ( )1;1− . 

c) Giả sử hàm số đã cho có hai điểm cực trị là 1 2;x x . Khi đó giá trị 1 2 1x x⋅ = − . 
d) Gọi ,A B lần lượt là điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Khi đó, diện tích tam 
giác ABC là 12  với ( 1;2)C − . 

Lời giải 
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

a) Đúng vì: 
2' 3 3y x= − . 

x

y

-4

-3

-2

-1-2
O 1
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2 1
' 0 3 3 0

1
x

y x
x
= −

= ⇔ − = ⇔  =

( )
( )

1 3

1 1

y

y

− =
⇔ 

= −
. 

Ta có bảng biến thiên: 

 
Từ BBT ta có: 

Điểm cực tiểu của hàm số là 1x = . 

b) Sai vì từ BBT ta có hàm số nghịch biến trên khoảng ( )1;1− . 

c) Đúng vì 
( )1 2 1 1 1x x⋅ = ⋅ − = − . 

d) Sai vì 
( ) ( ) ( )1;3 , 1; 1 , 1;2A B C− − − . 

( )222 4 2 5AB = + − =


. 

( )220 1 1AC = + − =


.
 

 ( ) 1 2 1 2
2 2 2 2

1 1 2 2

cos cos , x x y yBAC AB AC
x y x y

+
= =

+ +

  ( )( )
( ) ( )2 22 2

2.0 4 1 2 5
52 4 0 1

+ − −
= =

+ − + −
. 

 

2 5sin 1 cos
5

BAC BAC= − = . 



1 . . .sin
2ABCS AB AC BAC∆ =  

1 5.2 5.1. 1
2 5

= = . 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1: Sau khi phát hiện một dịch bệnh, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày 

phát hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t  là ( ) 3 245 600f t t t t= − + + , ,  30t t∈ ≤ . Nếu coi 

( )f t  là hàm số xác định trên đoạn [ ]0;30  thì ( )f t′  được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) 

tại thời điểm t . Trong 30 ngày đầu tiên, có bao nhiêu ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn hơn 1200? 
Lời giải 

Trả lời: 1200 
Ta có ( ) ( )3 2 245 600 3 90 600f t t t t f t t t′= − + + ⇒ = − + + . 

Tốc độ truyền bệnh lớn hơn 1200 nên 
( ) 2 21200 3 90 600 1200 3 90 600 0 10 20f t t t t t t′ > ⇔ − + + > ⇔ − + − > ⇔ < < . 

Vậy có 9 ngày tốc độ truyền bệnh lớn hơn 1200. 
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Sưu tầm và biên soạn 

Câu 2: Cho hàm số 
22 5 4

2
x xy

x
+ +

=
+

. Độ dài của đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng. 

(làm tròn đến hàng phần mười) 
Lời giải: 

Trả lời: 8,2 

Xét hàm số 
22 5 4

2
x xy

x
+ +

=
+

 

Điều kiện: 2x ≠ −  

Ta có: 
( )

2

2
2 8 6'

2
x xy

x
+ +

=
+

 ( )2x ≠ −  

Cho ' 0y = 22 8 6 0x x⇒ + + =
1 1
3 7

x y
x y
= − ⇒ =

⇒  = − ⇒ = −
 

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị ( )1;1A −  và ( )3; 7B − − 2 17AB⇒ =  

Câu 3: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị của ( )f x′  như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số 

( )y f x=  là 

 
Lời giải 

Trả lời: 1 
Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 1. Vì dựa vào đồ thị của ( )f x′ , đạo hàm đổi dấu một lần 

từ âm sang dương nên hàm số đã cho có một cực trị (một cực tiểu). 

Câu 4: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số    
 



2 1

1

x x
y f x

x
 có dạng ( ), ,y ax b a b= + ∈ . Tính giá trị 

biểu thức 5 2024P a b= + . 
Lời giải 

Trả lời: 5 
Giả sử hàm số có đồ thị là ( )C . Ta có: 

+)  
  

 

2 1 1

1 1

x x
y x

x x
. 
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Sưu tầm và biên soạn 

+) ( ) ( )
2

1
1 1lim lim lim lim 011 1 1

x x x x

x x xf x x x C
x x

x
→±∞ →±∞ →±∞ →±∞

 − +
− = − = = = ⇒     − −  −

 có tiệm cận xiên là 

đường thẳng y x= . 
Suy ra: 1; 0 5 2024 5.1 2024.0 5.a b P a b= = ⇒ = + = + =  

Câu 5: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm trên   và bảnng xét dấu đạo hàm như hình vẽ sau: 

 
Tìm m  để hàm số ( )3 4y f x x m= + +  nghịch biến trên khoảng ( )1;1− ? 

Lời giải 
Trả lời: 3 
Đặt 3 24 3 4t x x m t x′= + + ⇒ = +  nên t  đồng biến trên ( )1;1−  và ( )5; 5t m m∈ − +  

Yêu cầu bài toán trở thành tìm m  để hàm số ( )f t  nghịch biến trên khoảng ( )5; 5m m− + . 

Dựa vào bảng biến thiên ta được 
5 2 3

3
5 8 3

m m
m

m m
− ≥ − ≥ 

⇔ ⇔ = + ≤ ≤ 
 

Câu 6: Một hộp sữa dung tích 1 lít có dạng hình hộp chữ nhật với đáy là hình vuông cạnh bằng ( )x cm  

và chiều cao ( )h cm . Tìm giá trị của x  để diện tích toàn phần của hình hộp là nhỏ nhất. 

Lời giải 
Trả lời: 10 

 
Thể tích của hộp sữa là: ( )2 3V x h cm= . 

Theo bài ra, ta có: ( ) ( )3 2
2

10001 1000 1000V l cm x h h
x

= = ⇒ = ⇒ = . 

Ta có diện tích toàn phần của hộp sữa là: 
2 2 2

2

1000 40004 2 4. . 2 2tp xq dS S S hx x x x x
x x

= + = + = + = +  
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Sưu tầm và biên soạn 

Đặt 2
2

4000 40002 4y x y x
x x

′= + ⇒ = − . 

Xét 3
2

40000 4 0 4 4000 0 10y x x x
x

′ = ⇔ − = ⇔ − = ⇔ = . 

Ta có bảng biến thiên: 

 
Vậy để hộp sữa có diện tích toàn phần nhỏ nhất thì 10x = . 
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